
Chủ đề 1. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm chung về: Chuyển hoá vật chất (Đồng hoá; Dị hoá; Enzim); 

- Chuyển hoá năng lượng (Quá trình photphorin hoá và sự hình thành ATP).

- Sự phân bố của thực vật trong tự nhiên phụ thuộc vào sự có mặt của nước. 

- Trình bày được cơ chế sự hút nước vào rễ. Nêu được khái niệm về hệ số héo và hạn sinh lí. - Làm được một số bài tập vận dụng

- Nêu được các phản ứng đóng mở khí khổng. Cơ sở vật lí của quá trình thoát hơi nước

- Vai trò của N, P, K đối với thực vật. 

- Bài tập về trao đổi khoáng và nitơ

- Thực hành: So sánh tốc độ thoát hơi nước ở hai mặt lá bằng phương pháp sử dụng giấy tẩm coban clorua hoặc sử dụng keo trong suốt và soi dưới kính hiển vi.

- Đi sâu giải thích cơ chế quang hợp
- Các đặc điểm giải phẫu, hình thái, sinh lí, sinh thái và hoá sinh phân biệt các nhóm thực vật C3, C4, CAM.

- Bài tập vận dụng về quang hợp ở thực vật

- Giải thích được cơ chế hô hấp. 

- Trình bày được cơ chế hô hấp sáng. Năng lượng hô hấp.  

- Bài tập vận dụng về hô hấp ở thực vật

- Một số câu hỏi lý thuyết thực hành liên quan đến quang hợp và hô hấp.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Cây hấp thụ nước bằng cách nào? Cây hút nước qua miền lông hút của rễ, một số cây thủy sinh hấp thụ nước qua toàn bộ bề mặt của cây. Rễ là cơ quan chính hấp thụ nước. Nước có vai trò gì đối với thực vật, quá trình trao đổi nước ở thực vật như thế nào? Khi cây hấp thụ nước thỉ các chất hòa tan trong nước có vào cây không? nếu vào sẽ theo cơ chế như thế nào? 
Quang hợp là gì? Quá trình đó điễn ra như thế nào? Con người có thể điều khiển được quang hợp ở thực vật không?

Ở thực vật hô hấp diễn ra theo những con đường nào ? Quang hợp và hô hấp có mới quan hệ gì ?
Chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung này ở chủ đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

I. Chuyển hóa vật chất và chuyển hóa năng lượng

Mỗi cơ thể sống luôn luôn có sự trao đổi vật chất với môi trường. Trao đổi chất ngừng lại thì cơ thể sẽ chết. Kết quả của qúa trình trao đổi chất làm cho cơ thể sống, tồn tại và phát triển. Quá trình chuyển hoá vật chất bao gồm những quá trình trung gian với nhiều phản ứng phức tạp, mỗi phản ứng là một mắt xích của một trong hai qúa trình cơ bản của chuyển hoá vật chất là đồng hóa và dị hóa.

1. Đồng hóa là quá trình biến đổi những chất lấy từ môi trường vào, tổng hợp chúng thành những chất sống của cơ thể và tích luỹ năng lượng. Thực vật hút nước và khí cacbonic từ môi trường hấp thụ năng lượng ánh sáng tổng hợp thành các chất hữu cơ khác nhau, trước hết là các gluxit đơn giản. Động vật và người ăn thức ăn, biến đổi các chất hữu cơ của thức ăn (gluxit, lipit, protein) từ các nguồn khác nhau (thực vật, động vật, vi sinh vật) thành các chất hữu cơ (gluxit, lipit, protein) đặc hiệu của cơ thể. Qúa trình này bao gồm chủ yếu những phản ứng tổng hợp, đó là những phản ứng thu năng lượng.
2. Dị hóa là quá trình phân giải các chất hữu cơ trong cơ thể và giải phóng năng  lượng cung cấp cho các hoạt động sống và đào thải các chất cặn bã ra ngoài.
Quá trình dị hóa bao gồm các phản ứng phân giải các chất hữu cơ có nguồn gốc từ thức ăn hay từ kho dự trữ nội bào. Qúa trình dị hóa bao gồm hàng loạt phản ứng khác nhau: oxy hóa – khử, thủy phân, chuyển nhóm, tách nhóm…. Trong qúa trình phân giải các chất hữu cơ, đặc biệt trong qúa trình oxy hóa – khử có nhiều năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt, một phần được tích luỹ trong các liên kết hóa học để sử dụng trong phản ứng tổng hợp, các hoạt động sinh lý như: vận động, cảm ứng, vận chuyển chủ động các chất, phát quang sinh học, co cơ, sự hấp thu bài tiết, sự dẫn truyền xung động thần kinh. Sản phẩm cuối cùng của quá trình dị hóa là CO2, H2O, NH3…
Đồng hóa và dị hóa là hai quá trình đối lập nhưng lại thống nhất với nhau trong qúa trình trao đổi chất của cơ thể. Trong mỗi tế bào chúng xảy ra đồng thời và liên quan mật thiết với nhau. Năng lượng giải phóng trong qúa trình dị hóa được sử dụng trong các qúa trình tổng hợp. Các sản phẩm trung gian tạo thành trong dị hoá cũng được dùng làm nguyên liệu cho qúa trình tổng hợp các chất hữu cơ. Mặt khác, các chất được tổng hợp trong đồng hóa lại được sử dụng trong dị hóa.
3. Chuyển hoá năng lượng
Trao đổi chất và năng lượng là bản chất của hoạt động sống ở mọi sinh vật. Sự trao đổi chất không thể tách rời sự trao đổi năng lượng, đó là hai qúa trình liên quan mật thiết trong hoạt động sống của sinh giới, nhằm bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của các cơ thể sống.
Trong đồng hóa, quá trình tổng hợp chất hữu cơ trong mỗi tế bào đồng thời là qúa trình tích luỹ năng lượng.  Còn trong dị hóa, sự phân giải các chất hữu cơ thường gắn liền với quá trình giải phóng năng lượng dưới dạng năng lượng sinh học ATP - dạng năng lượng được sử dụng trong các quá trình trao đổi chất, quá trình vận chuyển tích cực, quá trình vận động, quá trình phát quang sinh học của cơ thể.
Quá trình trao đổi năng lượng được thực hiện bằng hai quá trình quang hợp và hô hấp :
 
- Năng lượng ánh sáng mặt trời  được clorophin hấp thụ và được biến đổi trong quá trình quang hợp ở cây xanh thành dạng hoá năng chứa trong các hợp chất hữu cơ. Đó là quá trình quang hợp thực hiện trong lục lạp ở cây xanh.
- Hoá năng chứa trong các hợp chất hữu cơ được biến đổi trong quá trình hô hấp ở tế bào thành dạng năng lượng sinh học dự trữ trong các hợp chất liên kết cao năng ATP. Đó là quá trình hô hấp thực hiện trong ti thể ở các tế bào.
 
- Sự sử dụng năng lượng khi tế bào chuyển hoá năng lượng hoá năng của ATP thành công năng như công cơ học, công hoá học trong các quá trình sống.
4. Vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất ?

Enzim là một chất xúc tác sinh học được tạo ra bởi cơ thể sống. Nhờ enzim mà các qúa trình hóa học trong cơ thể sống xẩy ra với tốc độ cao trong những điều kiện sinh lý bình thường như nhiệt độ và áp suất không cao, PH môi trường gần như trung tính.
Chất xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hóa ban đầu của phản ứng hóa học bằng cách tạo thành nhiều phản ứng trung gian mà các phản ứng này chỉ đòi hỏi năng lượng hoạt hóa ít hơn nhiều so với khi không có chất xúc tác tham gia.
Thí dụ:  Hệ thống A + B ⇋ C + D có chất xúc tác X tham gia phản ứng thì các phản ứng có thể tiến hành theo các giai đoạn sau:
A + B + X → ABX→ CDX→ C + D + X
Khi có chất xúc tác thì tổng năng lượng hoạt hóa cần thiết cho hệ thống sẽ thấp hơn nhiều vì vậy mà phản ứng có thể tiến hành ở nhiệt độ thấp mà vẫn làm tăng tỷ lệ các phân tử có hoạt tính hóa học của hệ thống và do đó làm  tăng tốc độ phản ứng.
II. Sự phân bố của thực vật trong tự nhiên phụ thuộc vào sự có mặt của nước

Các nhóm thực vật liên quan đến chế độ nước: theo độ tập trung đến các nơi ở có chế độ nước khác nhau mà người ta chia thực vật trên cạn ra các nhóm sinh thái cơ bản 
Thực vật ẩm sinh: Thực vật sống ở nơi ẩm ướt, gồm các nhóm thực vật sau: thực vật thuỷ sinh (hydrophyte - sống trong nước như rong,rêu),thực vật bán thuỷ sinh (sống trên mặt nước như các loài bèo),thực vật ưa ẩm (sống nơi ẩm ướt, gần các nguồn nước như các cây sống ven hồ, ao, sông, suối, các cây sống dưới tàn rừng rậm nhiệt đới). Nhóm thực vật ẩm sinh thường không có hoặc có rất ít khí khổng và thường không thoát hơi nước qua khí khổng,chúng thoát hơi nước cũng như hấp thụ nước thông qua toàn bộ bề mặt của cơ thể, tức là qua lớp cutin trên bề mặt cơ thể. Nhóm thực vật ẩm sinh nói chung có thân dài, hệ rễ không phát triển, đôi khi tiêu biến.
Thực vật trung sinh: Thực vật sống ở nơi có nước, đủ nhưng không dý thừa nước. Nhóm thực vật này chiếm ưu thế ở các vùng ôn đới như các loại cây gỗ và cây bụi rụng lá,các cây thảo ở đồng cỏ hoặc trong rừng. Chúng cũng có mặt ở các khu rừng nhiệt đới,cận nhiệt đới. Nói chung nhóm thực vật này sống ở nơi trống trải và có những đặc điểm của thực vật ưa sáng,cũn nếu sống ở những nơi râm mát,chúng có những đặc điểm của thực vật ưa bóng.
Thực vật hạn sinh: Thực vật sống ở nơi khô hạn,nơi không đủ nước cung cấp cho cây hoặc nơi có nước nhưng cây không lấy được nước. Nhóm thực vật này bao gồm: thực vật vùng sa mạc,bán sa mạc, thực vật vùng đầm lầy, thực vật vùng ven biển. Có hai khuynh hướng chịu hạn ở nhóm thực vật này: Nhóm tiết kiệm nước bằng cách đóng khí khổng ban ngày để tránh thoát hơi nước và trở thành cây mọng nước,hoặc lá biến thành gai để giảm diện tích thoát hơi nước,hoặc trên bề mặt lá có một lớp cutin dày,lá có lông,...    Nhóm phung phí nước,tức là thoát hơi nước nhiều để tạo ra động lực lớn kéo cột nước từ rễ lên lá bằng cách tăng số lượng khí khổng trên bề mặt lá,hệ rễ phát triển mạnh về chiều sâu,tăng áp suất thẩm thấu của tế bào lụng hút,...
III. Cơ chế sự hút nước vào rễ
1. Cơ chế hấp thụ nước ở rễ

Nước từ đất vào lông hút rồi vào mạch gỗ của rễ theo cơ chế thụ động (thẩm thấu), từ nơi có thế nước cao sang nơi có thế nước thấp. Nước được vận chuyển thông qua protein vận chuyển đgl aquaporin.

* Dịch của tế bào biểu bì rễ là ưu trương so với dung dịch đất là do:

· Quá trình thoát hơi nước ở lá hút nước lên phía trên, làm giảm lượng nước trong các tế bào lông hút.

· Nồng độ các chất tan cao (các axit hữu cơ, đường săccarôzơ…là sản phẩm của các quá trình chuyển hóa vật chất trong cây, các ion khoáng được rễ hấp thụ vào)

* Nước bị đẩy từ rễ lên thân do một lực đẩy gọi là áp suất rễ

2. Áp suất thẩm thấu

- Ptt là lực gây ra sự chuyển dịch của dung môi vào dd qua màng.

( là lực phải dùng để làm ngừng sự vận động thẩm thấu của nước qua màng) 

- Áp suất làm cho không bào to ra và ép lên thành TB gọi là áp suất trương nước. 

- Sức căng trương nước (T): Thành TB sinh ra một lực chống lại sự hút nước. 

- Sức hút nước( S): S=P – T: biểu thị tình trạng thiếu nước của TB 

( S xuất hiện là do có P trong không bào, những TB chưa có P vẫ có S do áp lực phồng của chất nguyên sinh khi các mixen hấp thụ nước) 

+ khi TB bão hoà nước: P =T và S=0) 

+ khi TB thiếu nước: P> T và S = P –T ( S< P)

+ có trường hợp S >P: Hiện tượng xitoriz: TB mất nước nhanh do bay hơi trong môi 
trường không khí khô -> chất nguyên sinh không tách khỏi thành TB-> thành TB co 
lại và TB bị biến dạng: S= P-( -T) = P + T

- Theo Van hôp: P =RTCi

Trong đó:

R: hằng số khí =0,0821 

T: Nhiệt độ tuyệt đối = 273 + t0 

C: Nồng độ dung dịch 

i: hệ số Vanhop biểu thi mức độ ion hoá của dd 

i = 1 + ( n-1): n: số ion phân ly, chất không điện ly i =1.

=> P phụ thuộc vào t0, C và i 
3. Cân bằng nước và vấn đề hạn của cây trồng

Cân bằng nước được hiểu như sự tương quan giữa quá trình hấp thụ nước và quá trình thoát hơi nước. Khi sự mất nước được bù lại bằng sự nhận nước đến mức cây bão hoà nước thì đó là trạng thái cân bằng nước âm. Ở trạng thái này cây bắt đầu thiếu nước và gọi là cây bị hạn. Vấn đề đặt ra bây giờ là phải tưới nước cho cây trồng.
Một số khái niệm trong cân bằng nước :
- Hệ số héo là tỉ lệ % nước còn lại trong đất khi cây trồng trên đất đó bắt đầu bị héo. Hệ số này được tính theo % ẩm dung toàn phần của đất và đó chính là hệ số chỉ giới hạn dưới của nước dùng được trong một loại đất. Hệ số héo của các loại đất khác nhau rất lớn.
  Ví dụ: Đất cát: 2,2 ,đất thịt: 12,6 ,đất sét: 26,2 %.
- Hạn sinh lí là hiện tượng : Lá bị héo khi trong đất vẫn còn nước.
Cây thường không sử dụng được dạng nước liên kết chặt với các keo đất , khi đó nó bị hạn khi trong đất vẫn còn nước.
- Hệ số thoát hơi nước là tỉ số giữa số lượng nước thoát hơi để hình thành một đơn vị chất khô. Hệ số này thường khác nhau ở các cây khác nhau,nhất là các cây C3 và C4. Ví dụ : Cây lúa – 682 g nước thoát để hình thành 1g chất khô,trong khi đó cây ngô chỉ cần 349.
IV. Quá trình thoát hơi nước

Cơ sở vật lí của quá trình thoát hơi nước
Mặc dù diện tích lỗ khí của toàn bộ khí khổng chỉ gần bằng 1% diện tích của lá, nhưng lượng nước thoát ra khỏi khí khổng lại lớn hơn lượng nước thoát qua bề mặt lá nhiều lần. Tại sao vậy?
 Trả lời. 
Cơ sở vật lý của quá trình bốc hơi nước đã chứng minh rằng: các phân tử nước bốc hơi và thoát vào không khí ở mép chậu nước dễ dàng hơn nhiều so với các phân tử nước bốc hơi từ giữa chậu nước. Như vậy vận tốc thoát hơi nước không chỉ phụ thuộc vào diện tích thoát hơi mà phụ thuộc chặt chẽ vào chu vi của các diện tích đó. Rơ ràng là hàng trăm khí khổng trên một milimet vuông lá sẽ có tổng chu vi lớn hơn rất nhiều so với chu vi lá và đó là lý do tại sao lượng nước thoát qua khí khổng là chính và với vận tốc lớn.

V. Vai trò của các nguyên tố khoáng đối với thực vật


VI. Thực hành
Thí nghiệm so sánh tốc độ thoát hơi nước ở hai mặt của lá

Sử dụng giấy côban clorua

- Dùng 2 miếng giấy lọc tẩm côban clurua đã sấy khô có màu xanh da trời đặt đối xứng nhau qua 2 mặt lá.

- Dùng kẹp gỗ hoặc kẹp nhựa kép ép 2 bản kính vào 2 miếng giấy côban ở cả 2 mặt lá tạo thành hệ thống kín.

- Bấm giây đồng hồ để so sánh thời gian giấy chuyển màu từ xanh da trời sang màu hồng và diện tích giấy có màu hồng ở mặt trên và mặt dưới của lá trong cùng thời gian. Ta sẽ thấy tốc độ thoát hơi nước ở mặt dưới lá lớn hơn ở mặt trên thông qua diện tích lá có màu hồng.

VII. Cơ chế quang hợp ở các nhóm thực vật
1. Pha sáng


Là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH.


- Vị trí: túi tilacoit của lục lạp


- Nguyên liệu: AS, sắc tố quang hợp, H2O,  ADP, Pi, NADP+


- Diễn biến: - Diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng và trở thành dạng kích động

         - Diệp lục ở trạng thái kích động sẽ chuyền điện tử cho các chất nhận để thực hiện ba quá trình: quang phân li nước, hình thành chất có tính khử mạnh NADPH và tổng hợp ATP.


Quá trình quang phân li nước xảy ra trong xoang tilacoit theo sơ đồ sau




AS

2H2O   →  4H+  + 4e-  + O2


Dl

Các electron tạo ra từ quá trình quang phân li nước đến bù lại các electron của diệp lục a đã bị mất khi diệp lục này tham gia chuyền electron cho các chất khác. Các proton H+ đến khử NADP+ thành NADPH. Năng lượng từ dòng electron “rơi” là động lực tạo nên gradient H+ giữa hai phía đối diện của màng tilacoit (giữa xoang tilacoit và chất nền lục lạp). Dòng proton H+ sẽ đi xuyên qua phức hệ ATP – sintetaza có trong màng tilacoit kích động chúng tổng hợp ATP từ ADP và Pi (photphoryl hóa quang hóa)



12 H2O + 18 ADP + 18 Pi + 12 NADP+  →  18 ATP + 12 NADPH + 6 O2

( Cấu tạo của ATP-sintetaza gồm có 2 phần: ...............................................................)



Diệp lục tố và các sắc tố phụ cần thiết cho quá trình quang hợp tổ chức thành hai hệ thống quang I và II, cả hai đều trên màng tilacoit. Mỗi hệ thống quang chứa khoảng 300 phân tử sắc tố. Mỗi hệ thống quang có một trung tâm phản ứng gồm có các phân tử sắc tố và các phân tử enzim tất cả được gắn với nhau nhờ một phân tử protein, những phân tử sắc tố hoạt động như những anten, các sắc tố này hấp thu năng lượng ánh sáng có độ dài sóng khác nhau và truyền năng lượng về trung tâm phản ứng. Hệ thống quang I chứa phức hợp trung tâm phản ứng P700, vì nó không thể hấp thu ánh sáng có độ dài sóng cao hơn 700nm. Hệ thống quang II chứa phức hợp trung tâm phản ứng P680, vì nó không thể hấp thu ánh sáng có độ dài sóng cao hơn 680nm.



***Chuỗi chuyền điện tử



Khi electron được giải phóng, tùy theo con đường chuyền của chúng qua chuỗi chuyền electron người ta phân biệt: dòng chuyền electron không vòng (photphoryl hóa không vòng) và dòng chuyền electron vòng (photphoryl hóa vòng).


2. Pha tối



Là pha khử CO2 nhờ ATP và NADPH được hình thành trong pha sáng để tạo các hợp chất hữu cơ xảy ra trong chất nền của lục lạp.



Pha tối được thực hiện bằng 3 chu trình ở ba nhóm thực vật khác nhau : C3, C4, CAM. Tên gọi thực vật C3, C4 là gọi theo sản phẩm cố định CO2 đầu tiên còn thực vật CAM là gọi theo đối tượng thực vật có con đường cố định CO2 này.


a. Thực vật C3


Gồm phần lớn thực vật phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới như: lúa, khoai, sắn, các loại rau, đậu...Chúng sống trong điều kiện khí hậu ôn hòa: cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 bình thường. Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình là hợp chất có 3C – APG.



Gồm 3 giai đoạn:



(1) Cố định cacbon: CO2 liên kết với đường 5C Ribulozo – 1,5 – diP (RuBP) nhờ enzim RuBP cacboxylaza (Rubisco). Sản phẩm của phản ứng là hợp chất 6C không bền vững nhanh chóng bị phân giải tạo nên hai phân tử 3 – photphatglixerat (3 – PGA, APG).



(2) Khử cacbon: mỗi phân tử APG thu nhận nhóm photphat từ ATP để tạo thành 1,3 – photphatglixerat. Tiếp theo 1,3 – photphatglixerat bị khử bởi một đôi điện tử từ NADPH tạo thành đường 3C là glixeraldehit – 3 – photphat (AlPG, G3P) (phải sử dụng 3CO2 để tạo nên 6 AlPG, trong đó 1 AlPG được sử dụng để tổng hợp glucozo hoặc các hợp chất hữu cơ khác. Còn 5 phân tử AlPG còn lại sẽ được tiếp tục đưa vào chu trình để chuyển hóa thành 3 phân tử RuBP)



(3) Tái sinh RuBP: 5 phân tử AlPG sẽ tiếp tục đi vào chu trình và sử dụng năng lượng từ ATP để tái sinh chất nhận RuBP.



Để tổng hợp được một phân tử G3P và tái sinh RuBP cần 9 ATP và 6 NADPH.


b. Thực vật C4


Gồm một số thực vật ở vùng nhiệt đới như: ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu...Chúng sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài: ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ CO2 giảm, nồng độ O2 tăng. Sản phẩm quang hợp đầu tiên là một chất hữu cơ có 4C (axit ôxalôaxêtic – AOA)



Thực vật C4 có hai loại tế bào quang hợp riêng biệt: tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch. Quá trình quang hợp được thực hiện tách biệt theo không gian: sự cố định CO2 từ không khí được thực hiện ở tế bào mô giậu để tạo nên AOA → AM (axit malic). Malat được xem như nguồn dự trữ C tạm thời để cung cấp cho chu trình Canvin xảy ra ở tế bào bao bó mạch.


c. Thực vật CAM



Gồm các thực vật sống ở vùng sa mạc trong điều kiện khô hạn kéo dài như: dứa, xương rồng, thuốc bỏng, các cây mọng nước ở sa mạc... Vì lấy được nước rất ít, nhóm thực vật này phải tiết kiệm nước đến mức tối đa bằng cách đóng khí khổng vào ban ngày và mở khí khổng vào ban đêm để nhận CO2.



Quá trình quang hợp được thực hiện trong tế bào mô giậu nhưng có sự phân biệt về thời gian. Ban đêm khí khổng mở, lá hấp thu CO2 và biến đổi thành hợp chất 4C tích lũy trong không bào. Ban ngày, khi khí khổng đóng, khi phản ứng sáng cung cấp ATP và NADPH, chu trình Canvin sẽ xảy ra với nguồn CO2 cung cấp từ chất hữu cơ dự trữ.

VIII. Cơ chế hô hấp

1. Hô hấp hiếu khí 

Quá trình phân giải glucôzơ là quá trình oxh khử, bao gồm các phản ứng hóa học trong đó có sự chuyền electron từ chất phản ứng này sang chất phản ứng khác, trong đó glucôzơ bị oxh còn O2 bị khử.


Quá trình hô hấp tế bào gồm ba giai đoạn diễn ra kế tiếp nhau

a. Giai đoạn đường phân


- Vị trí : xảy ra trong tế bào chất


- Nguyên liệu: glucozo, NAD+, ADP, Pi


- Diễn biến: không sử dụng oxi 

        ATP

     ATP

Glucozo  (1) →  Glucozo 6 P  (2) →  Fructozo 6 P (3)→   Fructozo 1,6 di P (4,5)→ 2 PGAL (photphoglyceraldehyde)  (6)→ bị oxi hóa bởi NAD+ → 2 NADH, 2diphotphoglyceraldehyde (7) → Xảy ra phản ứng photphorin hóa ở mức cơ chất tạo 2ATP trả lại cho sự photphorin hóa glucozo ban đầu và tạo 2 PGA (8) → tách nước → 2 APG , 2 H2O (9) → gốc photphat được chuyển đổi và được gắn lại bởi cầu nối giàu năng lượng → 2 APG (10) → Xảy ra phản ứng photphorin hóa ở mức cơ chất tạo 2ATP, 2 axit pyruvic.

- Sản phẩm : 2 axit pyruvic (C3H4O3), 2 ATP, 2 NADH, 2 H2O

b. Chu trình Crep


2 Axit pyruvic bị chuyển vào chất nền ti thể và bị oxh thành 2 axetyl-CoA đồng thời tạo ra 2NADH và giải phóng 2 CO2.
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Tiếp theo là chu trình Crep (chu trình axit citric hay chu trình axit tricacboxilic – do sản phẩm đầu tiên từ sự oxh axetyl-CoA là axit citric và sản phẩm cuối cùng cũng là axit citric.

Hình : Sơ đồ chu trình Crep

c.  Chuỗi chuyền electron hô hấp

* Vị trí : màng tỏng ti thể

* Nguyên liệu : NADH, FADH2
* Diễn biến

Chuỗi chuyền e bao gồm 4 phức hệ đa protein định vị ở màng trong ti thể

· Phức hệ I: NADH sẽ chuyền điện tử cho flavoprotein FMN →  protein Fe-S (pr chứa sắt và lưu huỳnh) → ubikinon Q (không phải protein)

· Phức hệ II: FADH2 sẽ chuyền điện tử cho protein Fe-S → ubikinon Q

· Ubikinon chuyền điện tử cho các chất trong phức hệ III gồm các cytocrom b, c1, và cytocrom c để đến phức hệ IV

· Phức hệ IV bao gồm các cytocrom a và a3, cuối cùng chuyển đến cho O2 tạo ra H2O

2. Quá trình lên men


Là quá trình oxi hóa chất hữu cơ để tích lũy ATP không cần đến oxi.


Trong điều kiện không có oxi, pyruvat không đi vào quá trình oxy-photphorin hóa mà sẽ bị biến đổi thành các sản phẩm cuối cùng khác nhau : ancol (sự lên men rượu), hoặc axit lactic (sự lên men lactic).

a. Sự lên men rượu

Là sự lên men trong đó sản phẩm cuối cùng là ancol (ethanol)

Các giai đoạn của lên men rượu

· Đường phân tạo ra pyruvat, 2ATP, 2NADH

· Pyruvat bị chuyển thành axetalđehit (2C) với sự giải phóng CO2
· Axetalđehit bị khử bởi NADH để tạo thành ethanol và tái sinh NAD+. NAD+ được sử dụng cho đường phân tiếp tục.

(Đa số vi khuẩn, nấm men thực hiện sự lên men rượu trong điều kiện kỵ khí để tích lũy năng lượng vào ATP. Con người sử dụng vi khuẩn, nấm men vào công nghệ lên men sản xuất rượu bia, làm bánh mì…)

b. Sự lên men lactic

Là sự lên men trong đó sản phẩm cuối cùng là axit lactic

Các giai đoạn của lên men lactic

· Đường phân tạo ra pyruvat, 2ATP, 2NADH

· Pyruvat bị khử trực tiếp bởi NADH để tạo thành axit lactic.

Sự lên men lactic quan sát thấy ở một số vi khuẩn và nấm, thường được sử dụng trong công nghệ sản xuất phomat, sữa chua.

** Đối với thực vật, ngoài hô hấp hiếu khí, cũng quan sát thấy lên men. Ví dụ lên men rượu (ở đậu Hà lan, lúa, đại mạch vào những ngày đầu sau khi nảy mầm, ở rễ carôt), lên men lactic (khoai tây giữ trong khí nitơ). Quá tình lên men rượu cũng có thể xảy ra ở các mô thực vật được cung cấp oxi một cách bình thường. Ví dụ, trong mô mọng nước của quả táo, chanh, quất…thấy xuất hiện các snar phẩm của lên men rượu.

** Đối với cơ thể người, trong tế bào cơ khi thiếu oxi, quá trình đường phân sẽ chuyển thành quá trình lên men lactic, khi đó pyruvat bị chuyển thành axit lactic. Axit lactic là chất độc tích lũy nhiều trong cơ thể gây nên mệt mõi và đau (ví dụ khi ta chạy nước rút 100m, leo nhanh cầu thang nhiều bậc), nhưng bình thường axit lactic được chở đến gan nhờ dòng máu, trong gan chúng lại được chuyển hóa thành piruvat để cơ thể sử dụng.

3. Hô hấp sáng


* Định nghĩa : là quá trình hô hấp xảy ra ngoài ánh sáng


* Phương trình


Axit glicôlic + O2 → Axit gliôxilic → Glixin → Serin + CO2

* Vai trò



Hô hấp sáng không tạo ATP, tiêu tốn 50% sản phẩm quang hợp, tuy nhiên có hình thành một vài axit amin như : serin, glixin…


* Bộ máy hô hấp sáng


Gồm 3 bào quan và vi bào quan

· Lục lạp : nơi hình thành nguyên liệu

· Peroxixom : nơi oxi hóa nguyên liệu

· Ti thể : nơi giải phóng CO2
* Cơ chế hô hấp sáng

Xảy ra ở nhóm thực vật C3. Khi ánh sáng cao → khí khổng đóng → CO2 giảm, O2  tạo ra từ pha sáng tăng → O2/CO2 cao → hô hấp sáng.

Có thể tóm tắt như sau

CO2 + RiDP (nếu nồng độ CO2 cao) → 2 APG → Quang hợp

CO2 + RiDP (nếu nồng độ O2 cao) → 1APG + 1AG (axit glicolic) → Quang hợp + hô hấp sáng (hình 11.2 trang 49 SGK sinh học 11 nâng cao) 

( tránh hô hấp sáng bằng tăng tỉ lệ CO2 và O2 trong không khí của nhà kính…)

* Thực vật C4 và thực vật CAM : tránh được hô hấp sáng do thay đổi không gian và thời gian thực hiện pha tối.

C. LUYỆN TẬP

Câu 1: Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết? 

Câu 2: Giải thích vì sao các loài cây trên cạn không sống được trên đất ngập mặn? 

Câu 3: Khi trồng cây trên đất có chứa hàm lượng muối vô cơ cao thì tốc độ sinh 
trưởng của cây sẽ như thế nào? Giải thích? 

Câu 4: Một cây thuộc loài thực vật ẩm sinh mọc trong đất có nồng độ muối cao, mặc 
dù đã được tưới nước cây này vẫn bị héo. 

a. Cho biết 3 giá trị đo được về thế nước của cây trên là: – 5 atm, - 1 atm và – 8 atm.

Hãy xếp các giá trị trên tương ứng với thế nước ở lá, rễ và đất? 

b. Để cây không bị héo có thể sử dụng phương pháp nào trong các phương pháp sau  là hiệu quả nhất, giải thích tại sao? 

+ Tăng độ ẩm không khí.

+ Tưới nước tiếp tục cho cây. 

+ Phủ một lớp sáp trên bề mặt lá. 

+ Đưa cây vào bóng râm. 

D. VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG

Câu 1: Biểu thức tính sức hút nước của tế bào thực vật là: S = P – T. Trong đó S là 
sức hút nước của tế bào, P là áp suất thẩm thấu, T là sức căng trương nước. Khi cho 
một tế bào thực vật đã phát triển đầy đủ vào trong một dung dịch. Hãy cho biết: 
a. Khi nào sức căng trương nước T xuất hiện và tăng lên? 
b. Khi nào giá trị T đạt cực đại? Khi đó giá trị T bằng bao nhiêu? 
c. Khi nào giá trị T giảm? Khi nào T giảm tới 0 ? 
d. Khi nào T đạt giá trị âm? 
Câu 2. Người ta đo cường độ quang hợp của một cành lá theo phương pháp sau :

       Đặt cành lá vào trong bình thuỷ tinh kín và đem chiếu sáng 20 phút. Sau đó lấy cành lá ra khỏi bình và cho vào bình 20 ml Ba(OH)2, lắc đều để dung dịch kiềm này hấp thụ hết CO2 trong bình. Sau đó trung hoà Ba(OH)2 còn lại bằng HCl. Cũng làm như vậy với bình kiểm tra (Bình không chứa cành lá). Kết quả như sau: Bình thí nghiệm dùng hết 16 ml HCL, bình kiểm tra hết 10 ml
       Hãy giải thích nguyên tắc của phương pháp đo cường độ quang hợp nói trên và tính cường độ quang hợp của cành lá (mg CO2 / dm2 lá. giờ). Biết rằng : 1ml HCl tương ứng với 0,6 mg CO2, diện tích cành lá: 80 cm2.
Chủ đề 2. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

Mục tiêu:

Trình bày được cơ chế điều hòa tiết dịch tiêu hóa.

Trình bày được cơ chế và quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng và con đường vận chuyển các chất hấp thụ.

Giải thích được những đặc điểm tiến hóa của hệ hô hấp ở các nhóm động vật khác nhau.

Nêu được vai trò của máu và dịch mô trong quá trình vận chuyển khí oxi và cacbonic ở động vật.

Trình bày được cơ chế điều hòa hô hấp.

Phân biệt được hoạt động của cơ tim với sự hoạt động của cơ vân.

Bài tập điều hòa hoạt động tim – mạch, hô hấp, điều hòa đường huyết, điều hòa áp suất thẩm thấu, điều hòa thân nhiệt và điều hòa pH máu.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Trong cơ thể các hệ cơ quan luôn hoạt động phối hợp với nhau một cách chặt chẽ. Sự điều hòa hoạt động của các hệ cơ quan diễn ra như thế nào?

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

I. sinh lý tiêu hóa

Bộ máy tiêu hoá bao gồm ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá. ống tiêu hoá đi từ miệng tới hậu môn, được chia thành các đoạn chính: Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già. Các tuyến tiêu hoá gồm các tuyến nước bọt bài tiết nước bọt, gan bài tiết mật và tuyến tụy ngoại bài tiết dịch tụy. Chức năng của bộ máy tiêu hoá là đưa thức ăn vào cơ thể, biến đổi thức ăn từ dạng phức tạp thành những chất đơn giản bằng các phản ứng thủy phân các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và đưa các sản phẩm này qua niêm mạc vào máu.

Chức năng của bộ máy tiêu hoá được thực hiện nhờ 3 hoạt động chính:

- Hoạt động cơ học: Nghiền nát, nhào trộn thức ăn để làm tăng diện tiếp xúc giữa thức ăn và dịch tiêu hoá, vận chuyển thức ăn dọc theo ống tiêu hoá.

- Hoạt động bài tiết: Hoạt động này cung cấp dịch tiêu hoá. Các enzym trong dịch tiêu hoá tiêu hoá thức ăn thành những sản phẩm đơn giản hấp thu được.

- Hoạt động hấp thu: Là hoạt động đưa thức ăn đã được tiêu hoá vào hệ thống tuần hoàn.

1. Tiêu hoá ở miệng và thực quản
1.1. Hoạt động cơ học ở miệng và thực quản
1.1.1. Nhai
Nhai là hoạt động cơ học nhằm nghiền thức ăn thành những phần tử nhỏ rồi trộn lẫn với nước bọt làm tăng diện tiếp xúc với nước bọt và làm thức ăn trơn dễ nuốt.

Khi nhai, hàm trên cố định, hàm dưới cử động (nâng lên, hạ xuống) nhờ hoạt động của các cơ hàm. Nhai là động tác vừa chủ động vừa tự động. Nhai tự động nhờ các phản xạ không điều kiện do thức ăn kích thích vào răng và niêm mạc miệng gây nên. Người ta cũng nhai một cách có ý thức trong những trường hợp nhất định như nhai thuốc, nhai thức ăn khó nhai.

1.1.2. Nuốt
Nuốt là hoạt động cơ học của miệng và thực quản, đưa thức ăn từ miệng xuống sát tâm vị. Nuốt là động tác nửa chủ động. Khi nuốt, miệng ngậm lại, lưỡi nâng lên ép vào vòm miệng dồn viên thức ăn từ miệng vào họng. Từ họng, nuốt được thực hiện tự động nhờ một loạt phản xạ không điều kiện gọi là "phản xạ ruột". Phản xạ ruột giúp cho thức ăn đi đến một đoạn nào đó thì đoạn đó và đoạn trước đó co lại, đoạn dưới tiếp theo giãn ra, thức ăn được đẩy dần về phía dạ dày mà không phụ thuộc vào trọng lực của thức ăn (người treo ngược vẫn nuốt được). Khi làn sóng nhu động của phản xạ nuốt đi xuống đến cơ vòng của dạ dày thực quản, cơ vòng giãn ra, thức ăn vào dạ dày.

Phản xạ nuốt được thực hiện với sự tham gia của các sợi cảm giác của dây tam thoa, dây IX. Trung tâm của phản xạ nằm ở hành não. Đường truyền ra là dây V, IX, X và dây XII.

1.2. Bài tiết nước bọt
1.2.1. Thành phần và tính chất của nước bọt
Nước bọt là sản phẩm bài tiết của tuyến dưới hàm, tuyến dưới lưỡi, tuyến mang tai và các tuyến lẻ nằm ở niêm mạc miệng. Nước bọt tinh khiết là dịch lỏng, trong suốt, pH là 6,5.

Các tuyến gồm 2 loại tế bào: Tế bào bài tiết nước và enzym tiêu hoá, tế bào bài tiết chất nhầy. Nước bọt tinh khiết là dịch lỏng, trong suốt, pH = 6,5. Thành phần chính của nước bọt là:

- Enzym amylase (ptyalin), hoạt động mạnh nhất ở pH = 6,5, mất hoạt tính ở pH < 4, phân giải tinh bột chín thành đường maltose.

- Mucin là glycoprotein kiềm hoà tan, làm cho nước bọt quánh, bảo vệ niêm mạc và làm trơn thức ăn dễ nuốt.

- Chất khoáng: Trong nước bọt có nhiều Na+, K+, Ca2+, HCO3-, Cl-.

- Các chất khác: Nước bọt còn có những chất bài tiết theo như: Kháng nguyên của hồng cầu và một số chất sát khuẩn thiocyanat, lysozyme, kháng thể.

1.2.2. Điều hoà bài tiết nước bọt
Nước bọt được bài tiết liên tục, nhưng tăng lên mạnh trong bữa ăn chủ yếu nhờ cơ chế thần kinh thông qua các phản xạ.

- Phản xạ không điều kiện gây bài tiết nước bọt bởi các kích thích vào răng miệng.

- Phản xạ có điều kiện: Phản xạ này được phát động bởi kích thích có liên quan đến việc ăn uống (hình thể, màu sắc, mùi, vị của thức ăn...).

Các phản xạ bài tiết nước bọt đều thông qua hệ thống thần kinh tự chủ, chủ yếu là thần kinh phó giao cảm. Kích thích phó giao cảm gây bài tiết nước bọt loãng, ít chất nhầy. Kích thích giao cảm gây bài tiết ít nước bọt từ tuyến dưới hàm, tuyến mang tai không bài tiết. Atropin làm giảm bài tiết, eserin làm tăng bài tiết, nicotin liều thấp làm tăng bài tiết, liều cao làm giảm bài tiết.

Sự cung cấp máu cho các tuyến cũng ảnh hưởng tới bài tiết. Khi các tuyến nước bọt bài tiết, các tế bào cũng sản xuất ra bradykinin làm giãn mạch, cung cấp máu cho các tuyến.

1.3. Kết quả tiêu hoá ở miệng
Nước bọt có tác dụng bước đầu tiêu hoá thức ăn. Amylase phân giải tinh bột chín thành đường maltose.

Nước bọt làm các mảnh thức ăn dính vào nhau tạo thành viên và bôi trơn thức ăn để dễ nuốt.

2. Tiêu hoá ở dạ dày
Về mặt giải phẫu, dạ dày được chia làm 3 phần: Vùng đáy, vùng thân, vùng hang. Chỗ nối giữa thực quản và dạ dày gọi là tâm vị, chỗ nối giữa dạ dày và tá tràng gọi là môn vị. Dạ dày là đoạn phình to nhất của ống tiêu hoá.

2.1. Hoạt động cơ học của dạ dày
2.1.1. Chức năng chứa đựng thức ăn của dạ dày
Thức ăn vào đến đâu, thân dạ dày giãn ra đến đấy để chứa đựng thức ăn, do vậy áp suất trong dạ dày không tăng lên, không cản trở việc nuốt thức ăn. Khi thức ăn vào dạ dày, nó được xếp thành những vòng tròn đồng tâm. Thức ăn mới đến nằm ở giữa, thức ăn đến tr​ớc nằm ở sát thành dạ dày. Phần thức ăn đến tr​ớc đ​ợc ngấm dịch vị và đ​ợc tiêu hoá một phần rồi được nhu động dạ dày đưa dần tới phần hang vị, phần thức ăn vào sau chưa ngấm dịch vị nên tinh bột vẫn tiếp tục được tiêu hoá bởi amylase của nước bọt.

2.1.2. Mở - đóng tâm vị
Khi viên thức ăn tới gần cơ thắt dạ dày - thực quản thì cơ này giãn ra, sóng nhu động đẩy viên thức ăn xuống dạ dày. Khi viên thức ăn vào dạ dày làm cho môi trường trong dạ dày bớt acid, tạo nên kích thích ở dạ dày làm cơ thắt co lại. Nhờ cơ chế này, tâm vị mở ra rồi đóng lại ngay ngăn cản thức ăn trào ngược từ dạ dày lên thực quản. Nếu như cơ thắt dạ dày thực quản không mở ra thì việc tống thức ăn từ thực quản xuống dạ dày bị cản trở, thức ăn ứ lại ở thực quản hàng giờ. Tình trạng này kéo dài thực quản bị giãn ra có thể chứa tới 1 lít thức ăn. Thức ăn bị giữ lại ở thực quản lâu sẽ bị thối rữa gây loét niêm mạc thực quản, có thể gây vỡ thực quản. Tăng độ acid của dạ dày (viêm, loét dạ dày) làm cơ thắt tâm vị dễ mở ra gây triệu chứng ợ hơi, ợ chua.

2.1.3. Co bóp của dạ dày
Khi dạ dày rỗng, thỉnh thoảng có một đợt co bóp yếu, các co bóp này ngày càng mạnh và sát lại nhau tạo thành những cơn co bóp khi đói. Co bóp đói thường mạnh nhất ở người trẻ tuổi, đặc biệt là khi hạ glucose trong máu.

Khoảng 5 đến 10 phút sau khi thức ăn vào dạ dày, các nhu động của vùng thân và vùng hang xuất hiện. Lúc đầu, nhu động ở vùng thân rồi lan dần theo kiểu làn sóng tới môn vị, càng lan xa thì làn sóng co bóp càng mạnh.

Làn sóng nhu động làm cho dịch vị ngấm sâu vào khối thức ăn, làm tan rã phần ngoại vi của khối thức ăn và kéo những mảnh thức ăn đưa xuống hang vị. ở vùng hang vị nhu động có tác dụng nghiền nát, nhào trộn thức ăn với dịch vị.

2.1.4. Mở đóng môn vị
Lớp cơ vòng môn vị dày gấp đôi cơ vùng hang vị, cơ này luôn ở trạng thái co trương lực nhẹ, cơ này còn được gọi là cơ thắt môn vị. Cơ thắt môn vị thường hé mở đủ để nước và các chất bán lỏng đi qua, thức ăn có kích thước lớn hoặc ở thể rắn sẽ bị ngăn lại.

Khi một phần lớn thức ăn đã được nhào trộn với dịch vị, nhu động ở phần hang vị trở nên rất mạnh tạo nên một áp suất 50 - 70 cm H2O để đẩy thức ăn xuống tá tràng. Mỗi co bóp đẩy được vài mililit thức ăn. Tốc độ của việc tống thức ăn từ dạ dày xuống ruột chịu sự điều hoà của các yếu tố thần kinh và thể dịch.

ở dạ dày: Thức ăn kích thích dây X bài tiết gastrin, làm tăng cường độ nhu động của vùng hang đồng thời làm co giãn cơ thắt môn vị.

ở ruột: Vị trấp có độ acid cao được đưa xuống tá tràng gây phản xạ ruột - dạ dày. Phản xạ này ức chế nhu động vùng hang và làm co thắt môn vị. Môn vị được mở ra khi vị trấp được trung hoà bởi dịch tụy và dịch ruột. Như vậy, môn vị đóng từng đợt giúp cho sự tiêu hoá thức ăn ở ruột non được dễ dàng và triệt để.

2.1.5. Điều hoà hoạt động cơ học của dạ dày
Hoạt động cơ học của dạ dày được điều hoà bằng đường thần kinh và thể dịch.

- Thần kinh: Hoạt động cơ học của dạ dày do đám rối Auerbach chi phối. Dây X kích thích đám rối Auerbach làm tăng vận động của dạ dày. Cắt bỏ dây X hoặc tiêm atropin làm giảm nhu động dạ dày nên có thể gây đầy bụng.

- Thể dịch: Các hormon gastrin, molitin, histamin của ống tiêu hoá có tác dụng làm tăng hoạt động cơ học của dạ dày.

2.2. Hoạt động bài tiết dịch vị
2.2.1. Tuyến dạ dày
Thành phần và tính chất của dịch vị:

Dịch vị là sản phẩm bài tiết của các tuyến dạ dày và những tế bào tiết nhầy nằm ở niêm mạc dạ dày (hình 10.1). Có ba loại tuyến đó là:

- Tuyến nằm ở vùng thân và đáy dạ dày bài tiết HCl, pepsinogen, chất nhầy và yếu tố nội. Các tuyến này bao gồm ba loại tế bào: Tế bào viền bài tiết HCl, tế bào chính bài tiết pepsinogen và tế bào cổ tuyến bài tiết chất nhầy.

- Tuyến môn vị có ở vùng hang bài tiết chất nhầy, một ít pepsinogen và gastrin. Dịch vị được bài tiết suốt ngày đêm (3 lít/ngày), nhưng bài tiết ít khi đói (dịch vị cơ sở), nhiều trong bữa ăn (1,5 lít). Trong bữa ăn, dịch vị được bài tiết nhiều hay ít phụ thuộc lượng protein trong thức ăn, thức ăn thô hay được nghiền nhỏ..., và sự bài tiết này kéo dài 3 – 5 giờ sau bữa ăn.

Dịch vị tinh khiết là một chất lỏng không màu, trong suốt, pH = 1.

Thành phần dịch vị gồm: Các enzym tiêu hoá (pepsin, lipase dịch vị, gelatinase), các chất vô cơ (HCl, các Na+, K+, Mg2+, H+...), chất nhầy và yếu tố nội.

- Lipase của dịch vị hoạt động trong môi trường acid có pH tối thuận từ 4 – 6. Lipase của dịch vị cắt liên kết este giữa glycerol và acid béo của lipid đã nhũ tương hoá, phân giải triglycerid thành acid béo, diglycerid, monoglycerid, glycerol.

- Gelatinase: Do tế bào chính bài tiết, có tác dụng hoá lỏng một số phân tử proteoglycan trong thịt.

2.2.2. Bài tiết và tác dụng của HCl
HCl do tế bào viền ở thân dạ dày bài tiết :

ở trong tế bào viền, CO2 tác dụng với H2O với sự có mặt của enzym carbonic anhydrase (CA), tạo thành H2CO3, H2CO3 phân ly thành H+ và HCO3-. H+ được đưa vào lòng tuyến nhờ bơm proton H+ K+ - ATPase. Cl- từ dịch kẽ được vận chuyển tích cực vào tế bào viền đổi chỗ cho HCO3-, từ tế bào viền Cl- khuếch tán vào lòng tuyến. Trong lòng tuyến H+ kết hợp với ion Cl- tạo thành HCl.

- Tác dụng của HCl:

+ Tạo pH cần thiết để hoạt hoá pepsinogen thành pepsin.

+ Tạo pH tối thuận cho pepsin hoạt động.

+ Sát khuẩn: Diệt các vi khuẩn có trong thức ăn.

+ Phá vỡ lớp vỏ bọc sợi cơ của thức ăn.

+ Thủy phân cellulose của thực vật non.

+ Tham gia cơ chế mở môn vị.

2.2.3. Nhóm các enzyme tiêu hoá
Pepsin: Do tế bào chính bài tiết dưới dạng chưa hoat động là pepsinogen.

Pepsinogen được hoạt hoá bởi HCl và một ít pepsin đã được hoạt hoá trước đó. Pepsin hoạt động ở môi trường có pH tối thuận là 1,5 - 3,1 bất hoạt ở môi trường có pH > 5.

Pepsin phân giải protein thành proteose, pepton và polypeptid. Ngoài ra pepsin còn có tác dụng tiêu hoá collagen là thành phần cơ bản của mô liên kết giữa các tế bào của thịt để enzym tiêu hoá thấm vào thịt và tiêu hoá các protein của tế bào. Pepsin chỉ tiêu hoá khoảng 10 đ 20% protein của thức ăn.

2.2.4. Chất nhầy
Chất nhầy có bản chất là glycoprotein và mucopolysaccarid do tế bào cổ tuyến bài tiết.

Chất nhầy tạo thành màng dai, kiềm, bao phủ toàn bộ niêm mạc dạ dày, bảo vệ niêm mạc dạ dày tránh tác dụng của HCl và pepsin. Chất nhầy còn làm cho thức ăn trơn, dễ xuống ruột.

2.2.5. Yếu tố nội
Do tế bào viền bài tiết, có bản chất là mucoprotein, không chịu tác dụng của trypsin. Yếu tố nội giúp cho vitamin B12 được hấp thu ở hồi tràng. Bệnh nhân bị viêm dạ dày mạn tính hoặc bị cắt dạ dày, thiếu yếu tố nội nên thường xuyên mắc chứng thiếu máu ác tính do thiếu vitamin B12.

2.2.6. Điều hoà bài tiết dịch vị
2.2.6.1. Điều hoà bằng đường thần kinh

- Đám rối Meissner là đám rối thần kinh của nội tạng nhận các nhánh của dây X có tác dụng kích thích trực tiếp các tuyến dạ dày.

- Dây thần kinh X là dây có tác dụng quan trọng lên bài tiết dịch vị. Dây X vừa là dây vận động vừa là dây cảm giác.
- Dây X kích thích bài tiết dịch vị thông qua phản xạ dây X. Xung động từ niêm mạc dạ dày (căng dạ dày, bản chất hoá học của thức ăn, độ pH...) theo sợi cảm giác của dây X truyền về trung ương rồi theo sợi vận động của dây X phân nhánh vào đám rối Meissner đi đến các tuyến dạ dày kích thích bài tiết HCl, pepsinogen và chất nhầy vào đến tế bào G kích thích bài tiết gastrin.
2.2.6.2. Điều hoà bằng đường thể dịch
- Gastrin: Là một polypeptid do tế bào G của hang vị và tá tràng bài tiết vào máu, đến kích thích tuyến ở thân vị và đáy vị gây bài tiết HCl và pepsinogen. Lượng HCl được bài tiết gấp 3 - 4 lần lượng pepsinogen.

- Histamin: Do tế bào H bài tiết, histamin làm tăng tác dụng của gastrin và acetylcholin lên bài tiết HCl. Trong điều trị loét dạ dày - tá tràng người ta dùng thuốc ức chế receptor H2 (cimetidin, ranitidin) ức chế bài tiết histamin do đó ức chế bài tiết HCl.

- Hormon của tủy thượng thận: Adrenalin và noradrenalin làm giảm bài tiết dịch vị, nếu bị stress kéo dài thường gây cảm giác chán ăn, khó tiêu.

- Các corticoid của vỏ thượng thận làm tăng bài tiết HCl và pepsinogen nhưng làm giảm bài tiết chất nhầy. Vì vậy, không dùng corticoid cho người viêm loét dạ dày - tá tràng.

Trong quá trình tiêu hoá thức ăn luôn có sự phối hợp giữa con đường thần kinh và thể dịch để điều hoà bài tiết dịch vị. Sự phối hợp này được thể hiện qua các giai đoạn bài tiết dịch vị.

2.2.7. Các giai đoạn bài tiết dịch vị
2.2.7.1. Giai đoạn thần kinh (giai đoạn đầu)

- Thức ăn chưa vào miệng, ngửi thấy, trông thấy, nghĩ đến thức ăn...nhưng dạ dày đã tăng bài tiết dịch vị so với lúc đói. Dịch vị này được gọi là dịch vị tâm lý, có tác dụng chuẩn bị đón sẵn thức ăn vào dạ dày. Dịch vị tâm lý được bài tiết nhờ cơ chế của phản xạ có điều kiện mà đường ly tâm là dây thần kinh X. Yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến bài tiết dịch vị: Sợ hãi làm giảm, giận giữ làm tăng bài tiết.

- Thức ăn vào miệng nhưng chưa xuống dạ dày cũng gây phản xạ không điều kiện bài tiết dịch vị. Dây ly tâm cũng là dây X.

- Lượng dịch bài tiết của giai đoạn này chiếm khoảng 20 % dịch vị bài tiết trong toàn bữa ăn.

2.2.7.2. Giai đoạn thần kinh - thể dịch (giai đoạn dạ dày)

Thức ăn vào dạ dày kích thích niêm mạc vùng hang vị về mặt cơ học (căng giãn dạ dày), về mặt hoá học (thành phần hoá học của thức ăn) gây nên các phản xạ tại chỗ làm tăng bài tiết gastrin, đồng thời gây phản xạ thần kinh tại chỗ và phản xạ dây X. Cả hai cơ chế thần kinh và thể dịch phối hợp với nhau làm dịch vị được bài tiết liên tục trong suốt thời gian thức ăn lưu lại trong dạ dày. Lượng dịch bài tiết của giai đoạn này chiếm khoảng 70 % dịch vị toàn bữa ăn.

2.2.7.3. Giai đoạn thể dịch (giai đoạn ruột)

Vị trấp xuống tá tràng kích thích niêm mạc tá tràng bài tiết gastrin. Gastrin theo đường máu đến dạ dày bài tiết dịch vị. Nếu pH của tá tràng quá acid, trong vị trấp có quá nhiều mỡ, nhiều proteose thì tá tràng bài tiết nhiều secretin, GIP (Gastric Inhibitory Peptide), CCK (Cholecystokinin)..., các chất này theo đường máu đến dạ dày ức chế bài tiết dịch vị. Lượng dịch bài tiết của giai đoạn này chiếm khoảng 10%.

Như vậy, dịch vị được bài tiết trước khi thức ăn vào dạ dày, trong khi thức ăn ở dạ dày và sau khi thức ăn đã rời dạ dày giúp cho tiêu hoá thức ăn được tốt.

2.3. Kết quả tiêu hoá ở dạ dày
- Tiêu hoá lipid: Lipase của dịch vị chỉ tiêu hoá được một số nhỏ triglycerid đã nhũ tương hoá thành monoglycerid, diglycerid, acid béo và glycerol.

- Tiêu hoá protein: 10 đ 20% protein của thức ăn được tiêu hoá bởi enzym pepsin. Sản phẩm tiêu hoá protein ở dạ dày là proteose và pepton.

- Tiêu hoá carbohydrat: Enzym a – amylase của nước bọt thủy phân tinh bột thành đường maltose. Thời gian thức ăn giữ lại ở miệng rất ngắn nên chỉ có 3 - 5% tinh bột chín được thủy phân ở miệng. Tinh bột tiếp tục được tiêu hoá ở dạ dày nhờ a – amylase cho đến khi thức ăn được trộn với dịch vị.

Như vậy, ở dạ dày khoảng 30 - 40% tinh bột được thủy phân thành maltose.

3. Tiêu hoá ở ruột non
Ruột non là đoạn dài nhất của ống tiêu hoá, dài khoảng 300 – 600 cm. Ruột non gồm tá tràng, hỗng tràng và hồi tràng. Ruột non có nhiều dịch tiêu hoá như dịch mật, dịch tụy, dịch ruột. Ruột non có 2 chức năng chính là hoàn thành quá trình tiêu hoá thức ăn và hấp thu các chất.

3.1. Hoạt động cơ học của ruột non
3.1.1. Co bóp phân đoạn
Thức ăn vào ruột non làm căng thành ruột. Sự căng thành ruột là một kích thích gây co bóp đồng tâm ở từng khoảng dọc theo chiều dài ruột và chia ruột thành nhiều đoạn nhỏ giống hình ảnh chiếc xúc xích (hình 10.4). Nhịp co bóp mới lại bắt đầu ở những điểm mới ở giữa các đoạn co bóp trước. Cứ như vậy, những đoạn trước co thì nay giãn, những đoạn trước giãn thì nay co. Co bóp phân đoạn có tác dụng trộn thức ăn với dịch tiêu hoá và thức ăn mới luôn được tiếp xúc với enzym và các tế bào hấp thu.

3.1.2. Co bóp nhu động
Co bóp nhu động là kiểu co bóp làn sóng đẩy nhũ chấp dọc theo ruột đi về phía ruột già. Tốc độ co bóp mạnh ở đoạn đầu ruột non, sau đó chậm dần.

3.1.3. Phức hợp vận động di chuyển
Đây là loại vận động đặc biệt không chỉ của ruột non mà của cả dạ dày. Phức hợp vận động di chuyển là những làn sóng nhu động mạnh đi từ dạ dày đến đoạn cuối của ruột non. Nhờ phức hợp vận động di chuyển này mà có thể kéo đi những mẩu thức ăn thừa, chất nhầy, dịch tiêu hoá thừa, vi khuẩn, tế bào ruột bong ra, do vậy làm cho dạ dày và ruột non được giữ sạch.

3.2. Bài tiết dịch
3.2.1. Bài tiết dịch tụy
Dịch tụy do các nang của tụy bài tiết. Nang tụy gồm hai loại tế bào là tế bào nang bài tiết các enzym tiêu hoá, tế bào trung tâm nang bài tiết nước và một lượng lớn NaHCO3. Dịch tụy chảy vào ống Wirsung rồi đổ vào tá tràng qua bóng Valter.

3.2.1.1. Thành phần và tác dụng của dịch tụy

Dịch tụy là một chất lỏng trong suốt, không màu, có pH khoảng 7,8 - 8,4. Thành phần của dịch tụy gồm:

* Nhóm enzym tiêu hoá protein

- Trypsin: Trypsin được bài tiết dưới dạng chưa hoạt động là trypsinogen. Trypsinogen được hoạt hoá nhờ enzym enterokinase của ruột non và bởi chính trypsin vừa được hoạt hoá. Nếu có hiện tượng ứ đọng dịch tụy, trypsinogen có thể tự hoạt hoá thành trypsin.

Khi còn ở trong tụy, trypsin vẫn ở dạng chưa hoạt động là trypsinogen nên không thể phân giải chính bản thân tuyến tụy. Vì lý do nào đó nếu dịch ruột tràn vào tuyến tụy, hoặc do ứ đọng dịch tụy, trypsinogen sẽ hoạt hoá thành trypsin và tiêu hoá tuyến tụy, gây viêm tụy cấp.

+ Trypsin hoạt động ở môi trường kiềm, pH tối thuận bằng 8. Trypsin cắt đứt liên kết peptid mà phần - CO - thuộc acid amin kiềm (lysin, arginin), phân giải protein của thức ăn thành chuỗi polypeptid.

+ Trypsin còn hoạt hoá chymotrypsinogen thành chymotrypsin và procarboxy-polypeptidase, carboxypolypeptidase.

- Chymotrypsin: Chymotrypsin được bài tiết dưới dạng chymotrypsinogen được hoạt hoá thành chymotrypsin nhờ trypsin.

Chymotrypsin hoạt động ở môi trường kiềm, pH tối thuận bằng 8, nó cắt liên kết peptid mà phần -CO- thuộc về acid amin nhân thơm, phân giải protein thành polypeptid.

- Carboxypolypeptidase hoạt động trong môi trường kiềm, pH tối thuận bằng 8, nó cắt rời acid amin tận cùng carboxyl, biến polypeptid thành acid amin.

* Nhóm enzym tiêu hoá lipid

- Nhờ tác dụng của muối mật, lipid của thức ăn được nhũ tương hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho enzym tiêu hoá lipid hoạt động.

Lipase của dịch tụy có pH tối thuận là 6,8, phân giải triglycerid thành monoglycerid, glycerol, acid béo.

- Phospholipase A2 có tác dụng thủy phân lecithin thành lysolecithin.

- Cholesterol - esterase: Phân giải cholesterol este và các steroid khác của thức ăn thành acid béo và sterol.

* Nhóm enzym tiêu hoá carbohydrat

- Enzym a – amylase của dịch tụy có pH tối thuận là 7,1 cắt đứt liên kết a 1 - 4 glucosid của cả tinh bột chín và sống thành đường maltose.

- Maltase có pH tối thuận là 5,8 - 6,2, phân giải đường maltose thành glucose.

* NaHCO3: Đóng vai trò quan trọng tạo pH cần thiết cho sự hoạt động của các enzym của dịch tụy và đóng mở môn vị.

3.2.1.2. Điều hoà bài tiết dịch tụy

- Cơ chế thần kinh: Dây X có vai trò quan trọng trong điều hoà bài tiết dịch tụy. Kích thích dây X làm tăng bài tiết cả enzym, nước và NaHCO3. Dây X bị kích thích bởi phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện.

- Cơ chế thể dịch

+ Secretin: Do niêm mạc tá tràng bài tiết dưới tác dụng kích thích của HCl của vị trấp. Secretin theo máu tới kích thích nang tụy bài tiết nước, NaHCO3.

+ Pancreozymin: Dưới tác dụng kích thích của các sản phẩm tiêu hoá của protein, lipid, niêm mạc đoạn đầu ruột non bài tiết pancreozymin. Hormon này theo máu đến kích thích nang tụy bài tiết enzym tiêu hoá. Pancreozymin gây co túi mật, nên còn được gọi là cholecystokinin.

3.2.2. Bài tiết mật
3.2.2.1. Thành phần và tác dụng của mật

Mật là do gan bài tiết, là dịch lỏng trong suốt, có màu thay đổi từ xanh tới vàng, tuỳ mức độ cô đặc, pH khoảng 7 - 7,7. Thành phần chủ yếu của mật là muối mật và sắc tố mật.

- Muối mật có vai trò tiêu hoá và hấp thu lipid do làm nhũ tương hoá lipid của thức ăn, làm tăng diện tích tiếp xúc. Muối mật giúp tiêu hoá và hấp thu các acid béo, monoglycerid, cholesterol và các lipid khác nhờ tạo thành các hạt mixen muối mật.

- Sắc tố mật (Billirubin) là sản phẩm thoái hoá của Hb, có tác dụng nhuộm vàng phân. Khi bị tắc mật, sắc tố mật ứ lại trong máu làm phân nhạt màu, nhưng da lại có màu vàng.

3.2.2.2. Bài tiết và bài xuất mật

- Bài tiết mật.

Mật được tạo từ gan. Ngoài bữa ăn, mật được cô đặc và tích lại trong túi mật. Đến bữa ăn, mật được bơm vào tá tràng qua ống mật chủ, do co bóp của túi mật và sự giãn cơ vòng Oddi.

+ Muối mật được tạo ra từ cholesterol, một phần do máu mang tới, phần lớn được tổng hợp ở các tế bào gan từ các mẩu 2C. Cholesterol kết hợp với taurin, glycin tạo thành acid mật. Acid mật cùng với Na+ tạo thành muối mật.

+ Sắc tố mật: Billirubin được máu mang tới gan. Tại gan, billirubin kết hợp với acid glycuronic thành billirubin liên hợp, hoà tan đổ vào hệ thống ống mật rồi vào ruột. Tại ruột, một phần được chuyển thành stercobilin thải ra theo phân, một phần được tái hấp thu vào máu. Tại gan, phần lớn bilirubin được đào thải vào ống mật, một phần thải ra theo nước tiểu dưới dạng urobilin.

3.2.2.3. Điều hoà bài tiết và bài xuất mật

Gan sản xuất mật liên tục, nhưng tăng lên trong bữa ăn. Tham gia điều hoà sản xuất mật có vai trò của dây X thông qua phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. Secretin, hàm lượng lipid trong bữa ăn cũng làm tăng sản xuất mật.

Trong bữa ăn, túi mật co lại, bơm mật đã cô đặc xuống tá tràng. Túi mật co bóp do yếu tố thần kinh và thể dịch:

+ Yếu tố thần kinh: Dây X làm co.
+ Yếu tố thể dịch: Acetylcholin, cholecystokinin làm co, MgSO4 làm giãn cơ vòng Oddi đưa mật xuống tá tràng giúp điều trị cho người bị ứ mật.
3.2.3. Bài tiết dich ruột
3.2.3.1. Thành phần và tác dụng của dịch ruột
ở niêm mạc ruột có các tuyến Brỹnner và các hốc Lieberkỹhn. Tuyến Brỹnner khu trú ở đoạn đầu tá tràng, bài tiết chất nhầy. Các hốc Lieberkỹhn có ở toàn bộ niêm mạc ruột, giữa các vi nhung mao. Các tế bào biểu mô của hốc Lieberkỹhn bài tiết nước và muối vô cơ.

Dịch ruột là một chất lỏng, có độ quánh cao và đục vì có chứa những tế bào bong ra các mảnh tế bào tan vỡ.

Thành phần của dịch ruột gồm:

- Nhóm enzym tiêu hoá protein:
+ Aminopeptidase: Phân giải các peptid do cắt rời các acid amin đứng đầu N của chuỗi.
+ Iminopeptidase: Phân giải các peptid do cắt rời acid amin khỏi chuỗi
+ Tripetidase và dipeptidase phân giải tripetid và dipeptid thành các acid amin.
- Nhóm enzym tiêu hoá lipid gồm lipase, phospholipase, cholesterol – esterase. Các enzym này có tác dụng giống các enzym cùng tên của dịch tụy.

- Nhóm enzym tiêu hoá carbohydrat:

+ Amylase: Tác dụng như amylase của dịch tụy.

+ Maltase: Thủy phân maltose thành glucose và fructose, có pH tối thuận bằng 5,7.

+ Lactase, pH tối thuận bằng 5,4 – 6, phân giải đường lactose thành glucose và galactose.

- Phosphatase kiềm, pH tối thuận = 8,6 phân giải cả phosphat vô cơ và hữu cơ.

- Enterokinase: Hoạt hoá trypsinogen của dịch tụy thành trypsin.

3.2.3.2. Điều hoà bài tiết dich ruột

Dịch ruột được bài tiết tự động dưới tác dụng của kích thích cơ học và hoá học tại chỗ, thông qua đám rối Meissner. Thức ăn vận chuyển đến đâu sẽ kích thích bài tiết dịch ruột tại đó.

3.3. Kết quả tiêu hoá ở ruột non
Tại ruột non các chất dinh dưỡng đã được phân giải đến mức có thể hấp thu được như: Acid amin, đường đơn (glucose, fructose, galactose), acid béo, monoglycerid và glycerol.

4. Tiêu hoá ở ruột già
4.1. Hoạt động cơ học của ruột già
4.1.1. Đóng mở van hồi - manh tràng
Van hồi - manh tràng là phần hồi tràng lồi vào manh tràng. áp suất tăng ở hồi tràng làm van mở, áp suất tăng ở manh tràng làm van đóng lại. Bình thường van hồi manh tràng đóng. Mỗi khi có sóng nhu động ở hồi tràng đi đến, van mở ra và một lượng nhũ trấp từ hồi tràng được đưa xuống manh tràng. Van có tác dụng ngăn cản sự trào ngược các chất từ manh tràng trở lại hồi tràng.

4.1.2. Nhu động và phản nhu động
- Nhu động là những co thắt lan theo kiểu làn sóng theo chiều từ ruột non đến hậu môn. Nhu động của ruột già không mạnh, nó chỉ dồn chất chứa trong ruột già đi từng đoạn ngắn. Mỗi ngày chỉ có 1 - 2 đợt nhu động mạnh lan khắp các khung ruột già, dồn chất chứa xuống ruột già.

- Phản nhu động là nhu động theo chiều ngược lại. Phản nhu động của ruột già khá mạnh, đặc biệt ở đoạn đầu. Chính vì vậy, thời gian tồn lưu của các chất chứa trong ruột già rất dài.

4.2. Hoạt động bài tiết dịch ở ruột già
Ruột già không bài tiết enzym tiêu hoá, nó chỉ bài tiết một ít chất nhầy bảo vệ niêm mạc. Khi ruột già bị viêm, lượng chất nhầy bài tiết tăng, tạo thành những khối chất nhầy lẫn với phân.

4.3. Hoạt động của hệ thống vi sinh vật
Vi sinh vật chiếm khoảng 40% khối lượng phân khô;

- Một số vi sinh vật lên men các monosaccarid và acid amin không được hấp thu ở ruột non tạo thành các acid lactid, acetic... Một số chất khí như CO2, CH4, H2S... và một số chất độc như cadaverin, indol, scatol, merkaptan... làm cho phân có mùi đặc biệt.

- Một số vi sinh vật lại sử dụng các chất có trong ruột già để tổng hợp vitamin K, B12.

Dùng kháng sinh đường tiêu hoá liều cao, các vi sinh vật bị tiêu diệt làm mất khả năng lên men do các vi sinh vật gây ra.

4.4. Kết quả tiêu hoá ở ruột già
Khi thức ăn xuống ruột già, phần lớn các chất dinh dưỡng đã được tiêu hoá, ruột già chỉ còn hấp thu thêm một vài chất dinh dưỡng, hoàn tất quá trình tạo phân và đào thải phân ra ngoài. Hoạt động tiêu hoá ở ruột già chủ yếu nhờ một số vi sinh vật lên men, để tiêu hoá thêm một số chất dinh dưỡng và tổng hợp một số chất.

4.5. Phân và động tác đại tiện
Phân là sản phẩm bài tiết của bộ máy tiêu hoá. Lượng phân của người trưởng thành một ngày khoảng 150g, 65% là nước, 35% là chất rắn (15% là các chất hoà tan trong ête, 5% là hợp chất có nitơ, 15% là hợp chất vô cơ).

Trong phân có các tế bào của niêm mạc ống tiêu hoá bong ra, dịch tiêu hoá và các vi khuẩn phát triển trong lòng ống tiêu hoá. Thành phần của phân ít chịu ảnh hưởng của khẩu phần ăn.

Phân được đào thải khỏi cơ thể nhờ động tác đại tiện. Đại tiện là một phản xạ không điều kiện. Phân xuống ruột thẳng kích thích vào niêm mạc ruột thẳng gây cảm giác mót rặn, đồng thời phát động phản xạ đại tiện. Trung tâm của phản xạ nằm ở chất xám tủy của đoạn cùng.

Khi có kích thích ở trực tràng, nhưng người ta không muốn đại tiện thì cơ thắt hậu môn sẽ được điều khiển đóng chặt lại, không cho phân ra ngoài. Sau một vài đợt co bóp không hiệu quả, phân sẽ được các phản nhu động dồn ngược lên đại tràng Sigma, ruột thẳng thôi không bị kích thích nữa, cảm giác "mót rặn" mất đi. Sau một thời gian ngắn, những nhu động mới lại dồn phân xuống ruột thẳng và lại gây phản xạ đại tiện. Nhịn đại tiện lâu ngày làm giảm phản xạ đại tiện là nguyên nhân chính gây táo bón.

5. Hấp thu các chất trong ống tiêu hoá
ống tiêu hoá hấp thu một ngày khoảng 9 lít (1,5 lít thức ăn, 7 lít là dịch tiêu hoá).

5.1. Hấp thu các chất ở ruột non
Các đoạn của ống tiêu hoá đều có khả năng hấp thu các chất, nhưng hiện tượng hấp thu xảy ra chủ yếu ở ruột non do tại ruột non có một số đặc điểm sau đây:

Thức ăn đến ruột non phần lớn đã được tiêu hoá thành các chất đơn giản, dễ hấp thu:

Niêm mạc ruột non có cấu tạo đặc biệt tạo thành các nếp gấp hình van nhung mao, vi nhung mao làm tăng diện tích hấp thu lên nhiều lần, đồng thời tại đấy cũng có các protein mang hoặc enzym giúp cho quá trình hấp thu xảy ra dễ dàng.

5.1.1. Hấp thu nước
Vị trấp từ dạ dày xuống tá tràng là dịch ưu trương, do vậy nước sẽ được bài tiết từ máu vào lòng ruột làm cho dịch trở nên đẳng trương với máu. Nước được vận chuyển qua màng theo áp lực thẩm thấu do các chất hoà tan được hấp thu vào máu tạo nên. Do các chất hoà tan được hấp thu dịch lòng ruột trở nên nhược trương và nước khuếch tán qua các khớp nối giữa hai tế bào biểu mô để vào máu.

5.1.2. Hấp thu các ion
- Na+ được hấp thu khoảng 25 – 35 gam mỗi ngày. Nôn hoặc ỉa chảy nặng, nhiều Na+ của dịch tiêu hoá bị thải ra ngoài, dự trữ Na+ của cơ thể bị giảm nặng, có thể gây tử vong. Na+ được hấp thu theo cơ chế vận chuyển tích cực nguyên phát ở màng đáy - bên và khuếch tán ở màng đáy (diềm bàn chải).

- Cl- được hấp thu rất nhanh ở tá tràng và hỗng tràng theo cơ chế khuếch tán thụ động theo Na+.

- Các ion khác: Các ion như K+, Ca2+, Fe2+, Mg2+, HPO42- được hấp thu theo cơ chế tích cực nhưng các ion hoá trị1 thường được hấp thu dễ dàng với số lượng lớn, còn các ion hoá trị 2 thường được hấp thu ít và khó khăn hơn.

5.1.3. Hấp thu các chất dinh dưỡng
- Protein được hấp thu dưới dạng acid amin, dipeptid, tripeptid. Hình thức hấp thu chủ yếu là vận chuyển tích cực thứ phát (đồng vận chuyển với Na+) tại diềm bàn chải sau đó sẽ được khuếch tán một cách thuận hoá qua màng đáy - bên để vào máu. Một số protein được hấp thu theo cơ chế ẩm bào, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, do vậy có thể gây ra các biểu hiện dị ứng.

- Hấp thu carbohydrat chủ yếu dưới dạng monosaccarid như glucose, galactose, fructose.

+ Glucose và galactose được hấp thu theo cơ chế vận chuyển tích cực thứ phát phía diềm bàn chải và cơ chế khuếch tán thuận hoá ở bờ bên của tế bào biểu

mô ruột.

+ Fructose từ lòng ruột được vận chuyển vào tế bào biểu mô theo cơ chế khuếch tán thuận hoá. ở trong tế bào, fructose được chuyển thành glucose.

- Lipid được hấp thu dưới dạng glycerol, monoglycerid và acid béo.

+ Glycerol được hấp thu theo cơ chế khuếch tán như fructose.

+ Monoglycerid và acid béo mạch dài (>10C) được hoà tan trong phần lipid trung tâm của các hạt mixen muối mật. Các hạt mixen hoà tan trong dưỡng trấp và vận chuyển acid béo và monoglycerid tới diềm bàn chải. Tại diềm bàn chải, các hạt mixen giải phóng hai chất trên, hai chất này khuếch tán vào tế bào biểu mô dễ dàng do chúng được hoà tan trong mỡ.

Trong tế bào biểu mô, acid béo và monoglycerid vào mạng nội bộ bào tương trơn, được tái tổng hợp thành triglycerid. Triglycerid cùng phospholipid và cholesterol được bọc trong một màng lipoprotein để trở thành những hạt cầu mỡ (chylomicron), qua màng bên tế bào vào hệ bạch huyết.

+ Các acid béo mạch ngắn (<10C) được hấp thu trực tiếp vào máu, qua tĩnh mạch cửa về gan.

- Hấp thu vitamin: Đa số các vitamin tan trong lipid (A, D, E, K) được hấp thu theo cơ chế giống lipid. Các vitamin tan trong nước như vitamin nhóm B,C được hấp thu theo cơ chế khuếch tán và vận chuyển tích cực. Hầu hết các vitamin được hấp thu ở tá tràng và hỗng tràng. Riêng vitamin B12 được hấp thu ở hồi tràng theo cơ chế ẩm bào và cần có sự tham gia của yếu tố nội do dạ dày bài tiết.

5.2. Hấp thu ở các đoạn khác của ống tiêu hoá
- ở miệng có thể hấp thu một số thuốc, ví dụ: Trinitroglycerin, vacxin Sabin.

- ở dạ dày chỉ hấp thu một ít nước, glucose và rượu.

- ở ruột già có khả năng hấp thu nước (đặc biệt ở đoạn đầu ruột già) và một số chất qua cơ chế khuếch tán như glucose, acid amin, vitamin, một số thuốc ngủ, kháng sinh. Do vậy, người ta có thể thụt thức ăn và thuốc vào ruột già để nuôi người bệnh.

II. SINH LÝ HÔ HẤP

1. Sự tiến hóa trong hô hấp ở động vật

* Về cơ quan hô hấp:

+ ở động vật đơn bào và đa bào bậc thấp chưa có cơ quan hô hấp, trao đổi khí trực tiếp qua màng tế bào hoặc bề mặt cơ thể theo lối khuyếch tán 

+ Ở các động vật đa bào bậc cao có cấu trúc chuyên biệt đối với sự trao đổi khí

· ĐV dưới nước: hô hấp bằng mang

· ĐV trên cạn: hô hấp bằng phổi. Ở chim hô hấp bằng phổi và túi khí

· Hướng tiến hóa: tăng cường diện tích trao đổi khí, đảm bảo nhu cầu O2 cho cơ thể

* Về hoạt động hô hấp: 

+ ĐV có cơ quan chuyên trách tạo dòng nước di chuyển qua mang (cá) hoặc tạo dòng khí qua khí quản (sâu bọ)

+ Sự trao đổi thể tích trong cơ thể tạo sự chênh lệch áp lực khí bên ngoài và bên trong cơ thể là tạo điều kiện cho không khí lưu chuyển

· Hướng tiến hóa: tạo sự chênh lệch cực đại về nồng độ khí ở 2 bên bề mặt trao đổi khí

2.  Điều hoà hô hấp
Điều hoà hô hấp là các quá trình thay đổi hoạt động của trung tâm hô hấp làm cho nhịp thở phù hợp với moị điều kiện sinh hoạt của cơ thể.

2.1. Phản xạ tự động của trung tâm hô hấp :
Trung tâm hô hấp là một đám tế bào thần kinh của hành não và cầu não điều khiển hoạt động  hô hấp. Phần trước là trung tâm hít vào và phần sau là trung tâm thở ra.
Đặc tính của 2 phần này là cứ phần nọ hưng phấn thì phần kia ức chế và điều khiển nhịp thở theo phản xạ tự động như sau :
Khởi đầu trung tâm hít vào tự động hưng phấn. Hưng phấn này truyền theo các dây thần kinh vận động tới kích thích các cơ hô hấp co lại làm lồng ngực nở ra gây nên động tác hít vào. Hưng phấn cũng được lan toả lên tới trung tâm “điều chỉnh” ở hành tuỷ. Trung tâm này bị kích thích, gây ức chế lại trung tâm hít vào, gây thở ra. Sau đó trung tâm hít vào lại tự động hưng phấn, gây ra một chu kỳ thở mới.

2.2. Cơ chế điều hoà hô hấp: 
Dựa trên cơ chế điều hoà hô hấp giúp chúng ta ứng dụng trong việc thổi ngạt, dùng kích thích đau, nóng lạnh để kích thích hô hấp như trường hợp trẻ đẻ ra bị ngạt chưa khóc ngay v. v... Cơ chế điều hoà hô hấp gồm có:

3.2.1. Cơ chế hoá học điều hoà hô hấp :
Trong cơ chế này, vai trò của CO2 trong máu rất quan trọng. Khi CO2 trong máu tăng lên sẽ kích thích trung tâm hô hấp làm nhịp thở nhanh lên, nhưng nếu CO2 trong máu quá cao lại gây ức chế trung tâm hô hấp làm cho ngừng thở. 

Ngược lại nếu CO2 trong máu giảm sẽ làm cho nhịp thở chậm lại và nếu CO2 giảm quá nhiều có thể gây ra ngừng thở. Khí CO2 trong máu còn tác động vào các bộ phận cảm thụ ở quai động mạch chủ và xoang động mạch cảnh, qua các dây thần kinh lên điều hoà hoạt động trung tâm hô hấp. Do đó hoạt động của trung tâm hô hấp cần có một nồng độ khí CO2 nhất định, nên khi người bệnh ngừng thở người ta thường dùng khí Cacbonic (trong đó có 95% CO2 và 5% O2) cho người bệnh.

3.2.2. Điều hoà của vỏ não :
Vỏ não có ảnh hưởng thường xuyên đến hô hấp làm thay đổi tần số và độ sâu của nhịp thở ví dụ :
Ta có thể tự ý thở nhanh, chậm, nông, sâu hoặc nhịp thở trong một thời gian ngắn hoặc điều hoà thở dài ngắn khi nói, khi hát v. v...
Những kích thích tâm lý, vui, xúc động v. v...thường làm thay đổi hô hấp có khi bị nghẹn thở.
3.2.3. Điều hoà của các phản xạ ngoại biên :
Kích thích các dây thần kinh cảm giác như đau, nóng, lạnh, điện giật nhẹ v. v...thường làm cho thở nhanh lên, nếu kích thích quá mạnh có thể làm ngừng thở.
Ngửi phải hơi độc hoặc thuốc mê mạnh (như chloroform) có thể làm ngừng thở đột ngột.  Ngửi thấy các mùi thơm gây thở nhanh, các mùi thối gây ức chế thở.

3.2.4. Vai trò của dây X trong hô hấp :

- Khi hít vào, các phế nang giãn ra kích thích dây phế vị (dây X) làm hưng phấn trung tâm thở ra, đồng thời ức chế trung tâm hít vào làm các cơ hô hấp giãn ra, làm lồng ngực xẹp xuống, gây nên động tác thở ra.

- Khi thở ra, các phế nang co lại không kích thích dây phế vị (dây X) nữa thì trung tâm thở ra lại bị ức chế và trung tâm hít vào lại hưng phấn và có thể tiếp tục điều khiển nhịp thời đều đặn.

III. SINH LÝ TUẦN HOÀN

1. Sinh lý tim.
Tim có chức năng như là một cái bơm vừa hút vừa đẩy máu trong hệ thống tuần hoàn. Tim là động lực chính của hệ thống tuần hoàn. Tim có chức năng đặc biệt quan trọng trong tuần hoàn, do vậy tim cũng có cấu trúc đặc biệt phù hợp với chức năng riêng của mình.

1.1. Cấu trúc và chức năng cơ tim.
Cơ tim gồm rất nhiều sợi cơ, mỗi sợi cơ là một tế bào cơ. Sợi cơ tim vừa giống cơ trơn vừa giống cơ vân. Giống cơ vân ở chỗ có các sợi tơ cơ actin và myosin nên có khả năng co giãn như cơ vân. Giống như cơ trơn đó là nhân của tế bào cơ cũng nằm ở giữa trục của sợi cơ. Do cơ tim có cả hai tính chất trên nên sợi cơ tim co bóp rất khoẻ. Mỗi sợi cơ đều có màng bao bọc riêng, dọc hai bên của những sợi cơ kề nhau, màng sợi cơ hoà vào nhau một đoạn, làm thành cầu lan truyền hưng phấn từ sợi cơ này sang sợi cơ khác, do đó tim hoạt động như một hợp bào. Cả quả tim có hai khối hợp bào là hợp bào nhĩ và hợp bào thất. Trong sợi cơ tim có chứa nhiều glycogen. Nhu cầu oxy của cơ tim cao hơn các tế bào khác do tim phải hoạt động liên tục với cường độ cao.

1.2. Hệ thống nút tự động của tim.
Tim có khả năng tự động co bóp là nhờ hệ thống thần kinh tự động -  hệ thống nút.

Nút Keith- Flack là trung tâm tự động chính của tim. Nằm ở tâm nhĩ phải chỗ tĩnh mạch chủ trên đổ vào tâm nhĩ phải. Nút xoang nhận sự chi phối của các sợi thần kinh thuộc hệ giao cảm và phó giao cảm ( dây thần kinh X), từ đây phát ra luồng xung động làm tim co bóp, điều khiển nhịp tim.

Nút Tava ra là trung tâm tự động phụ của tim. Nó nằm ở cơ tâm nhĩ phải cạnh lỗ xoang tĩnh mạch vành đổ vào tâm nhĩ phải. Chịu sự chi phối của thần kinh giao cảm và dây X. Nút này sẽ điều khiển tim đập khi nút Keith- Flack bị tổn thương và khi đó tim sẽ đập chậm hơn, cả hai tâm nhĩ và hai tâm thất cùng co bóp một lúc.

Bó His có chức năng chủ yếu là dẫn truyền xung động từ nhĩ đến thất đi từ nút Tavara tới vách liên thất thì chia thành hai nhánh phải và trái, chạy dưới nội tâm mạc tới hai tâm thất. Đến tâm thất chúng lại chia thành các nhánh nhỏ chạy giữa các sợi cơ tim tạo thành mạng lưới Purkinzer. Bó His chỉ nhận các sợi của hệ thần kinh giao cảm.

Từ nút Keith- Flack xung động theo các thớ cơ lan dần đến tâm nhĩ phải, sang tâm nhĩ trái và đến nút Tavara từ đây xung động theo bó His truyền đến hai tâm thất. Vì vậy nếu bó này bị tổn thương tâm thất sẽ đập châm lại không ăn khớp với nhịp của tâm nhĩ.

1.3. Các đặc tính sinh lý của cơ tim.
1.3.1. Tính hưng phấn.

Tính hưng phấn là khả năng đáp ứng với kích thích của cơ tim nhờ cơ chế phát sinh điện thế hoạt động làm cho cơ tim co.

- Bình thường lúc tim nghỉ có điện thế màng khoảng -85mv đến - 95mv, còn các sợi dẫn truyền là -90mv đến -100mv, lúc này gọi là trạng thái phân cực.

- Khi có điện thế hoạt động sẽ xuất hiện sự khử cực tức là mất trạng thái phân cực làm cho điện thế tăng từ -85mv tới 0mv tức là trạng thái không phân cực.

Điều đặc biệt ở cơ tim khi khử cực điện thế tăng không chỉ đến 0mv mà tiếp tục tăng đến +20mv, phần dương này gọi là điện thế quá đà, trạng thái quá đà này còn được duy trì trong khoảng 0,2 - 0,3s do đó được gọi là cao nguyên. Sau cao nguyên thì điện thế giảm xuống đột ngột và đánh dấu lúc kết thúc điện thế hoạt động.

- Hoạt động điện của cơ tim khác với cơ vân ở 2 diểm sau:

+ Cơ tim có kênh Ca chậm

Cơ xương có kênh Na+ nhanh khoảng vài phần 10000s khi mở thì lượng lớn ion Na+ ồ ạt vào trong sợi cơ rất nhanh. Sau đó kênh đóng đột ngột. Quá trình tái cực cũng  xảy ra rất nhanh trong vài phần 10000s.

Cơ tim cũng có kênh Na+ nhanh như cơ xương ngoài ra còn có kênh Canxi chậm gọi là kênh Na+ - Ca2+, kênh này mở rất dài tới vài phần 10s làm cho lượng lớn ion Ca2+ vào sợi cơ tim do đó duy trì trạng thái khử cực khá dài. Trạng thái khử cực dài này biểu hiện bằng đường ghi cao nguyên của điện thế.

+ Sự giảm tính thấm ion kali ở màng cơ tim . Trong khi có điện thế hoạt động, tính thấm giảm chỉ còn 1/5 so với cơ khác do đó Kali ra ngoài màng rất chậm lên không gây hiện tượng tái cực ngay được ( đặc điểm này không có ở cơ xương)

Do 2 yếu tố: kênh Na+ - Ca2+ chậm và giảm tính thấm kali ở màng cơ tim làm cho cơ tim có hoạt động điện dài thể hiện ở đường cao nguyên của điện thế do đó thời gian co cơ tim dài nhờ đó mà thực hiện được chức năng bơm máu của cơ tim.

Nhờ tính hưng phấn đặc biệt của cơ tim mà hoạt động co cơ tim theo quy luật tất hoặc không nghĩa là khi cơ tim đáp ứng với kích thích tới hoặc trên ngưỡng thì toàn bộ các sợi cơ tim trong khối cơ tim cùng co, nếu kích thích dưới ngưỡng thì cơ tim không đáp ứng. Ngược lại với cơ vân thì: khi đáp ứng kích thích nó phụ thuộc vào cường độ kích thích và số sợi cơ bị kích thích mà không đáp ứng tối đa ngay.

1.3.2. Tính dẫn truyền

Trong sợi cơ tim, điện thế hoạt động được dẫn truyền với tốc độ 0,3 - 0,5m/s, chỉ bằng 1/10 ở sợi cơ xương và 1/250 ở sợi thần kinh to. Tốc độ dẫn truyền trong hệ thống nút và lưới Purkinje khác nhau khoảng từ 0,02 - 4m/s tuỳ từng phần tim.

1.3.3.Tính trơ có chu kỳ.

Tính trơ là tính không đáp ứng với kích thích, thể hiện là sau khi vừa hưng phấn co cơ thì nếu có xung điện mới xuất hiện sẽ không có thể kích thích gây hưng phấn mới được. Thời gian trơ ở tâm thất là 0,25 - 0,3s được gọi là trơ tuyệt đối, sau đó là thời gian trơ tương đối nghĩa là có thể gây hưng phấn mới được tuỳ theo từng trạng thái cụ thể. Nhờ tính trơ của tim giúp giải thích được hiện tượng ngoại tâm thu.

1.3.4. Tính nhịp điệu.

Tính nhịp điệu là khả năng phát xung động một cách nhịp nhàng làm cho tim có tấn số nhất định. Cơ tim co, giãn, nghỉ rồi lại co, giãn, nghỉ, cứ thế gọi là nhịp tim theo chu kỳ. Bình thường nhịp tim có tần số 70 - 80lần/phút, nhịp này được bắt đầu khởi động do nút xoang phát xung truyền đi và lan toả khắp cơ tim.

Bình thường tim hoạt động theo sự dẫn nhịp của nút xoang nên có tần số 70 - 80lần/phút do đó nút xoang được gọi là nút dẫn nhịp tim ( Pacemaker). Khi nút xoang bị tổn thương hoặc tắc nghẽn dẫn truyền xung động do mọi nguyên nhân thi khi đó tim hoạt động theo nhịp của nut A-V hay bó His với tần số thấp hơn so với nút xoang, khi đó gọi là nhịp nút do sự dẫn nhịp tim lạc chỗ, không phải là nút xoang.

* ý nghĩa của các tính chất sinh lý của cơ tim

- Nhờ tính hưng phấn, tính dẫn truyền, tính nhịp điệu của cơ tim mà tim có khả năng tự động co bóp đều đặn, nhịp nhàng ngay cả khi tim bị tách rời khỏi cơ thể và được nuôi dưỡng trong một dung dịch thích hợp.

- Nhờ tính trơ có chu kỳ của cơ tim mà khi bị kích thích vào tim với tần số lớn, tim vẫn không bị co cơ liên tiếp và không bị co cứng do đó giúp cho tim thực hiện được chức năng bơm máu của mình trong cơ thể.

1.4. Chu kỳ hoạt động của tim
1.4.1. Giai đoạn tâm nhĩ thu.

Do xung động diện xuất phát từ nút xoang lan toả khắp cơ tâm nhĩ, lúc này van nhĩ-thất vẫn còn đang mở, cơ tân nhĩ co có tác dụng đẩy nốt lượng máu còn lại ( khoảng 1/4 thể tích tâm thu) từ tâm nhĩ xuống tâm thất, làm cho áp suất tâm nhĩ và tâm thất cùng tăng. Thời gian tâm nhĩ thu kéo dài khoảng 0,1s, sau khi co, cơ tâm nhĩ giãn và nghỉ suốt thời kỳ còn lại của một chu kỳ tim.

1.4.2. Giai đoạn tâm thất thu.

Sau khi xung động điện lan toả khắp cơ tâm thất kích thích làm chơ cơ tâm thất co. Tâm thất thu làm cho áp suất buồng tâm thất tăng vọt lên. Giai đoạn tâm thất thu được phân thành 2 thời kỳ là tăng áp và tống máu

- Thời kỳ tăng áp: Bắt đầu từ khi áp suất tâm thất tăng vượt áp suất tâm nhĩ làm cho van nhĩ thất đóng lại và kết thúc lúc áp suất tâm thất tăng vượt áp suất động mạch làm cho van tổ chim mở. Thời kỳ tăng áp kéo dài khoảng 0,02 - 0,03s. Thời kỳ này còn gọi là thời kỳ cơ tim co đẳng tích do cơ tâm thất co nhưng thể tích buồng tâm thất không thay đổi do đó tạo ra sức dồn ép máu trong buồng tim.Mới đầu áp suất buồng tâm thất chưa lớn hơn áp suất động mạch, van tổ chim chưa mở làm cho áp suất trong buồng tim tăng lên rất cao.

- Thời kỳ tống máu: Ngay sau khi áp suất tâm thất tăng vọt lên và cao hơn áp suất động mạch làm cho van tổ chim mở ra, máu được tống vào động mạch. Thời kỳ tống máu bắt đầu từ khi van tổ chim mở đến khi van tổ chim đóng lạivà kéo dài khoảng 0,25 - 0,3s. Cơ tâm thất co tống máu vào động mạch, khi cơ tâm thất bắt đầu giãn làm cho áp suất buồng tâm thất giảm thấp hơn áp suất động mạch khi đó van tổ chim đóng lại.

Như vậy giai đoạn tâm thất thu gồm 2 thì là thì tăng áp và thì tống máu với tổng thời gian khoảng 0,3s.

1.4.3. Giai đoạn tâm trương toàn bộ.

Đây là giai đoạn cả tâm thất và tâm nhĩ đều giãn và nghỉ hoàn toàn không có sóng điện thế, giai đoạn này kéo dài khoảng 0,4s bắt đầu từ lúc đóng van tổ chim và kết thúc lúc cơ tâm nhĩ bắt đầu co. giai đoạn này gồm 3 thời kỳ: giãn đẳng tích, máu về tâm thất nhanh và máu về tâm thất chậm.

- Thời kỳ giãn đẳng tích tức là cơ tim vẫn giãn nhưng thể tích buồng tâm thất không thay đổi do van tổ chim đóng nhưng van nhĩ thất chưa mở, máu chưa vào buồng tâm thất được do áp suất buồng tâm thất chưa thấp hơn áp suất buồng tâm nhĩ.

- Thời kỳ máu về nhanh và máu về chậm liên tục nhau bắt đầu từ khi van nhĩ thất mở do áp suất buồng tâm thất giảm thấp hơn áp suất buồng tâm nhĩ.

Dưới ảnh hưởng của xung động điện hoạt động của nút xoang phát sinh ở chu kỳ tiếp theo làm cho cơ tâm nhĩ bắt đầu lại co để khởi đầu cho chu kỳ hoạt động tim tiếp theo.

1.5. Lưu lượng tim.
Lưu lượng tim là lượng máu tim bơm vào động mạch trong một phút. Lưu lượng tim trái bằng lưu lượng tim phải. Lưu lượng tim được tính theo công thức.

 Q = Qs     x     f

 Trong đó:

Q: Lưu lượng tim.

Qs: Thể tích tâm thu.

f: Tần số tim.

- Thể tích tâm thu tăng thì lưu lượng tim tăng. Trong lúc nghỉ ngơi thể tích tâm thu khoảng 60 - 70ml, tần số tim khoảng 70 - 80 nhịp tính theo phút. Vì vậy lưu lượng tim bình thường khoảng 4 - 5 lít/phút

- Tần số tim: Theo công thức tính lưu lượng tim thì khi tần số tăng làm cho lưu lượng tim tăng và ngược lại. Tuy nhiên nghiên cứu động học tuần hoàn cho thấy nếu tần số tim tăng quá cao trên 160l/phút làm cho thời gian tâm trương ngắn lại, máu về tim ít do đó thể tích tân thu giảm làm cho lưu lượng tim giảm.

1.6. Điều hoà hoạt động của tim.
1.6.1. Điều hoà theo cơ chế Frank - Starling.

Theo cơ chế này thì khi máu đổ về các buồng tim càng nhiều thì các buồng tim càng giãn căng. Các sợi cơ tim càng căng thì lực co càng lớn. Nhưng nếu như các sợi cơ giãn quá mức thì các đầu sợi cơ không còn gối được lên nhau nữa làm giảm hoặc mất trương lực cơ làm cho lưu lượng tim lại giảm.

1.6.2. Điều hoà theo cơ chế thần kinh và thể  dịch.

* Vai trò của thần kinh thực vật.

+ Thần kinh giao cảm.

Thí nghiệm: Kích thích thần kinh giao cảm tới tim làm cho lưu lượng tim tăng nguyên nhân là do tăng các hoạt động tim như tần số tim ( có thể tần số tim lên tới 200l/phút ở người trẻ), tăng thể tích tâm thu, tăng áp suất tống máu của tim. Ngược lại nếu ức chế thần kinh giao cảm đến tim thì làm cho hoạt động tim giảm tới 30% nguyên nhân là do giảm tần số tim, giảm lực co bóp của tim…

+ Thần kinh phó giao cảm.

Thí nghiệm: kích thích thần kinh phó giao cảm ( TK X) tới tim thì làm cho tim đập chậm lại có khi ngừng đập nếu tiếp tục kích thích thì tim có thể đập trở lại do hiện tượng thoát ức chế nhưng với tần số tim chậm ( 20-30l/phút), làm cho lưu lượng tim giảm có khi tới 50%.

* Vai trò thể dịch điều hoà hoạt động tim.

+ Ion K+ ngoại bào mà tăng sẽ làm giảm điện thế nghỉ của màng sợi cơ tim dẫn đến giảm dẫn truyền xung động thần kinh tim và hậu quả là tim dập chậm và yếu.

+ Ion Ca2+ ngoại bào tăng sẽ làm tăng co cơ tim, ngược lại khi ion Ca2+ giảm sẽ làm giảm hoạt động tim. Chính vì lẽ đó mà nồng độ Ca2+ máu luôn rất ổn định góp phần duy trì hoạt động của tim.

+ Nhiệt độ: Khi nhiệt độ cơ thể tăng sẽ làm tăng tần số tim và ngược lại, điều này được ứng dụng để hạ nhiệt nhân tạo ( thân nhiệt xuống 25 -300C) trong phẫu thuật tim, não, thận…

+ Hoocmon ( H): Một số hoocmon có tác dụng làm tăng hoạt động tim như hoocmon tuỷ thượng thận, tuyến giáp. Ngược lại một số chất có tác dụng giống phó giao cảm làm cho tim đập chậm lại.

C. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG
Câu 1. Hệ tuần hoàn kín xuất hiện từ giun đốt. Theo em chân khớp (xuất hiện sau giun đốt trong quá trình tiến hoá ) có hệ tuần hoàn kín hay hở? Giải thích?

Trả lời - Côn trùng có hệ tuần hoàn hở. 
- Do côn trùng tiến hành trao đổi khí qua hệ thống ống khí. Các ống khí phân nhánh trực tiếp đến từng tế bào. Do đó côn trùng không sử dụng để cung cấp O2 cho tế bào và thải CO2 ra khỏi cơ thể. 

Câu 2 (đề thi 2008 - 2009):  Giải thích tại sao hệ tuần hoàn hở thích hợp cho ĐV có kích thước cơ thể nhỏ và hoạt động chậm?. Vì sao các ĐV CXS kích thước cơ thể lớn cần phải có hệ tuần hoàn kín?

* Tại sao côn trùng có khả năng hoạt động tích cực nhưng lại có HTH hở?

TL:- Những ĐV có kích thước cơ thể nhỏ, hoạt động chậm tốn ít NL, nhu cầu cung cấp chất dinh dưỡng và đào thải thấp
- HTH hở chưa có cấu tạo hoàn hảo, vận tốc vận chuyển máu chậm, dòng máu có áp lực thấp, không điều hoà được do đó khả năng vận chuyển chất dinh dưỡng và chất đào thải kém, chỉ đáp ứng được cho những cơ thể sinh vật có nhu cầu cung cấp và đào thải thấp

- Những ĐV có kích thước cơ thể lớn, hoạt động mạnh tốn nhiều NL, nhu cầu cung cấp chất dinh dưỡng và đào thải cao

- HTH kín có cấu tạo hoàn hảo, vận tốc vận chuyển máu nhanh, dòng máu lưu thông liên tục trong mạch với áp lực cao, có thể điều hoà được do đó khả năng vận chuyển chất dinh dưỡng và chất đào thải tốt,  đáp ứng được cho những cơ thể sinh vật có nhu cầu cung cấp và đào thải cao

* Côn trùng có khả năng hoạt động tích cực nhưng lại có HTH hở vì: côn trùng không sử dụng tuần hoàn hở để cung cấp oxi cho tế bào và thải CO2 ra khỏi cơ thể. Côn trùng trao đổi khí qua hệ thống ống khí

Câu 3: Phân biệt HTH hở và HTH kín? 

Trả lời

	Tiêu chí
	Hệ tuần hoàn hở
	Hệ tuần hoàn kín

	Đại diện
	Đa số ĐV thân mềm, chân khớp
	Mực ống, bạch tuộc giun đốt và ĐV có xương sống 

	Cấu tạo tim
	Đơn giản
	 Phức tạp

	Tuần hoàn máu
	- Hệ mạch hở (giữa ĐM và TM ko có mạch nối)

- Máu từ tim→ Động mạch → Khoang máu (TĐC trực tiếp với TB)→Tĩnh mạch→ Tim

- Không vận chuyển khí
	- Hệ mạch kín (Giữa ĐM và TM có mao mạch nối)

- Máu từ tim→ Động mạch → Mao mạch (TĐC gián tiếp với TB)→ Tĩnh mạch→ Tim.

- Có vận chuyển khí.

	Hiệu quả tuần hoàn.
	- Máu luân chuyển chậm với áp xuất thấp.
	- Máu luân chuyển nhanh với áp suất cao.


Câu 4: Trình bày chiều hướng tiến hoá của hệ tuần hoàn?

Trả lời:- Từ chưa có hệ tuần hoàn (ĐV đơn bào) => có hệ tuần hoàn hở (giun, chân khớp, thân mềm) => hệ tuần hoàn kín (ĐV có xương sống)
- Từ tuần hoàn đơn (ở cá) => tuần hoàn kép (lưỡng cư, bò sát, chim và thú)

- Từ chỗ chưa phân hoá, chỉ là phần phình lên của mạch máu (ở giun đốt, chân khớp) => có cấu tạo phức tạp và hoàn chỉnh hơn: tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn  (ở cá), => tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu pha nhiều (ở lưỡng cư) => tim 4 ngăn có vách hụt, 2 vòng tuần hoàn, máu pha ít hơn (bò sát) => tim 4 ngăn hoàn toàn, máu không pha trộn (ở chim và thú)

Câu 5: Cùng là động vật có xương sống nhưng vì sao ở cá tồn tại hệ tuần đơn trong khi chim, thú tồn tại hệ tuần hoàn kép?

Trả lời:

Vì:- Ở cá: 
+ Cá sống trong môi trường nước nên thân thể được môi trường nước đệm đỡ

+ Nhiệt độ nước tương đương thân nhiệt của cá nên giảm nhu cầu năng, nhu cầu oxi thấp => có hệ tuần  hoàn đơn

- Ở chim, thú:

+ Thú là những động vật hằng nhiệt lại sống trong môi trường nhiều tác động và hoạt động nhiều nên cần nhiều năng lượng hơn

+ Nhu cầu năng lượng cao nên cần nhều oxi, máu được oxi hoá từ các cơ quan trao đổi khí => tim

+ Từ tim, máu được phân phối khắp cơ thể => tuần hoàn kép giúp tăng áp lực máu và tốc độ dòng chảy

Vì thế, ở cá chỉ cần tồn tại 1 hê tuần hoàn đơn là đủ trong khi chim, thú cần tồn tại hệ tuần hoàn kép mới cung cấp đủ chất dinh dưỡng và oxi cho cơ thể

Câu 6. Giải thích vì sao ở động vật có vú những loài có khối lượng cơ thể nhỏ thường có nhịp tim nhanh hơn nhịp tim của những loài có khối lượng cơ thể lớn ?

Nhịp tim của một số loại động vật như sau:

	Voi
	35-40 nhịp/phút

	Cừu
	70-80 nhịp/phút


	mèo
	110-130 nhịp/ phút

	Chuột
	720 ( 780 nhịp/phút


Em có nhận xét gì về mói quan hệ giữa nhịp tim và khối lượng cơ thể?

Giải thích tại sao các động vật trên lại cú  nhịp tim khác nhau?

Trả lời* Vì
- Động vật càng nhỏ tỉ lệ S/V càng lớn, tốc độ chuyển hóa càng cao, tiêu tốn ôxi để giải phóng năng lượng cho duy trì thân nhiệt càng nhiều do đó nhịp hô hấp và nhịp tim càng tăng 

- Động vật càng nhỏ khối lượng tim càng nhỏ, lực co bóp tim yếu nên tim phải co bóp nhanh hơn để kịp thời cung cấp máu cho cơ thể

Câu 7 : Vận tốc máu chảy trong hệ mạch như thế nào? Giải thích tại sao có sự khác nhau đó?

Trả lời *Đặc điểm:
- Tốc độ máu giảm dần từ động mạch chủ đến tiểu đông mạch 

- Tốc độ máu thấp nhất trong mao mạch và tăng dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ.

* Giải thích:

- Tốc độ máu tỉ lệ thuận với diện tích của mạch.

- Trong hệ động mạch tổng tiết diện tăng dần từ đông mạch chủ đến tiểu động mạch-> tốc độ máu giảm dần.

- Trong hệ tĩnh mạch tổng tiết diện giảm dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ-> tốc độ máu tăng dần.

- Tổng tiết diện lớn nhất ở mao mạch-> máu chảy với vận tốc chậm nhất.
Câu 8:  Tại sao khi tách rời tim ra khỏi cơ thể thì vẫn có khả năng co bóp bình thường nếu được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và Oxi?. Giải thích cơ chế của hoạt động này ở tim người?
Trả lời Do: + tính tự động của tim

+ Hoạt động của hệ dẫn truyền tim

Cơ chế:

+ Hạch xoang nhĩ có khả năng tự phát nhịp

+ Xung thần kinh  truyền tới 2 tâm nhĩ và nút nhĩ thất

+ Bó His nhận tín hiệu từ hạch nhĩ thất và truyền tín hiệu đến mạng Puôckin làm co thành cơ tâm thấp

Câu 9 (đề 2007 - 2008): Một người ở vùng đồng bằng lên sống ở vùng núi cao có không khí nghèo O2. Hãy cho biết trong cơ thể người đó xảy ra những thay đổi nào về hoạt động và cấu trúc của hệ hô hấp và tuần hoàn?

TL: Những thay đổi xảy ra: 
- Nhịp thở tăng nhanh và mạnh hơn, tăng khả năng trao đổi O2, CO2, tăng dung tích trao đổi khí ở phổi....

- Tim đập nhanh hơn, tăng tốc độ tuần hoàn máu

- Tuỷ xương sản xuất thêm hồng cầu đưa vào máu làm tăg khả năng vận chuyển O2 của máu.

Câu 10 (đề 2007 - 2008): 

a. Giải thích tại sao tim tách rời khỏi cơ thể vẫn đập được một thời gian ngắn nêu ta ngâm vào dung dịch dinh dưỡng thích hợp và có O2?

b. Vì sao nhịp tim của trẻ con thường cao hơn người lớn?

TL:

a. Vì tim có tính tự động, do hệ thống nút và sợi đặc biệt phối hợp hoạt động: nút xoang nhĩ có khả năng tự phát nhịp, xung thần kinh được truyền tới 2 tâm nhĩ và nút nhĩ thất, rồi truyền theo bó His tới mạng Puốckin phân bố trong thành cơ giữa 2 tâm thất làm các tâm thất, tâm nhĩ co

b. Vì: + Tim yếu => tạo lực yếu


+ Hoạt động trao đổi chất mạnh, nhu cầu O2 cao


+ Thể tích tim nhỏ

Câu 11: Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mỏi?

TL:- Vì tim hoạt động có tính chu kì: thời gian co tâm nhĩ: 0,1 s, thời gian co tâm thất: 0,3s, thời gian giãn chung: 0,4s
- Thời gian nghỉ trong 1 chu kì tim đủ để phục hồi khả năng hoạt động của cơ tim. Nếu xét  riêng hoạt động của thành cơ thuộc các ngăn tim thì thời gian nghỉ co nhiều hơn thời gian co của các ngăn tim

Câu 12: .a/ Nêu hoạt động của các bộ phận trong tim ở mỗi giai đoạn của chu kỳ tim ở người.

b/ Sự phân công hoạt động trong chu kỳ tim đã thể hiện sự hợp lý như thế nào để tim có thể phục hồi và làm việc trong quá trình sống của cơ thể.

TL: a/ Chu kỳ tim: - Pha co tâm nhĩ: kéo dài 0,1 giây: Hai tâm nhĩ co cùng lúc, áp suất tâm nhĩ tăng gây đóng các van tĩnh mạch và mở các van nhĩ- thất. Máu chuyển từ tâm nhĩ xuống tâm thất.
- Pha co tâm thất : kéo đài 0, 3 giây: Hai tâm thất co cùng lúc. áp suất tâm thất tăng gây đóng van nhĩ- thất và mở các van động mạch, máu chuyển vào động mạch chủ và động mạch phổi.

- Pha nghỉ chung( giãn tim): Kéo dài 0, 4 giây.Toàn bộ tim giãn ra.

b/ Sự hợp lý để tim có thể phục hồi và làm việc trong quá trình sống của cơ thể: 

- Như vậy một chu kỳ tim kéo dài 0,8 giây: hai tâm nhĩ co 0,1 giây và được nghỉ ngơi 0,7 giây = Hai tâm thất co 0,3 giây và được nghỉ 0,5 giây.

-Sự phân công hoạt động trên giúp các bộ phận tim có thời gian phục hồi. Đồng thời tim có hệ mạch riêng cung cấp máu cho nó và lượng máu cung cấp cho nó rất lớn( gấp 200 lần cơ thể).

Câu 13: Khi nghiên cứu về sự vận chuyển máu trong hệ tuần hoàn, một bạn học sinh  thắc mắc : Hoạt động của cơ tim có gì sai khác so với hoạt động của cơ xương (cơ vân)?

TL

	Hoạt động của cơ tim
	Hoạt động của cơ vân

	- Cơ tim hoạt động theo qiu luật " Tất cả hoặc không có gì"

- Cơ tim hoạt động tự động không theo ý muốn.

- Tim hoạt động theo chu kỳ(có thời gian nghỉ đủ để bảo đảm sự phục hồi khả năng hoạt động do thời gian trơ tuyệt đối dài)
	- Cơ vân co phụ thuộc vào cường độ kích thích(sau khi kích thích đẫ tới ngưỡng)

- Cơ vân hoạt động theo ý muốn.

- Cơ vân chỉ hoạt động khi có kích thích, có thời kì trơ tuyệt đối ngắn. 


Câu 14: Tại sao khi tiêm chủng thì thường tiêm vào tĩnh mạch.

Giải thích tại sao ở cơ tim không có hiện tượng bị co cứng dù nó bị kích thích ở tần số cao

TL: Tiªm tÜnh m¹ch v×: 
+ §éng m¹ch cã ¸p lùc m¹nh khi rót kim tiªm th­êng g©y phôt m¸u.

+ §éng m¹ch n»m s©u trong thÞt nªn khã t×m thÊy.

+ TÜnh m¹ch cã lßng réng nªn dÔ luån kim tiªm

+ TÜnh m¹ch n»m c¹n nªn dÔ t×m thÊy

*c¬ tim kh«ng cã hiÖn t­îng bÞ co cøng dï nã bÞ kÝch thÝch ë tÇn sè cao lµ do:

  -  Khi kÝch thÝch c¬ tim b»ng dßng ®iÖn c¶m øng, ta thÊy hai tr­êng hîp sau ®©y:

 + NÕu kÝch thÝch vµo giai ®o¹n c¬ tim ®ang co( t©m thu) th× mÆc dï c­êng ®é kÝch thÝch m¹nh trªn ng­ìng, c¬ tim còng kh«ng co thªm n÷a, c¬ tim ë giai ®o¹n tr¬ tuyÖt  ®èi.

+ NÕu kÝch thÝch vµo giai ®o¹n c¬ tim ®ang gi·n( t©m tr­¬ng) th× tim sÏ ®¸p øng b»ng mét lÇn co bãp phô gäi lµ ngo¹i t©m thu. Sau ®ã tim gi·n ra vµ nghØ l©u h¬n b×nh th­êng gäi lµ hiÖn t­îng nghØ bï.

-  Nh­ vËy: C¬ tim cã tÝnh tr¬ lµ tÝnh kh«ng ®¸p øng víi kÝch thÝch. C¸c giai ®o¹n tr¬ nµy lÆp ®i lÆp l¹i mét c¸ch ®Òu ®Æn nªn tÝnh tr¬ cã chu kú. Do thêi gian tr¬ kh¸ dµi, nh÷ng kÝch thÝch dï cã tÇn sè cao còng kh«ng g©y co c¬ tim liªn tiÕp chång lªn nhau, tøc lµ kh«ng g©y ra ®­îc co cøng mµ co d·n nhÞp nhµng nªn ®¶m b¶o chøc n¨ng b¬m m¸u liªn tôc cña tim.

Câu 15:  Huyết áp là gì? Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến huyết áp?

Trả lời:* Huyết áp: là áp lực máu tác dụng lên thành mạch do tim co bóp
* Các yếu tố ảnh hưởng:

    + Nhân tố thuộc về tim:

- Sức co bóp của tim: tim co bóp mạnh, áp lực thu tâm tăng => huyết áp tăng 

- Nhịp đập tim: tim đập nhanh => HA tăng và ngược lại

    + Nhân tố thuộc về mạch:

- Sức cản của động mạch: sức cản động mạch tăng => HA tăng vì tim sẽ tăng áp lực tâm thu

- Sức ma sát của máu vào thành mạch: mạch máu càng hẹp, sức ma sát càng tăng => HS tăng

- Sự đàn hồi của động mạch: Động mạch có khả năng đàn hồi lớn => HA càng thấp

     + Nhân tố thuộc về máu:

- Độ quánh của máu: máu càng quánh, HA càng cao và ngược lại

- Khối lượng máu: KL máu càng tăng => HA tăng, mất máu: HA giảm

Câu 16: Hãy giải thích sự thay đổi HA và vận tốc máu trong các trường hợp sau:

· Đang hoạt động cơ bắp

· Sau khi nín thở quá lâu

· Trong không khí có nhiều CO

· Tuyến trên thận tiết ít anđosteron
Trả lời

- Đang hoạt động cơ bắp: tăng HA và vận tốc máu do tăng tiêu thụ Oxi ở cơ và tăng thải CO2 vào máu

- Sau khi nín thở quá lâu: nồng độ oxi trong máu giảm và CO2 tăng => tim đập nhanh, mạnh => tăng HA và vân tốc máu

- Trong không khí có nhiều CO: Co sẽ gắn với Hb làm giảm nồng độ oxi trong máu => tăng HA và vận tốc máu

- Tuyến trên thận tiết ít anđosteron: làm giảm tái hấp thụ Na+ cùng với nước => giảm lượng máu tuần hoàn => HA và vận tốc máu giảm

Chủ đề : CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

Mục tiêu

· Đi sâu giải thích được cơ chế của các hình thức hướng động và ứng động. Phân biệt được hướng động và ứng động, ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng

· Giải thích được một số hiện tượng cảm ứng trong thực tế ở thực vật : cây trinh nữ, cây gọng vó…
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

· Khi ta chạm vào cây mắc cở hay khi trời tối lại lá cây mắc cở sẽ phản ứng như thế nào?

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

* Hướng động (vận động đinh hướng )+ ứng động (vận động cảm ứng)


- KN


- Các kiểu


- Nguyên nhân – cơ chế


- Vai trò


- Phân biệt hướng động - ứng động

C. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG
1. Khi cây mọc cạnh bức tường cao, thân cây thường nghiêng ra xa bức tường. Cơ chế nào gây ra hiện tượng này? Điều này có ý nghĩa ntn đối với cây?

- Do ánh sáng chiếu vào cây từ 1 phía, auxin vận chuyển chủ động về phía tb có ít ánh sang, hàm lượng auxin nhiều kích thích các tb nơi này sinh trưởng dãn dài hơn ( ngọn thân cong về phía có as và nghiêng ra xa bức tường

-  Giúp cây lấy ánh sáng để quang hợp

2/ a. Giải thích tại sao ở thực vật, khi cắt bỏ phần ngọn cây rồi chiếu ánh sáng từ một phía ta sẽ không quan sát được rõ hiện tượng hướng sáng nữa?


b. Giải thích cơ chế lá cây trinh nữ cụp xuống khi có va chạm cơ học?

Hướng dẫn:

a. Sau khi cắt phần ngọn ta sẽ không thấy rõ hiện tượng hướng sáng vì:

- Auxin được sản xuất ở đỉnh thân và cành  di chuyển từ ngọn xuống rễ, cắt ngọn làm giảm lượng auxin. 

- Ở thân các tế bào đã phân hoá, tốc độ phân chia kém => sự sinh trưởng 2 phía thân không có sự chênh lệch lớn.

b. Cơ chế lá cây trinh nữ cụp xuống khi có va chạm cơ học hoặc khi trời tối:

- Cây trinh nữ ở cuống lá và gốc lá chét có thể gối, bình thường thể gối luôn căng nước làm lá xoè rộng.

- Khi có sự va chạm, K+ được vận chuyển ra khỏi không bào làm giảm ASTT tế bào thể gối, tế bào thể gối mất nước làm lá cụp xuống.

3/a. Trình bày những điểm khác nhau giữa 2 hình thức cảm ứng ở thực vật: hướng động và ứng động.

b. Biết được vận động hướng động của cây có ứng dụng gì trong thực tiễn?

Hướng dẫn:

a. Điểm khác nhau giữa 2 hình thức ứng động và hướng động:

	Hướng động
	Ứng động

	- Hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước một tác nhân kích thích theo một hướng xác định.
	- Hình thức phản ứng của cây trước một tác nhân kích thích không định hướng.

	- Khi vận động về phía tác nhân kích thích gọi là hướng động dương, khi vận động tránh xa tác nhân kích thích gọi là hướng động âm. 
	- Có thể là ứng động không sinh trưởng( vận động theo sức trương nước) hoặc ứng động sinh trưởng (vận động theo chu kì đồng hồ sinh học).

	- Tuỳ tác nhân sẽ có các kiểu như: hướng đất, hướng sáng, hướng hoá, hướng nước.
	- Tuỳ tác nhân sẽ có các kiểu như: vận động quấn vòng, vận động nở hoa theo nhiệt độ ánh sáng;  hoạt động theo sức trương nước.


b. Biết được vận động hướng động của cây có ứng dụng gì trong thực tiễn?
- Hướng đất: Làm đất tơi xốp, thoáng khí đủ ẩm rễ cây sinh trưởng ăn sâu.

- Hướng sáng: Trồng nhiều loại cây, chú ý mật độ từng loại cây không che lấp nhau để lá vươn theo ánh sáng(  quang hợp tốt.

( Học sinh có thể nêu ứng dụng từ sự hướng hoá chất, hướng nước)

Chủ đề : CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

Mục tiêu

· Phân biệt được cảm ứng với phản xạ

· Phân biệt được cảm ứng ở thực vật và động vật

· Nêu được cơ sở thần kinh của phản xạ

· Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

· Phân biệt chức năng của phân hệ thần kinh giao cảm với phân hệ thần kinh đối giao cảm.

· Phân biệt được sự dẫn truyền xung trên sợi trục và trong một cung phản xạ 

· Phân tích sơ đồ dẫn truyền xung trên sợi trục không có và có bao myelin

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
· Khi đi ra đường gặp phải con chó các bạn sẽ phản ứng như thế nào?

· Cảm ứng ở động vật có gì khác so với cảm ứng ở thực vật?

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

I. CẢM ỨNG Ở CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT

1. Cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức hế thần kinh
 * Chưa có hệ thần kinh.

 * Hình thức cảm ứng: Chuyển động của cả cơ thể hoặc co rút của chất nguyên sinh để hướng đến các kích thích (hướng động dương) hoặc tránh xa kích thích (hướng động âm) → theo kiểu hướng động

2. Cảm ứng ở động vật đã có hệ thần kinh
* Đã có hệ thần kinh.

* Hình thức cảm ứng là các phản xạ

Phản  xạ là các phản ứng trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh (chỉ có ở nhóm động vật có hệ thần kinh)

Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ

Cung phản xạ bao gồm các bộ phận:

+ Bộ phận tiếp nhận kích thích (cơ quan thụ cảm)

+ Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin để quyết định hình thức và mức độ phản ứng (hệ thần kinh).

+ Bộ phận thực hiện phản ứng (cơ, tuyến)
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Hình 1 : Cung phản xạ 

Có các loại phản xạ: phản xạ không điều kiện (số lượng hạn chế) và phản xạ có điều kiện (số lượng ngày càng nhiều trong quá trình sống)

Bảng 1 : Phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện
	Tính chất
	Phản xạ không điều kiện
	Phản xạ có điều kiện

	Tính chất bẩm sinh
	Có tính chất bẩm sinh, di truyền được
	Phản xạ này không di truyền

Được học được trong quá trình sống

	Tính chất loài
	Có tính chất loài, vĩnh viễn
	Có tính chất cá thể, bị mất đi nếu không được củng cố

	Trung tâm phản xạ
	Là hoạt động phần dưới vỏ não
	Là hoạt động của vỏ bán cầu đại não.

	Tác nhân kích thích và bộ phận kích thích
	Tuỳ thuộc tính chất của tác nhân kích thích và bộ phận cảm thụ
	Không phụ thuộc tính chất tác nhân kích thích và bộ phận cảm thụ mà chỉ phụ thuộc điều kiện xây dựng phản xạ


Cấu tạo của hệ thần kinh càng phức tạp thì số lượng phản xạ càng nhiều, phản xạ càng chính xác

Nhờ có hệ thần kinh mà phản ứng diễn ra nhanh hơn và ngày càng chính xác, đặc điểm phản ứng của sinh vật tuỳ thuộc vào mức độ tiến hoá của hệ thần kinh.

a. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch 
	Hệ thần kinh
	Hệ thần kinh dạng lưới
	Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch

	Đại diện
	Động vật đối xứng toả tròn: Ngành ruột khoang
	Động vạt đối xứng hai bên : Ngành giun dẹp, Giun tròn, Chân khớp.  

	Đặc điểm cấu tạo hệ thần kinh
	Các tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể và liên hệ với nhau bằng các sợi thần kinh → mạng lưới
	Các tế bào thần kinh tập hợp lại thành các hạch thần kinh nằm dọc theo chiều dài của cơ thể.  

Mỗi hạch thần kinh là một trung tâm điều khiển .

Các hạch thần kinh được nối với nhau → chuỗi hạch thần kinh

	Đặc điểm phản ứng
	Phản ứng với kích thích bằng cách co toàn bộ cơ thể, do vậy tiêu tốn nhiều năng lượng, thiếu chính xác.
	Phản ứng mang tính chất định khu (tại vùng bị kích thích), chính xác hơn, tiết kiệm năng lượng hơn so với hệ thần kinh dạng lưới.


b. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống
* Cấu trúc của hệ thần kinh dạng ống.
Đại diện : Hệ thần kinh dạng ống gặp ở động vật có xương sống như cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú →Hệ thần kinh được bảo vệ bởi khung xương và hộp sọ.

Cấu tạo
Cấu tạo của hệ thần kinh dạng ống được cấu tạo làm hai phần rõ rệt
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Hình 2: Sơ đồ cây cấu tạo của hệ thần kinh dạng ống

Hệ thần kinh trung ương :

Trong quá trình tiến hoá của hệ thần kinh ở động vật, một số rất lớn các tế bào thần kinh tập trung lại thành một ống nằm ở phía lưng của con vật để tạo thành hệ thần kinh trung ương .

Hệ thần kinh trung ương ở động vật có hệ thần kinh dạng ống phân hoá thành hai bộ phận não bộ và tuỷ sống

Não bộ  nằm trong hộp sọ . Trong quá trình tiến hoá của động vật có hệ thần kinh dạng ống, não bộ dần hoàn thiện và chia thành các phần: bán cầu đại não, não trung gian, não giữa , tiểu não và hành não . Mỗi phần đảm nhận các chức năng khác nhau. Bán cầu đại não ngày càng phát triển đóng vai trò quan trong trong việc điều khiển các hoạt động của cơ thể.

Tuỷ sống nằm trong xương sống.

→Hệ thần kinh trung ương có chức năng tiếp nhận, xử lí các thông tin và đưa ra các đáp ứng của cơ thể với những kích thích của môi trường.

Hệ thần kinh ngoại biên: gồm hạch thần kinh và dây thần kinh

Các dây thần kinh: gồm 12 đôi dây thần kinh não, xuất phát từ trụ não và 31 đôi dây thần kinh tủy xuất phất từ tủy sống →dẫn truyền xung thần kinh.

Các hạch thần kinh là những khối nơ-ron nằm ngoài phần thần kinh trung ương. Tất cả các hạch thần kinh đều thuộc phần thần kinh ngoại biên của hệ thần kinh sinh dưỡng. Chúng có thể nằm ở xa hoặc ngay bên cạnh một số cơ quan. Trong số hạch này có 2 chuỗi hạch nằm hai bên cột sống và một hạch lớn nằm trong khoang bụng (gọi là hạch mặt trời)→điều khiển hoạt động của hệ thần kinh thực vật.

Ưu điểm :
Số lượng tế  bào thần kinh lớn, rất nhiều tế  bào tập trung tạo thành hệ thần kinh trung ương →liên kết giữa các tế bào thần kinh ngày càng hoàn thiện →phản ứng nhanh hơn

Hệ thần kinh dạng ống có sự phân hoá cấu tạo và chức năng  →các hoạt động của động vật ngày càng chính xác hơn.

* Hoạt động của hệ thần kinh dạng ống.
Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc phản xạ ( tiếp nhận và trả lời các kích thích)

Phản  xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng ống gồm phản xạ không  điều kiện và phản xạ có điều kiện

Số lượng phản xạ có điều kiện ngày một tăng →giúp động vật thích nghi hơn với điều kiện môi trường

3. Chiều hướng tiến hoá của hệ thần kinh động vật.
Từ đối xứng toả tròn → đối xứng 2 bên.
Ví dụ :  Hệ thần kinh lưới đối xứng toả tròn → Hệ thần kinh chuỗi hạch, ống đối xứng hai bên. Lợi ích: Phù hợp lối sống di chuyển về phía trước, hiệu quả phản ứng cao hơn (ĐV có hệ thần kinh  lưới có thể phản ứng  mọi phía nhưng vì thế mà hiệu quả pư thấp)

Số lượng tế bào thần kinh ngày càng nhiều, phân bố ngày càng tập trung, mức độ chuyên hoá ngày càng cao.
Ví dụ : Hệ thần kinh lưới số tế bào thần kinh ít, phân bố rải rác đều khắp cơ thể→ Hệ thần kinh chuỗi hạch lượng tế bào thần kinh hơn, phân bố tập trung thành hạch → Hệ thần kinh ống lượng tế bào thần kinh nhiều, phân bố tập trung thành ống liên tục và phân chia thành nhiều phần thần kinh trung ương, thần kinh ngoại biên. Lợi ích: Phản ứng nhanh, chính xác, ít tốn năng lượng

Tế bào thần kinh ngày càng phân bố tập trung ở đầu làm não phát triển.
Ví dụ :  Hệ thần kinh lưới ko có não → Hệ thần kinh hạch có hạch não nhưng nhỏ → Hệ thần kinh ống có não rất phát triển (phân chia thành 5 phần,...)

Lợi ích: Phân hoá chức năng điều khiển các hoạt động về thần kinh trung ương, đặc biệt là não → phản ứng nhanh, chính xác

Điện thể nghỉ, điện thể hoạt động sự lan truyền xung thần kinh
Dựa vào dấu hiệu nào để cơ thể có thể nhận biết tế bào đang ở trạng thái kích thích hay đang trạng thái nghỉ ngơi ? Sau khi tế bào tiếp nhận các kích thích từ môi trường, tế bào đã có những biến đổi như thế nào và các xung thần kinh được lan truyền trong tế bào thần kinh như thế nào ?
II. ĐIỆN THẾ NGHỈ VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG
Điện sinh học là khả năng tích điện của tế bào, cơ thể.

Điện sinh học bao gồm điện thế nghỉ (điện tĩnh) và điện thế hoạt động.

điện thế hoạt động đo được khi tế bào đang ở trạng thái kích thích.

1. Điện thế nghỉ
Điện thế nghỉ đo được khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi(tế bào không bị kích thích)

Thí nghiệm xác định điện thế nghỉ
Cách tiến hành : Để xác định thí nghiệm xác định điện thể nghỉ của tế bào ta tiến hành 3 thí nghiệm sau

Thí nghiêm 1: Chọc 2 vi điện cực đặt trên bề mặt của sợi thần kinh.

Thí nghiệm 2: Chọc 1 vi điện cực qua màng vào sâu trong tế bào, còn 1 vi điện cực đặt trên bề mặt sợi thần kinh thì giữa hai đầu điện cực.

Thí nghiệm 3: Chọc 2 vi điện cực chọc xuyên qua màng.

Kết quả thí nghiệm : Thí nghiệm 1,3 không có sự chênh lệch về điện thế. Thí nghiệm 2 xuất hiện một hiệu điện thế.

→ Bên trong tế bào và bên ngoài màng tế bào luôn tồn tại một hiệu điện thế.
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Hình 3 : Đo điện thế nghỉ ở tế bào thần kinh mực ống

Kết luận : Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào nghỉ ngơi (không bị kích thích).
Phía trong màng tế bào tích điện âm so với phía ngoài màng tích điện dương→điện thế nghỉ của tế bào luôn là một số nguyên âm

Ví dụ : Điện thể nghỉ của tế bào thần kinh mực ống -70 mV

Nguyên nhân là do sự chênh lệch nồng độ Na+, K+ hai bên màng; tính thấm của màng đối với ion K+ (cổng Kali mở để ion kali đi từ trong ra ngoài); lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu; hoạt động của bơm Na – K.

2. Điện thế hoạt động
Khi tế bào bị kích thích, trong tế bào xuất hiện điện thế hoạt động

Thí nghiệm xác định điện thế hoạt động
Cách thực hiện: Chọc 1 điện cực qua màng vào sâu trong tế bào, còn 1 điện cực đặt trên bề mặt sợi thần kinh thì giữa hai đầu điện cực →kích thích tế bào thần kinh hoạt động .

Kết quả: Xuất hiện biến đổi điện thế giữa màng trong và màng ngoài tế bào →sự biến đổi điện thế màng →được ghi lại bằng đồ thị sau.
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Hình 4 : Đồ thị điện thế hoạt động

Điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ, từ phân cực sang mất phân cực , đảo cực và tái phân cực

Đồ thị điện thế hoạt động của tế bào thần kinh mực ống được chia làm 3 giai đoạn

- Giai đoạn mất phân cực: -70mV → 0

Do sự thay đổi tính thấm của màng đối với các ion thay đổi, gây nên sự khử cực (khi Na+ từ ngoài vào tế bào), trung hoà điện giữa hai màng tế bào

- Giai đoạn đảo cực: 35mV

Cổng Na mở rộng →Na+ từ bên ngoài di chuyển ồ ạt vào trong tế bào →bên trong tế bào tích điện dương, bên ngoài tích điện âm

- Giai đoạn tái phân cực: -70mV

Cổng K+ mở rộng còn cổng Na+ đóng lại. K+ đi qua màng tế bào ra ngoài →bên ngoài tích điện dương và bên trong tích điện âm →tái phân cực.

III. SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH TRONG TẾ BÀO THẦN KINH
Khi tế bào thần kinh bị kích thích→ xuất hiện điện thế hoạt động→ xuất hiện một hiệu điện thế giữa hai điểm trong màng thế bào. Theo tính chất dẫn điện, điện thế sẽ được lan truyền từ nơi điện thế cao đến nơi có điện thế thấp→ lan truyền điện thế hoạt  động từ vùng này đến vùng khác của tế bào
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Hình 5 : Sự lan truyền của xung thần kinh

Sự lan truyền điện thế hoạt động trên màng tế bào thần kinh được gọi là sự lan truyền xung thần kinh trong tế bào thần kinh.

Dựa vào đặc điểm cấu tạo của bào thần kinh người ta chia tế bào thần kinh ra làm hai loại tế bào thần kinh có bao miêlin, tế bào thần kinh không có bao có miêlin

Do đặc điểm cấu tạo của hai tế bào này khác nhau →sự dẫn truyền xung thần kinh của hai tế bào này cũng khác nhau. 

	Đặc điểm so sánh
	Tế bào thần kinh không có bao mielin
	Tế bào thần kinh có bao mielin

	Đặc điểm cấu tạo
	Không có bao mielin bọc trên sợi trục thần kinh
	Có bao mielin  có bản chất phospholipit ( tính cách điện),

Bao mielin bọc quanh  sợi trục thần kinh không liên tục và ngắt quãng (eo Ranvie)  

	Sự  lan truyền xung thần kinh
	Xung thần kinh lan truyền là do sự mất phân cực, đảo cực, tái phân cực liên tiếp từ vùng này sang vùng khác

Xung thần kinh lan truyền liên tục , từ vùng này sang vùng khác
	Xung thần kinh lan truyền là do sự mất phân cực, đảo cực, tái phân cực liên tiếp từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác.

Xung thần kinh được lan truyền theo kiểu nhảy cóc

	Hướng lan truyền
	Lan  truyền theo hai chiều
	Lan  truyền theo hai chiều

	Tốc độ lan truyền xung thần kinh
	Lan truyền chậm
	Lan truyền nhanh


IV. QUÁ TRÌNH TRUYỀN TIN QUA XINAP
1. Khái niệm xinap
Xinap là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc với các tế bào khác

- Có 3 kiểu xinap:

+ Xinap giữa TBTK – TBTK.

+ Xinap giữa TBTK – TB cơ.

+ Xinap giữa TBTK – TB tuyến.
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Hình 6: Các loại xinap

 Vai trò : Có vai trò dẫn truyền xung thần kinh từ tế bào này sang tế bào khác

2. Cấu tạo xinap
Cấu tạo xinap hóa học gồm 3 bộ phận

Chùy xinap:
Ngoài có màng bao bọc gọi là màng trước xinap. Trong  chứa ty thể và các bóng chứa chất trung gian hóa học(axêtincôlin, norađrênalin, đôpamin,serôtônin,.....)

Khe xinap:
 Là 1 khe nhỏ nằm giữa màng trước và màng sau xinap.

Màng sau xinap:
Trên màng có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học. Có  các enzim đặc hiệu có tác dụng phân giải chất trung gian hóa học. Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axêtincôlin và norađrênalin
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Hình 7: Cấu tạo của xinap

3. Quá trình truyền tin qua xinap
Xung TK truyền qua xinap gồm 3bước:
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Hình 8: Quá trình truyền tin qua xinap

Bước 1: Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap → tính thấm của màng chùy xinap biến đổi làm mở kênh Ca2+ = Ca2+  từ dịch ngoại bào đi vào trong chùy xinap.

Bước 2: Trong chùy xinap, Ca2+  tác dụng làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào khe xinap.

Bước 3: Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap gây hiện tượng mất phân cực( khử cực ) ở màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp.

- Nếu chất trung gian hóa học gây hưng phấn à tác dụng lên màng sau làm thay đổi tính thấm của màng đối với ion Na+ à màng sau xuất hiện hưng phấn và tiếp tục truyền đi.

- Nếu chất trung gian hóa học có tác dụng gây ức chế → tác dụng lên màng sau làm thay đổi trạng thái của màng từ phân cực thành tăng phân cực à xuất hiện điện thế ức chế sau xinap. Vậy xung đến xinap dừng lại không được truyền đi nữa.

Tại màng sau xinap , sau khi điện thế hoạt động được hình thành ở màng sau và lan truyền tiếp đi , enzim axêtincôlinesteraza phân hủy axêtincôlin thành  axêtat và côlin.

Hai chất này quay trở lại màng trước xinap và được tái tổng hợp lại thành axêtincôlin chứa trong các bóng xinap.

4. Đặc điểm của quá trình truyền tin qua xinap
+ Tốc độ lan truyền chậm do trải qua nhiều giai đoạn và qua môi trường dịch mô.

+ Thông tin được truyền qua xinap nhờ chất trung gian hóa học.

+ Xung thần kinh chỉ được truyền theo một chiều, từ màng trước xinap sang màng sau xi nap.

C. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG
Câu 1: Tại sao hệ thần kinh dạng chuỗi hạch lại có thể trả lời cục bộ (như co một chi) khi bị kích thích ?

Trả lời :
    Ở hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, mỗi hạch sẽ như một trung tâm điều khiển cục bộ, đảm nhiệm việc phân tích thông tin và trả lời kích thích ở một vùng nhất định trên cơ thể. Điều này giúp giải thích vì sao khi kích thích một bộ phận, chúng sẽ phản ứng lại bằng việc vận động bộ phận đó chứ không phải co rút toàn thân như ruột khoang hay một số động vật đơn bào.

Câu 2: Phản ứng co toàn thân khi bị kích thích của thuỷ tức có phải là phản xạ không ? Vì sao ?

Trả lời :
    Phản ứng co toàn thân của thuỷ tức là một phản xạ vì đây là phản ứng của cơ thể trả lời lại kích thích có sự tham gia của tổ chức thần kinh. Ví dụ : khi bị kim châm, tế bào cảm giác tiếp nhận kích thích, xung thần kinh xuất hiện sẽ lan nhanh ra khắp mạng lưới thần kinh và truyền đến các tế bào mô bì cơ làm các tế bào này co lại.

Câu 3: So với hệ thần kinh dạng lưới, hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có ưu điểm gì ?

Trả lời :
   So với hệ thần kinh dạng lưới, hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có một số ưu điểm sau :

   - Xuất hiện trung tâm điều khiển là các hạch thần kinh – bộ phận chuyên hoá với chức năng phân tích, xử lí thông tin thu nhận được nên khả năng trả lời kích thích cũng vì thế mà trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

   - Do các tế bào thần kinh trong hạch nằm gần nhau và hình thành nhiều mối liên hệ với nhau nên khả năng phối hợp hoạt động của chúng sẽ được tăng cường.

   - Do mỗi hạch thần kinh điều khiển một vùng xác định trên cơ thể nên động vật phản ứng chính xác hơn, tiết kiệm năng lượng hơn so với hệ thần kinh dạng lưới.

Câu 4: Vì sao nói phản xạ co ngón tay khi bị kim châm là phản xạ không điều kiện ?

Trả lời :
    Nói phản xạ co ngón tay khi bị kim châm là phản xạ không điều kiện vì đây là phản xạ không có sự tham gia xử lí của vỏ não, có tính di truyền, sinh ra đã có, đặc trưng cho loài và rất bền vững theo thời gian.

Câu 5: Hãy phân biệt phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện.

Trả lời :
	Chỉ tiêu so sánh
	Phản xạ có điều kiện
	Phản xạ không điều kiện

	Tính chất
	- Dễ bị mất đi nếu không thường xuyên lặp lại.

- Không di truyền, mang tính chất cá thể.

- Số lượng không hạn định.

- Trả lời các kích thích bất kì được kết hợp với kích thích không điều kiện.
	- Bền vững theo thời gian.

- Di truyền, mang tính chất chủng loại.

- Số lượng hạn chế.

- Chỉ trả lời những kích thích tương ứng (kích thích không điều kiện).

	Trung ương điều khiển
	Có sự tham gia của vỏ não
	Trung ương là trụ não và tuỷ sống


Câu 6: Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh dạng lưới, hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và hệ thần kinh dạng ống.

Trả lời :
   - Hệ thần kinh dạng lưới được cấu tạo từ các tế bào thần kinh nằm rải rác khắp cơ thể và liên hệ với nhau bởi các sợi thần kinh.

   - Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch được hình thành từ nhiều tế bào thần kinh. Các tế bào này tập hợp lại thành các hạch nằm dọc theo chiều dài của cơ thể, nối giữa các hạch là hệ thống dây thần kinh.

   - Hệ thần kinh dạng ống hình thành nhờ số lượng rất lớn các tế bào thần kinh tập hợp lại thành một ống thần kinh nằm dọc theo vùng lưng của cơ thể, các tế bào thần kinh tập trung ở phía đầu hình thành nên não bộ. Đây là trung ương thần kinh điều khiển mọi hoạt động của cơ thể.

Câu 7: Điện thế nghỉ là gì ?

Trả lời :
    Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía bên trong màng mang điện âm so với bên ngoài mang điện dương.

Câu 8: Những yếu tố nào tham gia vào cơ chế hình thành điện thế nghỉ ?

Trả lời :
   Điện thế nghỉ hình thành chủ yếu là do các yếu tố sau :

   - Nồng độ ion kali bên trong màng cao hơn bên ngoài màng tế bào.

   - Các cổng kali mở nên các K+ ở sát màng tế bào đồng loạt đi từ trong ra ngoài và tập trung sát mặt ngoài màng làm cho mặt ngoài màng tích điện dương so với mặt trong màng tích điện âm.

   - Bơm Na – K vận chuyển ion K+ từ phía bên ngoài trả vào phía bên trong màng tế bào giúp duy trì nồng độ K+ bên trong tế bào cao hơn bên ngoài tế bào.

Câu 9: Tại sao xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin lại diễn ra theo cách nhảy cóc ?

Trả lời :
    Xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin theo cách nhảy cóc vì bao miêlin có tính chất cách điện nên quá trình khử cực và đảo cực không thể diễn ra tại những vị trí này mà chỉ có thể diễn ra ở các eo Ranvie (nơi không được bao bọc bởi miêlin).

Câu 10: Hãy so sánh sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin và không có bao miêlin.

Trả lời :
   - Giống nhau : Đều xảy ra sự mất phân cực, đảo cực, tái phân cực liên tiếp và xuất hiện luồng xung thần kinh lan truyền từ vùng này sang vùng khác.

   - Khác nhau : Xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh không có bao miêlin diễn ra liên tiếp từ vùng này sang vùng khác kế bên còn xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh có bao miêlin diễn ra theo cách nhảy cóc từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác nên tốc độ lan truyền nhanh hơn.

Câu 11: Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ diễn ra theo một chiều ?

Trả lời :
    Trong một cung phản xạ, các nơron liên hệ với nhau qua xináp mà xináp chỉ cho xung thần kinh đi theo một chiều (vì chỉ có màng trước mới có chất trung gian hoá học và chỉ có màng sau mới có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học) nên xung thần kinh được dẫn truyền trong cung phản xạ cũng chỉ diễn ra theo một chiều.

Chủ đề : Tập tính động vật

Mục tiêu:


Làm được các câu hỏi vận dụng nâng cao phần tập tính ở động vật

Nội dung

Câu 1. Tập tính là gì?

Trả  lời:  Tập tính là chuỗi những phản  ứng của động vật trả  lời kích thích từ  môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ  đó động vật thích nghi với môi trường sống và tồn 

tại.

Câu 2. Cho một vài ví dụ  (khác với ví dụ  bài học) về  tập tính bẩm sinh và tập tính học 

được.

Trả lời:

- Tập tính bẩm sinh

+ Ve sầu kêu vào ngày hè oi ả.

+ Ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

- Tập tính học được

+ Sáo học nói tiếng người.

+ Khỉ làm xiếc.

Câu 3. Cho biết sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

Trả lời:

- Tập tính bẩm sinh được đi truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

- Tập tính học được được hình thành nhờ quá trình học tập và rút kinh nghiệm.

Câu 4: Hãy cho biết tập tính nào dưới đây là tập tính bẩm sinh, tập tính học được

-  Đến thời kì sinh sản, tò vò cái đào một cái hố  trên mặt đất để  làm tổ  rồi bay di bắt một con sâu bướm, đốt cho sâu bị  tê liệt, rồi bỏ  vào tổ. Tiếp đó, tò vò cái đẻ  trứng vào tổ  và bịt tổ lại. Sau một thời gian, tò vò con nở từ trứng ra và ăn con sâu. Các tò vò cái con lớn lên lặp lại trình tự  đào  hố  và đẻ  trứng như tò vò mẹ  (dù không nhìn thấy các tò vò cái khác làm tổ và sinh đẻ).

- Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm (ca dao).

- Khi nhìn thấy đèn giao thông chuyển sáng màu đỏ, những người qua đường dừng lại.

Trả lời:

- Tập tính của lò vò, chuồn chuồn là tập tính bẩm sinh.

-  Khi nhìn thấy đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, những người qua đường dừng lại là 

tập tính học được.

Câu 5:  Dựa vào mức độ  tiến hóa của hệ  thân kinh và tuổi thọ  của động vật, hãy trả lời các câu hòi sau:

- Ở  động vật có hệ  thần kinh dạng lưới và hệ  thần kinh dạng chuỗi hạch, các  tập tính của 

chúng hầu hết là tập tính bẩm sinh, tại sao.

- Tại sao người và động vật có hệ thần kinh phút triển có rất nhiều tập tính học được?

Trả lời

-  Động vật bậc thấp có hệ  thần kinh có cấu trúc  đơn giản, số  lượng tế  bào thần kinh thấp, nên khả  năng học tập rất thấp, việc học lập và rút kinh nghiệm rất khó khăn, thêm vào đó tuổi thọ  của chúng thường ngắn nên không có nhiều thời gian cho việc học tập. Do khả năng tiếp thu bài học kém và không có; nhiều thời gian để học và rút kinh nghiệm (do tuổi thọ ngắn) nên các động vật này sống và tồn tại được chủ yếu là nhờ các tập tính bẩm sinh.

-  Người và động vật có hệ  thần kinh phát triển rất thuận lợi cho việc học tập và rút kinh nghiệm. Tập tính ngày càng hoàn thiện do việc học lập được bổ  sung ngày càng nhiều và càng chiếm ưu thế  so với phần   bẩm sinh. Ngoài ra, động vật có hệ  thần kinh phát triển thưởng có tuổi thọ  dài, đặc biệt là giai đoạn sinh trưởng và phát triển kéo dài cho phép động vật thành lập nhiều phản xạ  cố  điều kiện, hoàn thiện các lập tính phức tạp thích ứng 

với các điều kiện sống luôn biến động.

Câu 6. Tại sao chim và cá di cư? Khi di cư chúng định hướng bàng cách nào?

Trả lời:

- Chim di cư do thời liết thay đổi (lạnh giá), khan hiếm thức ăn. Cá di cư chủ  yếu liên quan đến sinh sản.

- Khi di cư động vật trên cạn định hướng nhở  vị  trí mặt trời, trăng, sao, địa hình. Cá định hướng nhờ vào thành phần   hóa học của nước và hướng dòng nước chảy.

Chủ đề : SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

Mục tiêu

Hoàn thành được các câu hỏi vận dụng nâng cao dựa trên kiến thức của sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Nội dung

Câu 1. 
Tế bào thực vật tăng trưởng ở pha kéo dài của mô phân sinh do tác động của những cơ chế nào? Dựa vào những cơ chế đó, hãy nêu các biện pháp cần thiết để tế bào thực vật có thể tăng trưởng bình thường.

Đáp án

        Tế bào tăng trưởng ở pha kéo dài của mô phân sinh do 3 cơ chế:

       1. Cơ chế thẩm thấu: các không bào nhỏ của tế bào mô phân sinh (do hoạt động trao đổi chất) hấp thụ nước làm không bào lớn lên thành không bào trung tâm dồn nhân và tế bào chất về sát màng xenlulôzơ.       








       2. Auxin (và giberelin) kích thích sự lớn lên của tế bào nhờ sự hoạt hoá hoạt động vận chuyển H+ của bơm proton, tạo ATP làm nguồn năng lượng cho hoạt động tế bào và thúc đẩy sự tăng trưởng.                               





 

        3. Sinh trưởng axit làm mềm giãn thành xenlulôzơ: Do hoạt động của bơm proton nằm trên màng sinh chất vận chuyển H+ về phía thành xenlulozơ tạo môi trường axit, làm đứt gãy cầu ngang giữa các sợi xenlulozơ làm trượt giãn thành tế bào 

      Để tăng trưởng tế bào cần cung cấp đủ nước, hoocmon…


 
Câu 2

Để xác định ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng B tới quá trình giâm cành của 1 loài thực vật , người ta tiến hành thí nghiệm về sự ra rễ và thu được kết quả thể hiện ở bảng dưới đây:

	Nồng đọ chất kích thích sinh trưởng (ppm)
	Kết quả (%0)

	0
	30

	30
	60

	50
	70

	100
	95

	150
	80

	200
	50

	250
	5


a) Dựa vào các thông tin nêu trên, hãy cho biết B thuộc nhóm chất nào? Giải thích

b) Vẽ đồ thị biểu diễn kết quả thí nghiệm.

c) Để tăng hiệu quả tác động của chất B trong thí nghiệm trên, người ta có thể phối hợp với chất điều hòa sinh trưởng nào? Giải thích.Chất điều hòa sinh trưởng phối hợp thêm này có những vai trò chủ yếu gì?

Hướng dẫn chấm

a) B thuộc nhóm auxin. Vì chất kích thích sinh trưởng thực vật gồm các nhóm: auxin, giberelin , xitôkinin. Tuy nhiên chỉ có auxin mới có vai trò chủ đạo kích thích sự ra rễ .

b) Vẽ được đồ thị tương tự hình dưới đây:
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(Lưu ý: Vẽ đúng biên độ và điền đầy đủ tên, đơn vị của 2 trục mới được điểm)

c) – Có thể phối hợp auxin với chất điều hòa sinh trưởng thuộc nhóm xitôkinin kích thích sự phân chia tế bào, còn auxin lại kích thích sự phát sinh rễ và sinh trưởng tế bào. Khi phối hợp 2 chất này, sự hình thành rễ diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.


- vai trò chính xác của xitôkinin; kích thích sự phân chia tế bào, kích thích sự sinh trưởng của chồi bên, làm chậm sự già của lá , xúc tiến sự vận động của các chất dinh dưỡng vào mô dự trữ, kích thích sự nảy mầm của hạt.





(Lưu ý: Thí sinh chỉ cần trình bày được 3 vai trò của xitôkinin là đạt điểm tối đa)

Câu 3

Giới hạn của lớp vỏ thứ cấp ? Nếu như một vòng đầy đủ của vỏ thứ cấp được bóc ra quanh một thân cây gỗ (quá trình này được gọi là bóc vỏ), cây sẽ tiếp tục sinh trưởng phát triển bình thường hay sẽ chết. Giải thích tại sao ?

	- Cây sẽ chết

- Giải thích :

+ Phần vỏ thứ cấp giới hạn gồm tất cả các mô phía ngoài  tầng sinh mạch.

+  Khi bóc hết phần vỏ thứ cấp sẽ bóc mất phần mạch rây thứ cấp làm nhiệm vụ vận chuyển các sản phẩm quang hợp từ lá đến rễ -> cây chết.


Câu 4


Nêu sự khác nhau giữa auxin và gibêrelin về nơi tổng hợp và các chức năng cơ bản của chúng trong điều hoà sinh trưởng và phát triển ở thực vật.

Hướng dẫn chấm:

	Chất kích thích 
	Auxin
	Gibêrelin

	Nơi tổng hợp
	Đỉnh chồi (ngọn thân) và các lá non là nơi tổng hợp chính; chóp rễ cũng tổng hợp auxin (dù rễ phụ thuộc vào chồi nhiều hơn). 
	Đỉnh chồi bên, rễ, lá non và hạt đang phát triển là nơi tổng hợp chính. 



	Chức năng cơ bản
	Thúc đẩy nguyên phân và sinh trưởng giãn dài của tế bào; thúc đẩy hướng động; kích thích nảy mầm của hạt; thúc đẩy phát triển chồi; kích thích ra rễ phụ; thúc đẩy kéo dài thân (ở nồng độ thấp); thúc đẩy phát triển hệ mạch dẫn; làm chậm sự hoá già của lá; điều khiển phát triển quả. 
	Kích thích sự nảy mầm của hạt, chồi, củ; kích thích tăng trưởng chiều cao của cây, kéo dài tế bào; thúc đẩy phân giải tinh bột; phát triển hạt phấn, ống phấn; điều hoà xác định giới tính (ở một số loài) và chuyển giai đoạn non sang trưởng thành. 


Câu 5 

Nêu vai trò của axit abxixic và êtilen đối với sựsinh trưởng của thực vật. 

Đáp án

+ Axit abxixic: Có vai trò làm chậm quá trình sinh trưởng, nó có tác động đối nghịch với các loại hoomôn sinh trưởng (ức chế sinh trưởng). 

Duy trì trạng thái ngủ của hạt và chồi giúp các hạt của cây chỉ nảy mầm được trong các 

điều kiện thích hợp của môi trường. Trong hạt chín thường có chứa hàm lượng axit abxixic cao ngăn cản sự nảy mầm của hạt. 

Giúp thực vật chống chịu với hạn hán. Khi nguồn nước trong đất bịcạn kiệt, axit abxixic 

trong lá tăng lên làm mởkênh K+ ở màng của các tế bào bảo vệ (tế bào khí khổng) khiến 

cho K+ nhanh chóng thoát khỏi tếbào dẫn đến tế bào bị mất nước và khí khổng đóng lại 

giúp cây không bị mất nước. 

+ Etilen: Có vai trò làm chín quả. Làm rụng lá.

Câu 6
Người ta tiến hành xử lí các cây lấy từ hai dòng đậu Hà Lan thuần chủng đều có thân lùn (dòng 1 và 2) và các cây lấy từ dòng đậu thuần chủng có thân cao bình thường (dòng 3) bằng cùng một loại hoocmôn thực vật với cùng một nồng độ và thời gian xử lí như nhau. Tất cả các cây thí nghiệm lấy từ các dòng 1, 2 và 3 đều có cùng độ tuổi sinh lí và được gieo trồng trong điều kiện như nhau. Sau một thời gian theo dõi người ta thấy các cây được xử lí hoocmôn của dòng 1 có thân cao bình thường như cây của dòng 3, còn các cây của dòng 2 và 3 mặc dù được xử lí hoocmôn vẫn không có gì thay đổi về chiều cao. 

a) Nêu các chức năng của hoocmôn nói trên và đưa ra giả thuyết giải thích kết quả thí nghiệm.

b) Hãy mô tả thí nghiệm nhằm tìm bằng chứng ủng hộ giả thuyết trên.

Trả lời

a) 

- Hoocmôn nói trên là gibberellin. Hoocmôn này có các chức năng: Kéo dài thân, sinh trưởng quả và phá vỡ trạng thái ngủ giúp hạt nẩy mầm. 

Giả thuyết giải thích thí nghiệm: Cây bị đột biến có thân lùn có thể có hai nguyên nhân:

-  Cây không sản xuất đủ hoocmôn gibberelin và gen bị đột biến có sản phẩm điều khiển quá trình tổng hợp gibberelin. Trường hợp này xảy ra với dòng đậu đột biến a. 

- Cây bị đột biến làm hỏng thụ thể tiếp nhận hoocmôn gibberelin hoặc hỏng các prôtêin tham gia vào đường dẫn truyền tín hiệu của tế bào dẫn đến tế bào không đáp ứng được với gibberelin. Đó là trường hợp của dòng đậu đột biến b. 

- Cây cao bình thường khi xử lý gibberelin vẫn không cao thêm có thể là do đã sản xuất đủ lượng gibberelin nên có bổ sung thêm gibberelin cũng không có tác dụng làm tăng chiều cao cây. 

b) 

Thí nghiệm:
- Tách chiết và xác định lượng gibberelin từ dòng đậu đột biến a nếu hàm lượng gibberelin quá thấp so với hàm lượng hoocmôn ở cây bình thường (nếu sự sai khác này là đáng tin cậy về mặt thống kê) thì giả thuyết nêu ra là đúng.

- Tách chiết gibberelin từ dòng đậu đột biến b nếu kết quả cho thấy hàm lượng tương tự như ở dòng đậu bình thường thì dòng b đã bị hỏng thụ thể hoặc các thành phần của con đường dẫn truyền tín hiệu.

- Dòng đậu đột biến a được chia thành 2 lô : lô 1 gồm 50 chục cây được xử lý hàm lượng gibberelin như trong thí nghiệm ban đầu làm cho cây cao bình thường (đây là lô đối chứng) và  lô 2 (lô thực nghiệm) cũng với số lượng cây như lô 1,các cây đậu được xử lý hàm lượng gibberelin cao gấp đôi so với hàm lượng gibberelin dùng để xử lý lô 1.

- Điều kiện đất trồng và ngoại cảnh trong lô thí nghiệm và đối chứng là y hệt nhau ngoại trừ liều lượng hormone . Nếu kết quả thí nghiệm cho thấy chiều cao trung bình của các cây ở lô thí nghiệm và lô đối chứng là tương đương nhau (sai khác không có ý nghĩa thống kê) thì giả thuyết cho rằng cây cao bình thường đã sản xuất đủ lượng gibberelin là đúng.

Câu 7      
        Ở một số loại hạt (ngô, đậu...) người ta thấy rằng, nếu lấy hạt tươi đem ủ ở nhiệt độ và độ ẩm tối ưu thì hiệu suất nảy mầm không đạt 100%. Nhưng nếu phơi khô những hạt tươi đó, một thời gian sau đem ngâm nước rồi ủ ở nhiệt độ và độ ẩm tối ưu thì hiệu suất nảy mầm cao hơn, có thể đạt 100%.
        a) Giải thích hiện tượng trên.

        b) Nêu cách đơn giản nhất để kiểm chứng giải thích trên.

Hướng dẫn chấm:

       a)- Khi còn tươi, lượng ABA (axit abxixic) cao gây ức chế quá trình nảy mầm. ABA cao làm làm cho các hạt này "ngủ" chờ thời tiết thuận lợi mới nảy mầm. Điều này thể hiện đặc điểm thích nghi sinh sản với khí hậu.                                                                                                                                                                                                                                       
        - Khi phơi khô hạt một thời gian, hoạt tính của ABA bị mất, vì vậy hiệu suất nảy mầm tăng lên (hiện tượng này thường thấy ở cây một năm).                                                
       b) Cách đơn giản nhất là đo hàm lượng ABA của hạt tươi và hạt đã phơi khô một thời gian rồi ngâm nước.                                                                                                                                             

Câu 8

a. Phân biệt nhóm giberelin với nhóm xitokinin về : Vị trí tổng hợp, sự vận chuyển và các vai trò sinh lý chủ yếu ?

b. Nhằm tăng thêm sản lượng đường thu được trên cùng một diện tích trồng mía, người ta đã sử dụng giberelin có nồng độ thích hợp để phun lên cây mía. Giải thích cơ sở khoa học của việc áp dụng loại hoocmon này ?

Hướng dẫn chấm

a. Phân biệt nhóm giberelin với nhóm xitokinin

	Đặc điểm
	Nhóm giberelin
	Nhóm xitokinin

	Vị trí tổng hợp
	Được tổng hợp ở phôi hạt, lá non, rễ và đỉnh chồi của cây
	-Được tổng hợp chủ yếu ở đỉnh rễ, ngoài ra còn được tổng hợp ở phôi hạt và lá non.

	Vận chuyển
	Vận chuyển không phân cực qua mạch gỗ (xylem) và mạch rây (phloem)
	-Vận chuyển không phân cực qua mạch gỗ.

	Vai trò sinh lý chính
	-Kích thích sự phân chia và sinh trưởng giãn của tế bào theo chiều dài, làm kéo dài thân cây.

- Kích thích sự hình thành hoa và ảnh hưởng đến phân hóa giới tính của hoa.

- Kích thích sự nảy mầm của hạt qua thúc đẩy sinh tổng hợp enzim α-amylaza.

- Thúc đẩy sự sinh trưởng của quả, do đó làm tăng kích thước quả
	-Kích thích sự phân chia tế bào. Kết hợp với auxin điều khiển sự hình thành cơ quan ở thực vật.

-Thúc đẩy sự sinh trưởng của các chồi bên, làm giảm ưu thế trội của chồi đỉnh.

- Kìm hãm sự hóa già của lá và các cơ quan khác.

- Thúc đẩy sự trưởng thành của lục lạp (kích thích các tiền lục lạp phát triển thành lục lạp hoàn chỉnh).


b. Ứng dụng của giberelin trong trồng mía

· Cây mía tích trữ hidratcacbon ở dạng đường (saccarozo) trong không bào trung tâm của các tế bào mô mềm ở thân cây





· Phun giberelin ở nồng độ và các thời điểm phù hợp sẽ thúc đẩy sự phân chia ở mô phân sinh làm tăng số lượng tế bào và kích thích sinh trưởng giãn theo chiều dọc của các tế bào ở thân, dẫn đến làm tăng thêm độ dài gióng thân cây mía, qua đó tăng sản lượng thân cây và sẽ giúp tăng lượng đường thu được trên cùng diện tích canh tác mía






Chủ đề : SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Mục tiêu

Hoàn thành được các câu hỏi vận dụng nâng cao dựa trên kiến thức của sinh trưởng và phát triển ở động vật

Nội dung

Câu 1

a) Người phụ nữ dùng thuốc tránh thai để ngăn sự rụng trứng vì chưa muốn sinh con nhưng vẫn thấy hành kinh đều đặn. Hãy giải thích hiện tượng trên, biết rằng vì thuốc tránh thai có 28 viên, trong đó có 7 viên thuốc bổ?. 

b) Giả sử có hai bệnh nhân A và B đều bị bệnh bướu cổ. Kết quả xét nghiệm máu ở người A cho thấy, nồng độ hoocmôn TSH cao hơn mức bình thường còn nồng độ hoocmôn TH thấp hơn mức bình thường. Kết quả xét nghiệm máu ở người B cho thấy, nồng độ hoocmôn TSH ở mức bình thường còn nồng độ hoocmôn TH cao hơn mức bình thường. Giải thích cơ chế gây nên bệnh bướu cổ ở người A và cơ chế gây nên bệnh bướu cổ ở người B?

Đáp án

a) - Viên thuốc tránh thai có thành phần chủ yếu là prôgestron và estrogen. Chúng có hai 2 tác dụng: duy trì lớp niêm mạc tử cung dày xốp, xung huyết; mặt khác kìm hãm vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết FSH và LH => trứng không phát triển và không gây rụng trứng.

- Trong vỉ thuốc có 28 viên, trong đó có 7 viên là thuốc bổ (từ viên thứ 22  28). Khi uống sang đến viên thứ 22 thì nồng độ prôgestron và estrogen trong máu giảm xuống => làm co thắt các mạch máu và lớp niêm mạc tử cung không được cung cấp máu sẽ bị hoại tử, bong ra và dẫn tới hành kinh như bình thường mặc dù trước đó không có trứng

b)- Người A bị bệnh bướu cổ do thiếu iôt: do cơ thể thiếu iôt → tirôxin (TH) giảm → tuyến yên tăng tiết hoocmôn TSH để thúc đẩy tuyến giáp hoạt động  → tăng số lượng và kích thước nang tuyến, tăng tiết dịch nang→ tuyến giáp phình to. Như vậy, ở người A, nồng độ TSH tăng, còn nồng độ TH thấp hơn mức bình thường. 

- Người B bị bệnh bướu cổ Bazơđô. : Do trong cơ thể đã xuất hiện một chất có cấu trúc gần giống hoocmôn TSH → thúc đẩy tuyến giáp hoạt động mạnh → Tuyến giáp phình to, tiết quá nhiều tirôxin (TH) → gây tăng chuyển hóa cơ bản, tim đập nhanh, huyết áp tăng, chân tay run, thân nhiệt tăng, ra nhiều mồ hôi, hồi hộp lo lắng, khó thở. Như vậy, ở người B, nồng độ TSH ở mức bình thường, nồng độ TH tăng hơn mức bình thường.                                                                                                        

Câu 2
a. Ở phụ nữ, hàm lượng hoocmôn ơstrôgen thay đổi như thế nào trong 14 ngày đầu và 14 ngày sau của chu kỳ rụng trứng (với chu kỳ 28 ngày)? Giải thích tại sao có sự thay đổi đó? 

b. Một người bị bệnh bướu cổ, kết quả xét nghiệm hoocmôn sẽ như thế nào nếu người đó bị bệnh Bazơđô và người đó bị bệnh bướu cổ do thiếu iôt?

Đáp án

a. - Trong 14 ngày đầu, ơstrôgen tăng lần thứ nhất sau đó giảm lần 1.

- Trong 14 ngày sau, ơstrôgen tăng lần thứ hai sau đó giảm lần 2.

- Tăng lần 1 là do tuyến yên tăng tiết FSH và LH ( nang trứng phát triển ( tăng tiết ơstrôgen; giảm lần 1 là do trứng chín và rụng.

- Tăng lần 2 là do thể vàng hình thành và phát triển; giảm lần 2 là do trứng không được thụ tinh ( thể vàng thoái triển.

b. 

- Người bị bệnh Bazơđô: TSH không tăng, TH tăng cao.

- Người bị bệnh bướu cổ do thiếu iôt: TSH tăng cao, TH giảm.
Câu 3

a. Các bệnh nhân ung thư tuyến giáp thường được điều trị theo phác đồ: Phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp, uống I131 (iot phóng xạ để tiêu diệt hết tế bào ung thư). Trước khi uống I131 bệnh nhân buộc phải nhịn, không được sử dụng hoocmon tuyến giáp (tổng hợp nhân tạo) trong một tháng. Trong thời gian này, khả năng chịu lạnh và trí nhớ của bệnh nhân sẽ thay đổi như thế nào? Tại sao?

b. - Hãy giải thích nhận định sau: “ Buồng trứng không chỉ có tác động liên hệ ngược âm tính mà còn có tác động ngược dương tính đối với tuyến yên”

- Người ta đã ghi nhận có trường hợp xuất hiện hiện tượng nam hóa ở phụ nữ khi già (biếu hiện một số đặc điểm sinh dục phụ của nam giới). Hiện tượng trên được giải thích như thế nào? Có thể sử dụng biện pháp nào để ngăn chặn hiện tượng này?

Đáp án

a. - Bệnh nhân đã bị cắt tuyến giáp lại không được tiếp nhận hoocmon tuyến giáp (nhân tạo) trong 1 tháng ( cơ thể còn rất ít tiroxin.

- Tiroxin ít ( chuyển hóa cơ bản giảm ( giảm sinh nhiệt, trí nhớ giảm ( chịu lạnh kém và trí nhớ kém

b. * - Dưới tác dụng của các yếu tố giải phóng từ vùng dưới đồi, tuyến yên tiết FSH và LH để kích thích buồng trứng tạo ơstrogen (thúc đẩy sự phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở nữ, phát triển niêm mạc tử cung, ...) và progesteron (thúc đấy phát triển niêm mạc tử cung chuẩn bị đón trứng thụ tinh, ...)

- Ơtrogen và progesteron phối hợp với nhau tác dụng ngược trở lại ức chế vùng dưới đồi tiết các yếu tố giải phóng ( ức chế tuyến yên tiết FSH và LH (tác động ngược âm tính).

- Dưới tác động của FSH, nang noãn tiết ơstrogen, hàm lượng hormon này tăng sẽ tác động ngược kích thích tuyến yên tăng tiết LH để thúc đẩy sự chín và rụng trứng (tác động ngược dương tính).

* Do vỏ tuyến thượng thận có khả năng tiết hormon androgen kích thích sự phát triển các đặc tính sinh dục phụ nam.

- Khi còn trẻ, buồng trứng hoạt động tích cực tạo ra nhiều hormon ơstrogen quy định đặc điểm của nữ giới, tác dụng của anđrogen không được biểu hiện. Khi về già, buồng trứng ngưng hoạt động, tác dụng của anđrogen phát huy gây biến đổi các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp theo hướng nam hóa.

- Có thể sử dụng biện pháp bổ sung hormon sinh dục nữ ostrogen để khắc phục tình trạng thiếu hormon do tuyến sinh dục ngưng hoạt động.
Câu 4

Vì sao trong suốt thời kì phụ nữ mang thai, nang trứng không chín, trứng không rụng và không có kinh nguyệt? Trình bày cơ sở khoa học của phương pháp chẩn đoán có thai qua nước tiểu?

Đáp án

-Ở thời kì mang thai: 3 tháng đầu nhau thai tiết HCG duy trì thể vàng (thể vàng tiết progesteron và estrogen); sau 3 tháng nhau thai thay thế thể vàng tiết progesteron và estrogen.

=> Nồng độ 2 hoocmon này luôn cao, ức chế ngược tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết FSH và LH…..

- Cơ sở khoa học của phương pháp chẩn đoán có thai qua nước tiểu:

Trong thời kì mang thai (2 tháng đầu, nhau thai tiết HCG để duy trì sự tồn tại của thể vàng ( HCG có mặt trong nước tiểu trong hai tháng đầu.

Do đó có thể kiểm tra sự có mặt của HCG trong nước tiểu ở 2 tháng đầu ( Biết được có thai hay không.

Câu 5


a) Thể vàng có vai trò gì ở người ? Trình bày cơ chế hình thành và thoái hóa thể vàng.


b) Tại sao người mang thai dễ bị sảy thai ở tháng thứ ba?


c. Một người phụ nữ dùng thuốc tránh thai (vỉ có 28 viên) để ngăn sự rụng trứng vì chưa muốn sinh con nhưng vẫn thấy hành kinh đều đặn. Hãy giải thích kết quả trên?

Đáp án

a. 

- Thể vàng tiết progesteron. Ostrogen và progesteron ức chế tiết FSH và LH, ức chế sự phát triển của nang trứng dẫn đến không có chín trứng và rụng trứng.

- Hình thành: FSH thúc đẩy sự chín và rụng trứng, thúc đẩy buồng trứng tiết Ostrogen. Nồng độ ostrogen cao kích thích tăng tiết FSH và LH, đến giữa chu kì trứng chín và rụng dưới tác dụng của LH biến đổi nang trứng thành thể vàng.

- Thoái hóa: thể vàng tiết progesteron. Oestrogen và progesteron ức chế tiết FSH và LH, do LH giảm dẫn đến thể vàng bị thoái hóa.

b. 

- Progesteron và Ơstrogen ngoài tác dụng kìm hãm tuyến yên còn có tác dụng an thai nhờ ức chế co tử cung. 

- Ở tháng thứ 3 nhau thai thay thế thể vàng tiết Progesteron và Ơstrogen nên lúc này thể vàng đã giảm tiết, nhau thai lại có thể chưa tiết đủ dễ gây thiếu hụt hooc môn, tăng co tử cung dễ gây sảy thai lúc "giao ca" này.
c. 

- Viên thuốc tránh thai có thành phần chủ yếu là prôgesterôn và ơstrôgen. Hai hoocmôn này có tác dụng kìm hãm vùng dưới đồi và tuyến yên tiết FSH và LH (kìm hãm trững chín và rụng), đồng thời duy trì niêm mạc tử cung, gây xung huyết, dày và xốp.

- Trong vỉ thuốc tránh thai có 28 viên thì chỉ có 21 viên (từ số 1 đến 21) là có prôgesterôn và ơstrôgen, 7 viên còn lại là thuốc bổ.

- Khi uống đến viên thứ 22 thì prôgesterôn và ơstrôgen cùng giảm tiết đột ngột làm co thắt các mạch máu và lớp niêm mạc tử cung khống được cung cấp máu sẽ bị hoại tử, bong ra và dẫn tới hành kinh như bình thường mặc dù trước đó trứng không hề rụng

Câu 6

a. Tuyến yên có ảnh hưởng như thế nào đến bệnh lùn, bệnh khổng lồ, bệnh to đầu ngón và bệnh đái tháo nhạt.

b. Một nữ thanh niên bị bệnh phải cắt bỏ hai buồng trứng, hãy cho biết nồng độ hoocmon tuyến yên trong máu biến động như thế nào? Chu kỳ kinh nguyệt và xương bị ảnh hưởng ra sao? Giải thích?

Đáp án

a. 

- Bệnh lùn: Do tuyến yên tiết ít hoocmon tăng trưởng (GH) từ nhỏ -> Hạn chế quá trình phân chia và tổng hợp protein của tế bào, xương không dài ra -> Cơ thể bị lùn.
- Bệnh khổng lồ: Do tuyến yên tăng cường tiết GH lúc nhỏ -> Tăng cường quá trình phân chia và tổng hợp Protein của tế bào -> tăng số lượng tế bào -> Tăng khối lượng cơ thể và xương dài ra -> Cơ thể to quá mức bình thường.

- Bệnh to đầu ngón: Do tuyến yên tiết quá nhiều hoocmon tăng trưởng GH ở giai đoạn trưởng thành -> Gây to đầu ngón bất thường.

- Bệnh đái tháo nhạt: Do tuyến yên giảm tiết ADH nên giảm khả năng tái hấp nước ở ống lượn xa và ống góp của thận.
b.

- Khi bị cắt bỏ hai buồng trứng thì nồng độ hoocmon Oestrogen và progesteron trong máu rất thấp (hoặc bằng 0) vì ở trạng thái bình thường thì buồng trứng là cơ quan tiết ra hai loại hoocmon này. 
- Khi nồng độ Oestrogen và Progesteron trong máu rất thấp thì tuyến yên liên tục tiết FSH và LH vì tuyến yên và vùng dưới đồi không bị ức chế ngược bởi Oestrogen và Progesteron.

- Chu kỳ kinh nguyệt không diễn ra vì chu kỳ kinh nguyệt xảy ra do Oestrogen và Progesteron được buồng trứng tiết ra gây phát triển và bong lớp niêm mạc tử cung kèm chảy máu theo chu kỳ.

- Xương xốp dễ gẫy (bệnh loãng xương). Nguyên nhân là do thiếu Oestrogen nên giảm lắng đọng canxi vào xương. Ở người phụ nữ bình thường, hoocmon Oestrogen kích thích sự lắng đọng canxi vào xương.
Câu 7

a) Chất RU486 phong bế thụ thể của progesteron, nhưng không hoạt hóa con đường truyền tin. Nếu đưa chất RU486 vào cơ thể phụ nữ ngay sau khi hợp tử làm tổ ở tử cung thì có ảnh hưởng đến phát triển của phôi không? Giải thích.

b) Nếu đưa kháng thể chống lại HCG vào tháng đầu mang thai ở phụ nữ thì gây ra hậu quả gì? Giải thích.

c) Trình bày chu trình sinh trưởng và phát triển của ruồi. Dựa vào chu trình sinh trưởng và phát triển đó, cho biết diệt ruồi ở giai đoạn nào mang lại kết quả tốt nhất? Vì sao?

Đáp án

a.

- Progesteron có vai trò phát triển niêm mạc tử cung và duy trì phôi thai phát triển trong tử cung.
 - Nếu RU486 phong bế thụ thể của progesteron thì progesteron không tác động được lên niêm mạc tử cung, gây xảy thai.              
b.

- HCG có vai trò duy trì sự phát triển của thể vàng. Thể vàng tiết ra progesteron và estrogen duy trì sự phát triển của niêm mạc tử cung qua đó duy trì sự phát triển của phôi thai.                            
- Nếu đưa kháng thể chống lại HCG vào cơ thể thì thể vàng tiêu biến làm progesteron và estrogen giảm, do vậy không duy trì được sự phát triển niêm mạc tử cung và gây xảy thai.  

c.

- Chu trình sinh trưởng của ruồi: Trứng → dòi → nhộng → ruồi. 

- Diệt ở giai đoạn dòi vì đây là giai đoạn mẫn cảm với các tác nhân có tác dụng tiêu diệt, giai đoạn tích lũy chất dinh dưỡng cần cho sự biến thái thành ruồi và giai đoạn này chúng chưa có khả năng sinh sản.  
Câu 8

a) Parathyroid hocmon (PTH) là HM của tuyến cận giáp, có vai trò quan trọng đối với cơ thể trong việc điều h?a calcium và phootphat máu.

- Ưc chế  hoạt động của thụ thể nhạy cảm Ca2+ trên các tế bào tuyến cận giáp ảnh hưởng đến hàm lượng Ca2+ trong máu như thế nào? Giải thích.

- Ưc chế hoạt động của gen TH PTH ảnh hưởng đến hàm lượng phootphat trong máu như thế nào? Giải thích.


b) Một nam thiếu niên bị tổn thương một phần thùy trước tuyến yên. Mặc dù FSH không được sản xuất tiếp nhưng nồng độ LH vẫn ở mức b?nh thường. Ở tuổi trưởng thành sinh dục, thiếu niên này có phát triển các đặc điểm sinh dục thứ phát (mọc ria mép, giọng nói trầm,…) không? Giải thích.

Đáp án

a) * - Nồng độ Ca2+ trong máu tăng cao bất thường.

       - Giải thích: 
+ B?nh thường [Ca2+] cao -> Ưc chế tuyến cận giáp sản xuất  PTH -> PTH thấp.


+ Khi các thụ thể của Ca2+ bị ưc chế  -> Sự ức chế  tuyến cận giáp giảm 

-> Hocmon PTH tăng.


+ PTH làm tăng Ca2+ trong máu qua cơ chế: tăng giải phóng Ca2+ từ xương, giảm thải và tăng tái hấp thu Ca2+ ở thận, tăng tái hấp thu Ca2+ ở ruột.

*  - Hàm lượng photphat trong máu tăng.
    - Giải thích: 

+  PTH làm tăng giải phóng photphat qua nước tiểu. 

+ Khi ức chế  gen tổng hợp PTH -> Nồng độ PTH trong máu giảm => giảm sự giải phóng photphat qua nước tiểu => Hàm lượng photphat trong máu tăng.

b)  - Ở tuổi trưởng thành sinh dục, thiếu niên này có phát triển các đặc điểm sinh dục thứ phát  (mọc ria mép, giọng nói trầm,…)
- Giải thích:  Hocmon LH kích thích tế bào leydig  tiết testosteron – hocmon có vai tr? quan trọng trong việc h?nh thành các đặc đặc điểm sinh dục thứ phát. Do tổn thương tuyến yên không làm ảnh hưởng nồng độ LH, nên thiếu niên này vẫn phát triển các đặc điểm sinh dục thứ phát ở tuổi trưởng thành.

Chuyên đề: Sinh sản ở thực vật

Mục tiêu

Học sinh nắm đươc:

- Phương pháp nuôi cấy mô tế bào

- Hướng tiến hóa trong các hình thức sinh sản ở thực vật

- Bài tập vận dụng 

Nội dung

1. Nuôi cấy mô 

+ Là kĩ thuật nuôi mô, tế bào thực vật, động vật bằng môi trường nhân tạo trong ống nghiệm hoặc trong bình thủy tinh. (sử dụng chất kích thích sinh trưởng như auxin, xytokinin…)

+ Cách tiến hành: lấy các tế bào từ các phần khác nhau của cơ thể thực vật → nuôi trong môi trường dinh dưỡng thích hợp → cây con.


+ Cơ sở khoa học: 

Tính toàn năng của tế bào. Mỗi tế bào  của một cơ thể thực vật đều mang 1 lượng thông tin di truyền đủ để  mã hóa cho sự hình thành 1 cơ thể mới.


Khả năng biệt hóa và phản biệt hóa của tế bào : 

Biệt hóa là sự biến đổi của tế bào từ trạng thái tế bào phôi cho đến khi thể hiện một chức năng nào đó.

Quá trình phản biệt hóa : trong những điều kiện thích hợp, các tế bào đã biệt hóa quay trở lại trạng thái của tế bào đầu tiên đã sinh ra chúng – tế bào phôi 

+ Ý nghĩa: tạo nhanh giống mới sạch bệnh, hiệu quả kinh tế cao, thu các hoạt chất có hoạt tính sinh học, tạo tế bào gốc…

2. Hướng tiến hóa trong các hình thức sinh sản ở thực vật

- Từ sinh sản vô tính => Sinh sản hữu tính 

- Từ chưa có cơ quan chuyên hóa => Có cơ quan chuyên hóa 

- Từ thể giao tử chiếm ưu thế => Thể bào tử chiếm ưu thế 

- Từ thụ tinh => Thụ phấn 

- Từ hạt không được bảo vệ => Hạt được bảo vệ trong quả 

- Từ hoa lưỡng tính => Hoa đơn tính

Vận dụng
Câu 1

Vì sao hạt phấn của loài thực vật này có thể rơi trên đầu nhụy của loài thực vật khác nhưng quá trình thụ tinh không diễn ra? Vì sao nhiều loài thực vật cần có sự thụ tinh chéo thì mới có năng suất cao? 

	- Đầu nhụy tiết ra một số chất có bản chất ức chế sự nảy mầm của hạt phấn loài khác rơi trên nó làm hạt phấn không nảy mầm hoặc ống phấn sinh trưởng kém không vươn tới bầu nhụy.

- Nhiều loài thực vật, đầu nhụy sản sinh một chất kìm hãm sự sinh trưởng của hạt phấn của chính cây đó. Tuy nhiên hạt phấn của cây này lại phát triển tốt trên đầu nhụy của cây khác cùng loài.


Câu 2.

a.Trình bày cơ sở khoa học của phương pháp giâm cành?

b.Tại sao ở những cây thân gỗ người ta không dùng biện pháp giâm cành để nhân giống vô tính? Ngày nay người ta thường dùng phương pháp nào? Giải thích?

TL:

a.Cơ sở KH:- Kích thích Tăng hàm lượng Auxin trong cành bị cắt

-Mô thực vật dưới tác dụng của Auxin ở nồng độ thích hợp -> tạo thành mô sẹo-> có thể phát triển thành bất cứ tế bào nào trong cây-> Kích thích thành mầm rễ-> biệt hóa thành rễ

-Giâm xuống đất tạo điều kiện tối tránh phân hủy Auxin

b.+ Không thể giâm cành ở cây thân gỗ, vì

-Không đủ hàm lượng Auxin

- Từ tế bào mô vỏ của gỗ-> hình thành mô sẹo phải cần thời gian.

+ Phương pháp thay thế: Chiết cành

-Cắt khoanh vỏ, các chất dinh dưỡng được tổng hợp trong lá không vận chuyển được ứ lại trong đó có Auxin và ở nồng độ thích hợp tạo thành mô sẹo-> phát triển thành tế bào biệt hóa.

- bọc đất -> giảm phân giải Auxin

Chuyên đề: Sinh sản ở động vật

Mục tiêu

Học sinh nắm đươc:

- Chiều hướng tiến hóa trong sinh sản và sinh sản hữu tính

- Trình bày được quá trình sinh tinh và sinh trứng ở người, cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng. Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.

- Bài tập vận dụng

Nội dung

1. Chiều hướng tiến hoá trong sinh sản hữu tính ở động vật:
– Về cơ quan sinh sản:

+ Từ chỗ chưa có sự phân hoá giới tính đến có sự phân hoá giới tính (đực, cái).

+ Từ chỗ chưa có cơ quan sinh sản chuyên biệt đến chỗ có cơ quan sinh sản rõ ràng.

+ Từ chỗ các cơ quan sinh sản đực cái nằm trên cùng một cơ thể (lưỡng tính) đến chỗ các cơ quan này nằm trên các cơ thể riêng biệt: cá thể đực và cá thể cái. (đơn tính).

– Về phương thức sinh sản:

+ Từ thụ tinh ngoài trong môi trường nước đến thụ tinh trong với sự hình thành cơ quan sinh dục phụ, bảo đảm cho xác xuất thụ tinh cao và không lệ thuộc vào môi trường.

+ Từ tự thụ tinh đến thụ tinh chéo (giao phốig), bảo đảm cho sự đổi mới vật chất di truyền.

Thụ tinh chéo chủ yếu xảy ra ở các động vật đơn tính, tuy nhiên ở một số động vật lưỡng tính cũng xảy ra thụ tinh chéo do sự chín không đồng đều của các giao tử hoặc các cơ qaun sinh dục đực và cái nằm xa nhau trên cơ thể.

– Về bảo vệ phôi và chăm sóc con:

Càng lên cao những bậc thang tiến hoá, các điều kiện đảm bảo cho sự phát triển phôi từ trứng đã thụ tinh càng tỏ ra hữu hiệu:

+ Từ chỗ trúng phát triển hoàn toàn lệ thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh đến chỗ bớt lệ thuộc.

+ Từ chỗ con sinh ra không được bảo vệ chăm sóc, nuôi dưỡng đến chỗ được bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng.

Chính những đặc điểm tiến hoá đó trong hình thức sinh sản của động vật đã đảm bảo cho tỉ lệ sống sót của cá thế hệ con cái ngày càng cao và do đó tỉ lệ sinh ngày càng giảm. Sự giảm tỉ lệ sinh cũng là một dấu hiệu tiến hoá trong sinh sản

2. Quá trình sinh tinh và sinh trứng ở người, cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng

2.1. Quá trình sinh tinh
Trong quá trình hình thành phôi thai, các tế bào mần nguyên thủy di chuyển vào tinh hoàn và trở thành các tinh nguyên bào, xếp thành 2 đến 3 lớp trên bề mặt bên trong vách ống sinh tinh. Đến tuổi dậy thì, các tinh nguyên bào trải qua quá trình phân bào và liên tục sinh trưởng phát triển để tạo thành tinh trùng.
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Hình. 
A: Sơ đồ cắt ngang ống sinh tinh; 
B: Các giai đoạn trưởng thành tinh trùng từ tinh nguyên bào

Các giai đoan của quá trình sinh tinh

Sự sinh tinh xảy ra ở ống sinh tinh nhờ sự điều hòa của các hormon điều hòa sinh dục của tuyến yên. Sự sinh tinh bắt đầu vào khoảng 13 tuổi và kéo dài trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời nhưng giảm đi rõ rệt khi về già.

Trong giai đoạn đầu tiên của quá trình sinh tinh, các tinh nguyên bào được bao quanh bởi các tế bào Sertoli đến tận trung tâm ống sinh tinh. Các tế bào Sertoli rất lớn, tiết ra nhiều chất bao quanh tinh nguyên bào tạo môi trường giúp tinh nguyên bào sinh trưởng và biệt hóa.

Quá trình phân bào

Các tinh nguyên bào vượt qua hàng rào tế bào Sertoli dần dần trưởng thành, lớn hơn, tao thành tinh bào bậc 1 có kích thước lớn. Đến lượt các tinh bào bậc 1, chúng trải qua phân bào giảm nhiễm để trở thành 2 tinh bào bậc 2. Sau đó vài ngày, các tinh bào bậc 2 cũng phân chia trở thành các tinh trùng, và sau đó chúng biệt hóa trở thành các tinh trùng trưởng thành.

Trong quá trình phát triển từ tinh bào trở thành tinh trùng, 46 nhiễm sắc thể (23 cặp nhiễm sắc thể) của tinh bào phân chia, 23 nhiễm sắc thể đi vào tinh trùng thứ nhất, 23 nhiễm sắc thể đi vào tinh trùng thứ 2. Các gen trên nhiễm sắc thể cũng được phân chia để đảm bảo chỉ có một nửa đặc tính di truyền của thai nhi được cung cấp bởi người cha, và một nửa còn lại đến từ trứng của người mẹ. Toàn bộ thời gian của quá trình sinh tinh từ tinh nguyên bào đến tinh trùng mất khoảng 74 ngày.

[image: image11.jpg]



Hình. Sự phân chia tế bào trong quá trình sinh tinh. 
Trong quá trình phát triển phôi, các tế bào mầm nguyên thủy di chuyển đến tinh hoàn, nơi chúng trở thành ống sinh tinh. Ở tuổi dậy thì (thường là 12 đến 14 tuổi sau khi sinh), ống sinh tinh tăng sinh nhanh chóng do nguyên phân. Một số bắt đầu phân chia để trở thành tế bào sinh tinh sơ cấp và tiếp tục thông qua quá trình phân chia để trở thành tế bào sinh tinh thứ cấp. Sau khi hoàn thành quá trình phân chia II, các tế bào sinh tinh thứ cấp sản xuất ra các tinh trùng, biệt hóa để hình thành tinh trùng.

Nhiễm sắc thể giới tính

Trong mỗi tinh nguyên bào, một trong 23 cặp nhiễm sắc thể mang gen quy đinh giới tính của đứa trẻ trong tương lai. Cặp nhiễm sắc thể này gồm 1 nhiễm sắc thể X, được gọi là nhiễm sắc thể nữ giới, 1 nhiễm sắc thể Y, là nhiễm sắc thể nam giới. Trong quá trình phân bào, nhiễm sắc thể giới tính Y đi về 1 tinh trùng và tinh trùng đó trở thành tinh trùng nam, và nhiễm sắc thể giới tính X đi về một tinh trùng khác và tinh trùng đó được gọi là tinh trùng nữ. Giới tính của đứa trẻ trong tương lai được quy đinh bởi loại tinh trùng được thụ tinh với trứng của người mẹ.

Cấu trúc tinh trùng

Ban đầu khi tinh trùng được hình thành, chúng vẫn mang đặc điểm cơ bản của tế bào biểu mô, sau đó chúng sẽ được biệt hóa và kéo dài ra để trở thành các tinh trùng trưởng thành. Mỗi tinh trùng được chia thành phần đầu và phần đuôi. Phần đầu chứa nhân tế bào cô đặc, được bao quanh bởi một lớp màng tế bào và một lớp nguyên sinh chất rất mỏng. Ở 2/3 trước ngoài của phần đầu là một mũ dày gọi là thể đỉnh được hình thành chủ yếu từ các bộ máy Gongi. Thể đỉnh chứa các enzim giống các enzim được tìm thấy trong các lysosome của các tế bào điển hình, như hyalurolydase (có khả năng phân giải sợi proteoglycan của mô), các enzim phân giải protein rất mạnh. Các enzim này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự xâm nhập của tinh trùng vào trong trứng cũng như sự thụ tinh.

Phần đuôi tinh trùng, hay gọi là roi, cấu trúc gồm 3 thành phần chính: (1) khung xương trung tâm được tạo thành từ 11 vi ống, được gọi chung là sợi trục (cấu trúc của sợi trục tương tự như nhung mao được tìm thấy trên bề mặt các tế bào khác), (2) lớp màng tế bào mỏng phủ quanh sợi trục, (3) tập hợp các ty thể xếp vòng quanh sợi trục ở phần gần của đuôi (hay gọi là thân tinh trùng).
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Hình: Cấu trúc tinh trùng người

Chuyển động qua lại của đuôi (chuyển động của roi) giúp cho tinh trùng có khả năng vận động. Nó là kết quả của sự trượt theo chiều dài một cách nhịp nhàng của ống trước và ống sau sợi trục. Năng lượng cho quá trình này được cung cấp dưới dạng adenosine triphosphat do các ty thể nằm ở thân tinh trùng sản xuất. Tinh trùng di chuyển trong môi trường lỏng thông thường với tốc độ 1 – 4 mm/s, cho phép chúng di chuyển được trong đường sinh dục của nữ để tìm đến trứng.

Hormone kích thích sinh tinh

Vai trò của các hormone sinh dục sẽ được đề cập chi tiết trong phần sau. Phần này chỉ nêu các hormon ảnh hưởng chính tới quá trình sinh tinh:

Testosteron: được sản xuất từ các tế bào Leydic nằm ở khoảng gian bào của tinh hoàn, cần thiết cho sự phát triển và biệt hóa của các tế bào mầm tinh hoàn, bước đầu tiên trong sự hình thành tinh dịch.

2.2. Quá trình sinh trứng
Quá trình hình thành

Từ noãn nguyên bào qua phân bào nguyên nhiễm cho ra các noãn bào cấp I. Qua phân bào giảm nhiễm lần thứ nhất, từ 1 noãn bào cấp I cho 1 noãn bào cấp II và thể cực thứ nhất. Qua lần phân chia thứ hai, noãn bào cấp II cho ra 1 trứng và 1 thể cực và từ thể cực thứ nhất cho ra 2 thể cực. Như vậy, qua 2 lần phân chia, chất dinh dưỡng đều dồn cho tế bào trứng phát triển, còn 3 tế bào thể cực thì nhỏ và bị thui chột.

Trứng mới được hình thành rất nhỏ, sau lớn dần, chín và rụng. Đồng thời với sự phân chia của noãn nguyên bào để tạo thành trứng, một số tế bào quanh trứng cũng phân chia tích cực tạo thành bọc chứa nhiều chất dịch, có chức năng bảo vệ và nuôi dưỡng tế bào trứng. Trứng chín có hình cầu, chứa nhân và bao quanh nó là những tế bào hạt. Sau khi trứng rụng, một số tế bào của nang trứng phát triển thành thể vàng có khả năng sản xuất hoocmon.

Trứng chín chứa bộ đơn bội nhiễm sắc thể của mẹ, là một tế bào bào sinh dục cái, chứa nhiều tế bào chất, tạo điều kiện cho hợp tử phát triển. Khi rụng khỏi buồng trứng. Xung quanh trứng còn bám theo một lớp tế bào hạt do bao Grap sản xuất ra, gọi là màng lông. Khi trứng chín nó rụng và lọt vào phần phễu của ống dẫn trứng rồi di chuyển xuống tử cung.
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Một bé gái từ khi còn là bào thai nằm trong bụng mẹ, đã có sẵn hai buồng trứng, mỗi bên có từ 5 đến 10 triệu trứng. Mỗi trứng này nằm trong một cái bọc nhỏ (gọi là follicle) và có một số bị tiêu đi mất, đến khi bé lọt lòng mẹ sinh ra thì có khoảng 2 triệu trứng trong người. Số trứng còn lại này tiếp tục thoái triển và trong suốt độ tuổi sinh sản của người phụ nữ thì chỉ có khoảng 400 - 500 trứng có khả năng chín, rụng và có thể thụ tinh với tinh trùng để tạo thành thai nhi.

Tế bào trứng gồm có nhân, tương bào (cytoplasme) và một màng mỏng. Nhân của trứng sẽ nằm im lìm sẽ chờ được kích thích và chuẩn bị các nhiễm sắc thể sẵn sàng thụ thai.

 

Khi người phụ nữ mãn kinh, các tế bào noãn trong buồng trứng về cơ bản đã kiệt quệ. Một số phụ nữ do số lượng tế bào trứng trong thời kỳ phôi thai quá ít hoặc do tế bào trứng thoại hóa quá nhanh nên bị mãn kinh sớm.

Quá trình rụng trứng.

Hoocmôn là yếu tố quan trọng quyết định sự rụng trứng. Vào thời gian đầu của chu kỳ, cơ thể sản xuất ra một loại hoocmôn sinh dục đặc biệt, giúp kích thích trứng chín và rụng trong thời điểm thích hợp.

Rụng trứng là hiện tượng xẩy ra ở cơ thể người phụ nữ. Hiện tượng này xẩy ra vào giữa chu kỳ kinh nguyệt, tức là khoảng ngày 14 của chu kỳ kinh.

Vận dụng

Câu 1. Tinh trùng được sản sinh ra như thế nào?

Trả lời: FSH và testosteron kích thích tế bào mầm (tinh trùng chưa trưởng thành) trong ống sinh tinh phân chia và trưởng thành. Tế bào mầm trải qua nhiều giai đoạn của sự phát triển từ nguyên bào tinh (spermatogonia) → tiền tinh trùng (spermatid) → tinh trùng trưởng thành (spermatozoa).

Mỗi một tinh trùng có đầu chứa nhiễm sắc thể (chứa vật liệu di truyền, gen), phần giữa (cổ tinh trùng) là nơi cung cấp năng lượng để cho tinh trùng di chuyển, đuôi là cơ quan đẩy để cho tinh trùng di chuyển trong đường sinh dục nữ. Mối một tinh trùng dài 0,05mm do đó có thể nhìn thấy nó dưới kính hiển vi.

Một sự khác nhau quan trọng giữa cơ quan sinh dục nam và nữ là ở nữ giới khi sinh ra đã có đầy đủ số trứng cho cả cuộc đời, còn nam giới thì sản sinh liên tục bắt đầu từ tuổi dậy thì.

Câu 2. Có phải sự phóng noãn xảy ra thay phiên nhau trên hai buồng trứng từ tháng này sang tháng khác không?

Trả lời: Không.

Cơ hội phóng noãn của mỗi buồng trứng hàng tháng là hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong bất kỳ chu kỳ kinh nguyệt nào, chúng ta không thể biết được buồng trứng nào sẽ phóng noãn trong khoản thời gian trước phóng noãn 5 ngày. Trong thời gian này, siêu âm có thể giúp ta biết được buồng trứng bên nào có chứa nang noãn chiếm ưu thế.

Vấn đề này chỉ được đặt ra khi người phụ nữ chỉ có 1 vòi trứng toàn vẹn. Dẫu sao thì người ta cũng tin rằng vòi trứng có khả năng bắt noãn từ buồng trứng ngay cạnh dó, cũng như đối với buồng trứng bên dối diện. Điều đó giải thích tại sao có những người phụ nữ chỉ có một buồng trứng và một vòi trứng bình thường nằm bên đối diện cũng có khả năng có thai.

ÔN TẬP

Mục tiêu

Học sinh làm được một số bài tập vận dụng trong chuyên đề sinh lý thực vật và sinh lý động vật

Nội dung

Câu 1. Giải thích thí nghiệm sau :

      Nhỏ một giọt cồn , một giọt benzen lên hai vị trí khác nhau trên mặt lá cây vào các giờ : 5 giờ, 7 giờ, 10 giờ, 12 giờ, 15 giờ, 17 giờ.
Nhận thấy :

5 giờ : không có dấu vết gì 

7 giờ : có một vết trong ở chỗ nhỏ giọt benzen 

10 giờ: có hai vệt trong ở cả hai chỗ nhỏ giọt cồn và
12 giờ : Chỉ có một vết trong ở chỗ nhỏ giọt benzen
15 giờ:  như 10 giờ 
17 giờ : như 5 giờ
Hãy cho biết thí nghiệm này dựa trên nguyên tắc nào và nhằm mục đích gì : 

Trả lời. 
   - Nguyên tắc của thí nghiệm này là dựa vào tính thấm khác nhau của các chất hữu cơ phân cực và không phân cực qua tế bào
      Mục đích thí nghiệm là muốn tìm hiểu động thái hoạt động của khí khổng ở các cường độ ánh sáng khác nhau trong ngày.
Câu 2. Huyết áp ở loại mạch nào là thấp nhất?. Vì sao?

Vận tốc máu chảy trong loại mạch nào là nhanh nhất, loại mạch nào là chậm nhất?. Nêu tác dụng của việc máu chảy nhanh hay chậm trong từng loại mạch đó?

Trả lời:

- Huyết áp thấp nhất là ở tĩnh mạch chủ vì: HA là áp lực máu tác dụng lên thành mạch do tim co bóp nên tĩnh mạch chủ xa tim => trong quá trình vận chuyển máu do ma sát với thành mạch và giữa các phân tử máu với nhau đã làm giảm áp lực máu

- Vận tốc máu chảy nhanh nhất ở động mạch, có tác dụng đưa máu và chất dinh dưỡng kịp thời đến các cơ quan, chuyển nhanh ccác sản phẩm của hoạt động tế bào đến các nơi cần hoặc đến cơ quan bài tiết

- Vận tốc máu chảy chậm nhất ở mao mạch có tác dụng tạo điều kiện cho máu kịp trao đổi chất với tế bào 
Câu 3: Tại sao những người bị xuất huyết não có thể dẫn đến bại liệt hoặc tử vong thường là những người bị cao huyết áp?

TL : Huyết áp là áp lực của máu tác động lên thành mạch, tính tương đương với mmHg/cm2.
Người ta phân biệt huyết áp cực đại lúc tim co và huyết áp cực tiểu lúc tim giãn. ở người lúc huyết áp cực đại lớn quá150 mmHg và kéo dài, đó là chứng huyết áp cao. Nếu huyết áp cực đại xuống dưới 80mmHg thuộc chứng huyết áp thấp. 
Với người bị chứng huyết áp cao có sự chênh lệch nhỏ giữa huyết áp cực đại và huyết áp cực tiểu, chứng tỏ động mạch bị sơ cứng, tính đàn hồi giảm, mạch dễ bị vỡ, đặc biệt ở não, gây xuất huyết não dễ dẫn đến tử vong hoặc bại liệt.

Câu 4: Tại sao 1 vận động viên muốn nâng cao thành tích trong thi đấu thường lên vùng núi cao để luyện tập ngay trước khi dự thi đấu?

TL: Vỡ: Vùng núi cao có nồng độ ôxi loãng hơn ở vùng đồng bằng nên khi luyện tập ở vùng núi cao thì hồng cầu tăng số lượng, tim tăng cường vận động, cơ tim khoẻ, hô hấp khoẻ, bền sức..
Câu 5: Vì sao, ngày xưa người chiến sĩ chạy hơn 40 km để loan báo tin thắng trận oanh liệt ở Maratông đã hy sinh vì ( đứt hơi( trong khi ngày nay, các vận động viên vẫn chạy (môn Maratông( mà không sao cả?

TL- V× ho¹t ®éng cña hÖ vËn ®éng th­êng kÐo theo nh÷ng biÕn ®æi lín chñ yÕu lµ trong hÖ tim m¹ch. - Tim ph¶i ®Ëp mau vµ ®Ëp m¹nh h¬n ®Ó n©ng cao hiÖu suÊt tuÇn hoµn m¸u, ®¶m b¶o nhu cÇu ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu vÒ trao ®æi khÝ vµ trao ®æi chÊt cña c¬ thÓ nãi chung, cña hÖ vËn ®éng nãi riªng.
- Mét hÖ tim m¹ch Ýt ®­îc huÊn luyÖn th­êng kh«ng thùc hiÖn ®­îc tèt sù t¨ng c­êng ho¹t ®éng Êy vµ sau mét thêi gian lµm viÖc, cã thÓ bÞ biÕn ®æi trÇm träng.

- Tr¸i l¹i, mét hÖ tim m¹ch ®­îc huÊn luyÖn ®óng ph­¬ng ph¸p vµ th­êng xuyªn, cã thÓ ho¹t ®éng m¹nh h¼n lªn ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu t¨ng gÊp béi cña c¬ thÓ mµ kh«ng bÞ suy nh­îc. 

C©u 6: A/ ý nghÜa cña sù ®iÒu tiÕt tim m¹ch?

B/ Gi¶i thÝch t¹i sao khi ch¹y nhanh tíi ®Ých, vËn ®éng viªn kh«ng ®­îc dõng l¹i ®ét ngét mµ ph¶i vËn ®éng chËm dÇn tr­íc khi ngõng h¼n?

TLA/ ý nghÜa: L­îng m¸u kh«ng ®æi(kho¶ng 5 lÝt/ ng­êi) nh­ng nhu cÇu «xi, n¨ng l­îng, chÊt dinh d­ìng cña tõng c¬ quan thay ®æi theo chøc n¨ng c«ng viÖc ( ph©n phèi m¸u hîp lÝ cho tõng nhu cÇu cña c¸c c¬ quan( t¨ng, gi¶m sè vßng quay ®Ó trong cïng thêi gian l­îng m¸u qua c¸c c¬ quan lu«n phï hîp nhu cÇu trao ®æi chÊt vµ n¨ng l­îng.
B/- TuÇn hoµn m¸u lªn n·o bÞ rèi lo¹n( g©y cho¸ng.

· NhÞp tim, nhÞp h« hÊp, huyÕt ¸p...kh«ng thÝch øng kÞp sù thay ®æi ®ét ngét.

Câu 7: Làm thế nào để biết được tim có tính tự động?. Sau khi mổ lộ tim ếch, nhịp tim của ếch thay đổi như thế nào nếu nhỏ vài giọt adrenalin ?. Trong cơ thể của ếch, hoocmon này được tiết ra từ đâu ?

TL- Thí nghiệm đơn giản: mổ lộ tim ếch, cắt rời ra khỏi cơ thể ếch rồi nhỏ một ít dung dịch sinh lý sẽ thấy tim ếch vẫn còn đập một thời gian. - Tim ếch đập nhanh và mạnh hơn, nhịp tim tăng lên


- Trong cơ thể ếch, ađrenalin được tiết ra từ tuỷ thượng thận

Câu 8: Tại sao người và động vật có vú lại có thể hình thành nên rất nhiều tập tính học được ?

Trả lời :
    Sự phát triển vượt bậc trong tổ chức thần kinh (đặc biệt là não bộ) của người và động vật có vú đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và rút kinh nghiệm ở những đối tượng này. Nhờ đó mà các tập tính học được ngày càng hoàn thiện và dần chiếm ưu thế so với tập tính bẩm sinh. Ngoài ra, người và động vật có vú còn có tuổi thọ dài hơn hầu hết các nhóm sinh vật dị dưỡng khác, đặc biệt là giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Điều này cho phép các sinh vật này thiết lập nên nhiều phản xạ có điều kiện (nền tảng của tập tính học được) và hoàn thiện các tập tính phức tạp để thích ứng với điều kiện sống luôn biến động.

Câu 9: Vì sao ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch, hầu hết các tập tính của chúng là tập tính bẩm sinh ?

Trả lời :
    Động vật có hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch có cấu tạo hệ thần kinh khá đơn giản, số lượng tế bào thần kinh không nhiều nên khả năng học tập, rút kinh nghiệm rất hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, tuổi thọ của chúng thường ngắn nên không có nhiều thời gian cho việc rèn luyện. Hai đặc điểm này là nguyên nhân cơ bản khiến cho hoạt động sống của những loài sinh vật này hầu như chỉ dừng lại ở những tập tính bẩm sinh.

Câu 10: Tập tính bảo vệ lãnh thổ có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống động vật ?

Trả lời :
    Ở động vật, bảo vệ lãnh thổ chính là động thái giúp bảo vệ nguồn thức ăn, nơi ở và sinh sản – những yếu tố thiết yếu đối với sự sinh tồn và duy trì giống nòi của một cá thể hoặc một nhóm cá thể. Ở phạm vi loài, bảo vệ lãnh thổ góp phần tạo ra sự phân bố hợp lí của các cá thể trong không gian, giúp loài tồn tại ổn định và phát triển hưng thịnh theo thời gian.

Câu 11: Tại sao chim và cá di cư ? Khi di cư, chúng định hướng bằng cách nào ?

Trả lời :
   - Nguyên nhân di cư của chim là do thời tiết thay đổi và khan hiếm thức ăn (Ví dụ : khi trời giá rét, chim én di cư về phương Nam). Nguyên nhân di cư của cá chủ yếu liên quan đến sinh sản (Ví dụ : vào mùa sinh sản, cá hồi bơi về đầu nguồn sông để sinh sản).

   - Khi di cư, chim thường định hướng dựa vào vị trí Mặt Trời, Mặt Trăng, địa hình,…. Khi di cư, cá thường định hướng dựa vào thành phần hoá học của nước và hướng dòng nước chảy.
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